
Nhà thầu: Công ty TNHH Dược và trang TB Y tế Á Đông SĐT: 028 3812 2393

Địa chỉ: 320/10 Độc Lập, Phường Tân Quý, Quận Tân phú, TP Hồ Chí Minh

STT Mã số Tên hóa chất
Tên thương 

mại
Đặc tính kỹ thuật Cơ sở sản xuất

Nước sản 

xuất

Hãng/Nước 

chủ sở hữu

Phân nhóm 

theo TT 14
ĐVT  Số lượng 

Đơn giá 

(VNĐ)
Thành tiền (VNĐ)

1 HC008

Chlorhexidine 

gluconate, ethyl 

alcohol

CLEANWEL

Chất lỏng, Chlorhexidine 

gluconate/digluconate 

0,5%, Ethyl alcohol 70%, 

Chai  500ml 

Vinashield Việt Nam

Công ty 

TNHH Dược 

và Trang thiết 

bị Y tế Á 

Đông

5 Chai         2.100             73.500           154.350.000 

2 HC009

Chlorhexidine 

gluconate, ethyl 

alcohol

CLEANWEL

Chất lỏng, Chlorhexidine 

gluconate/digluconate 

0,5%, Ethyl alcohol 70%, 

Chai  500ml 

Vinashield Việt Nam

Công ty 

TNHH Dược 

và Trang thiết 

bị Y tế Á 

Đông

6 Chai            300             73.500             22.050.000 

3 HC010
Hóa chất sát khuẩn 

tay nhanh
CLEANWEL

Chlorhexidine 

gluconate/digluconate 

0,5%, Ethanol 70%. Can 

5 lít

Vinashield Việt Nam

Công ty 

TNHH Dược 

và Trang thiết 

bị Y tế Á 

Đông

5 Can            270           661.500           178.605.000 

4 HC016 Ethanol, N-Propanol
CLEANWEL 

PRO

Ethanol 45% kl/tt, N-

Propanol 18% kk/tt; Chất 

lỏng. Chai  500ml 

Vinashield Việt Nam

Công ty 

TNHH Dược 

và Trang thiết 

bị Y tế Á 

Đông

6 Chai         1.200             88.200           105.840.000 

5 HC034

Hóa chất khử nhiễm 

Presep hoặc tương 

đương

Viên sủi tẩy 

trùng 

ADONSEPT

Viên 2,5g Thành Công Việt Nam

Công ty 

TNHH Dược 

và Trang thiết 

bị Y tế Á 

Đông

5 Viên         9.600               3.780             36.288.000 

Tổng cộng: 05 mặt hàng 497.133.000      

PHỤ LỤC I.2  : DANG MỤC CÁC MẶT HÀNG XẾP HẠNG 1 CỦA TỪNG NHÀ THẦU

GÓI THẦU SỐ 02: HÓA CHẤT, HÓA CHẤT XÉT NGHIỆM

(Kèm theo Quyết định số 389/QĐ-SYT ngày 04/3/2022 của Giám đốc Sở Y tế)



Nhà thầu: Công ty CP Dược- TTBYT Bình Định SĐT: 0935 084 339/ 0256 3846 500

Địa chỉ: 498 Nguyễn Thái Học, Phường Quang Trung, Thành Phố Quy Nhon, Tỉnh Bình Định

STT Mã số Tên hóa chất Tên thương mại Đặc tính kỹ thuật
Cơ sở sản 

xuất

Nước sản 

xuất

Hãng/Nước 

chủ sở hữu

Phân nhóm 

theo TT 14
ĐVT  Số lượng 

Đơn giá 

(VNĐ)
Thành tiền (VNĐ)

1 HC217 Cellpack
DIAGON Diaton-

SYS-Diluent
Thùng: 20 lít Diagon Indonesia

Hungary/ 

Indonesia
6 Thùng                   92        1.176.000            108.192.000 

2 HC218

Diastromlyser-SYS-

WH hoặc tương 

đương

DIAGON 

Diastromlyser-

SYS WH

Chất lỏng, 

Chlorhexidine 

gluconate/digluconate 

0,5%, Ethyl alcohol 

70%, Chai  500ml 

Diagon Indonesia
Hungary/ 

Indonesia
6 Lọ                   49        1.143.450              56.029.050 

3 HC871

Test thử nước tiểu 10 

thông số tương thích 

với máy ARKRAY

Aution Sticks 

10V

Test Arkray 10V hoặc 

tương đương

Arkray 

Industry Inc.  
Philippines

Arkray 

Factory

Inc./ Nhật Bản 
4 Test              3.160               5.460              17.253.600 

4 HC887

PocketChem A1c 

HbA1c Test 

Cartridges hoặc 

tương đương

Pocketchem A1c 

Test Kit

01 que lấy mẫu + 01 lọ 

hóa chất

EKF-

Diagnostic 

GmbH

Đức

EKF-

Diagnostic 

GmbH/ Đức

3 Test                 900             68.000              61.200.000 

Tổng cộng: 04 mặt hàng 242.674.650        

PHỤ LỤC I.3 : DANG MỤC CÁC MẶT HÀNG XẾP HẠNG 1 CỦA TỪNG NHÀ THẦU

GÓI THẦU SỐ 02: HÓA CHẤT, HÓA CHẤT XÉT NGHIỆM

(Kèm theo Quyết định số 389/QĐ-SYT ngày 04/3/2022 của Giám đốc Sở Y tế)



Nhà thầu: Công ty Cổ Phần Thương Mại và Đầu tư Giải Pháp Việt SĐT: 0967 789 606/ 0965 195 890

Địa chỉ: Số 6/3 ngách 71/20 tổ Phùng Khoang, Phường Trung Văn, Quận Nam Từ Liêm, Thành phố Hà Nội

STT Mã số Tên hóa chất Tên thương mại Đặc tính kỹ thuật Cơ sở sản xuất
Nước sản 

xuất

Hãng/Nước 

chủ sở hữu

Phân nhóm 

theo TT 14
ĐVT  Số lượng 

Đơn giá 

(VNĐ)

Thành tiền 

(VNĐ)

1 HC205
SHEATH RINSE 

hoặc tương đương
SHEATH RINSE  Hộp 20 L

Fisher 

Diagnostics
Mỹ Siemens/Mỹ 1 Hộp             65        5.620.000      365.300.000 

2 HC206
EZ WASH hoặc 

tương đương
EZ WASH

Chất lỏng, Chlorhexidine 

gluconate/digluconate 

0,5%, Ethyl alcohol 70%, 

Chai  500ml 

Fisher 

Diagnostics
Mỹ Siemens/Mỹ 1 Hộp             30        8.440.000      253.200.000 

3 HC207

CN FREE TIMEPAC 

WITH DEFOAMER   

hoặc tương đương

CN FREE 

TIMEPAC 

WITH 

DEFOAMER

Hộp: 1x75ml + 2x2700ml 

+ 2x1100ml + 2x1100ml
Fisher 

Diagnostics
Mỹ Siemens/Mỹ 1 Hộp             15      27.600.000      414.000.000 

4 HC208

DIFF TIMEPAC 

WITH PEROX 

SHEATH hoặc tương 

đương

DIFF TIMEPAC 

WITH PEROX 

SHEATH

Hộp: 2x650ml + 2x575ml 

+ 2x585ml + 2x2725ml

Fisher 

Diagnostics
Mỹ Siemens/Mỹ 1 Hộp             15      38.700.000      580.500.000 

5 HC209
PEROX SHEATH 

hoặc tương đương

PEROX 

SHEATH
Hộp:  4 x 2725 ml

Fisher 

Diagnostics
Mỹ Siemens/Mỹ 1 Hộp               2        8.200.000        16.400.000 

6 HC213
TESTPOINT LOW 

hoặc tương đương

TESTPOINT 

LOW
Hộp: 4 x 4 ml Streck Mỹ Siemens/Mỹ 1 Hộp               2        5.570.000        11.140.000 

7 HC214

TESTPOINT 

NORMAL hoặc 

tương đương

TESTPOINT 

NORMAL
Hộp: 4 x 4 ml Streck Mỹ Siemens/Mỹ 1 Hộp               2        5.570.000        11.140.000 

PHỤ LỤC I.6 : DANG MỤC CÁC MẶT HÀNG XẾP HẠNG 1 CỦA TỪNG NHÀ THẦU

GÓI THẦU SỐ 02: HÓA CHẤT, HÓA CHẤT XÉT NGHIỆM

(Kèm theo Quyết định số 389/QĐ-SYT ngày 04/3/2022 của Giám đốc Sở Y tế)



STT Mã số Tên hóa chất Tên thương mại Đặc tính kỹ thuật Cơ sở sản xuất
Nước sản 

xuất

Hãng/Nước 

chủ sở hữu

Phân nhóm 

theo TT 14
ĐVT  Số lượng 

Đơn giá 

(VNĐ)

Thành tiền 

(VNĐ)

8 HC215
TESTPOINT HIGH 

hoặc tương đương

TESTPOINT 

HIGH
Hộp: 4 x 4 ml Streck Mỹ Siemens/Mỹ 1 Hộp               2        5.570.000        11.140.000 

9 HC229
Thromboplastin L 

hoặc tương đương

Thromboplastin 

L
Hộp 8 x 5ml 

Helena 

Biosciences 

Europe

Anh

Helena 

Biosciences 

Europe/ Anh

3 Hộp             40        4.000.000      160.000.000 

10 HC230
APTT Si L Minus 

hoặc tương đương

APTT Si L 

Minus
Hộp 5 x 5ml + 5 x 5ml

Helena 

Biosciences 

Europe

Anh

Helena 

Biosciences 

Europe/ Anh

3 Hộp             32        4.500.000      144.000.000 

11 HC232

Thrombin Clotting 

Time hoặc tương 

đương

Thrombin Time Hộp 10 x 2ml 

Helena 

Biosciences 

Europe

Anh

Helena 

Biosciences 

Europe/ Anh

3 Hộp             34        4.500.000      153.000.000 

12 HC233
Routine Control N 

hoặc tương đương

Routine Control 

N
Hộp 10 x 1ml 

Helena 

Biosciences 

Europe

Anh

Helena 

Biosciences 

Europe/ Anh

3 Hộp             15        3.200.000        48.000.000 

13 HC234
Clean Solution hoặc 

tương đương
Clean Solution Hộp 16 x 15 ml Bilabo SAS Pháp

Biolabo 

SAS/Pháp
3 Hộp             30        3.881.250      116.437.500 

14 HC512 Substrate Module

IMMULITEđ  

Substrate Module  

1000T

Hộp 2 x 500 test

Hai chai : mỗi chai 105 

mL.

 Cơ chất đã chuẩn bị sẵn 

để sử dụng, chứa một 

phosphate ester của 

adamantyl dioxetane, 

trong dung dịch đệm 

AMP có chất tăng cường. 

Siemens Mỹ Siemens-Mỹ 3 Hộp               5        7.828.000        39.140.000 



STT Mã số Tên hóa chất Tên thương mại Đặc tính kỹ thuật Cơ sở sản xuất
Nước sản 

xuất

Hãng/Nước 

chủ sở hữu

Phân nhóm 

theo TT 14
ĐVT  Số lượng 

Đơn giá 

(VNĐ)

Thành tiền 

(VNĐ)

15 HC513 FBHCG XTND

IMMULITEđ  

FBHCG XTND 

100T

1 Kit bao gồm:

-Đơn vị xét nghiệm Free 

Beta HCG: 100 đơn vị.

-Thuốc thử Beta HCG tự 

do HCG: Ma trận 7,5 mL 

dung dịch đệm protein, có 

chất bảo quản. 7,5 

mLnphosphatase kiềm 

(ruột bê) liên hợp với 

kháng thể đa dòng kháng 

beta-HCG tự do của dê 

đặc hiệu cho beta-HCG 

trong dung dịch đệm, có 

chất bảo quản. 

-Chất điều chỉnh Beta 

HCG tự do HCG: Hai lọ 

beta-HCG tự do (Nồng độ 

thấp và cao).

Siemens Anh Siemens -Anh 3 Kit               5        9.069.231        45.346.155 

16 HC514 PAPP - A

IMMULITEđ  

PAPP-A KIT 

100T

1 Kit bao gồm: 

-Đơn vị xét nghiệm PAPP-

A: 100 đơn vị. 

-Thuốc thử PAPP-A: 7,5 

mL phosphatase kiềm 

(ruột bê) liên hợp với 

kháng PAPP-A đơn dòng 

của chuột trong dung dịch 

đệm. 

-Chất điều chỉnh PAPP-A: 

Hai lọ PAPP-A (Nồng độ 

thấp và cao).

Siemens Anh Siemens -Anh 3 Kit               5      10.198.462        50.992.310 



STT Mã số Tên hóa chất Tên thương mại Đặc tính kỹ thuật Cơ sở sản xuất
Nước sản 

xuất

Hãng/Nước 

chủ sở hữu

Phân nhóm 

theo TT 14
ĐVT  Số lượng 

Đơn giá 

(VNĐ)

Thành tiền 

(VNĐ)

17 HC515 Free  T3 KIT

IMMULITEđ  

FREE T3 KIT 

100T

1 Kit bao gồm:

-Đơn vị xét nghiệm T3 tự 

do: 100 đơn vị. 

-Hộp thuốc thử hình nêm 

T3 tự do: 7,5 mL chất 

tương tự T3 được đánh 

dấu bằng phối tử trong 

dung dịch đệm, có chất 

bảo quản. Một hộp hình 

nêm. 7,5 mL photphatase 

kiềm (ruột bê) được liên 

hợp với kháng thể kháng 

phối tử trong dung dịch 

đệm, có chất bảo quản. . 

-Các chất điều chỉnh T3 

tự do: Hai lọ (nồng độ 

Thấp và nồng độ Cao).

Siemens Anh Siemens-Anh 1 Kit             25        5.063.538      126.588.450 



STT Mã số Tên hóa chất Tên thương mại Đặc tính kỹ thuật Cơ sở sản xuất
Nước sản 

xuất

Hãng/Nước 

chủ sở hữu

Phân nhóm 

theo TT 14
ĐVT  Số lượng 

Đơn giá 

(VNĐ)

Thành tiền 

(VNĐ)

18 HC517 TSH THế Hệ 3

IMMULITEđ  

THIRD 

GENERATION 

TSH 100T

 1 Kit bao gồm:

-Đơn vị xét nghiệm TSH: 

LKTS1: 100 đơn vị. Mỗi 

đơn vị được đánh dấu 

bằng mã vạch chứa một 

hạt được bọc bằng kháng 

thể đơn dòng của chuột 

kháng TSH. 

- Thuốc thử TSH: 

LKTS1: 1 hộp. Mỗi hộp 

chứa 7,5 mL photphatase 

kiềm (ruột bê) được liên 

hợp với kháng TSH đa 

dòng của dê trong dung 

dịch đệm, có chất bảo 

quản.

-Chất điều chỉnh TSH: 

LKTS1: 1 bộ. Mỗi bộ 

gồm Hai lọ (nồng độ Thấp 

và nồng độ Cao) TSH 

người đông khô trong chất 

nền huyết thanh/dung dịch 

đệm.

Siemens Anh Siemens-Anh 1 Kit             25        3.187.648        79.691.200 

19 HC518

IMMULITE Water 

Test hoặc tương 

đương

IMMULITE 

Water Test
25pcs Siemens Anh Siemens/Anh 6 Hộp               2           806.154          1.612.308 

20 HC522 Acid/Base reagent

ADVIA Centaurđ  

Acid/Base 

reagent for 

Centaurđ  CP 

only

Hộp 2 lọ, 300 ml/ lọ
Fisher 

Diagnostics
Mỹ Siemens/Mỹ 1 Hộp             49           814.200        39.895.800 



STT Mã số Tên hóa chất Tên thương mại Đặc tính kỹ thuật Cơ sở sản xuất
Nước sản 

xuất

Hãng/Nước 

chủ sở hữu

Phân nhóm 

theo TT 14
ĐVT  Số lượng 

Đơn giá 

(VNĐ)

Thành tiền 

(VNĐ)

21 HC526
HBsAgII 200T 

(inc.Cal)

ADVIA Centaurđ  

CP HBsAgII 

200T (inc.Cal)

1 Hộp bao gồm: 1 hộp Thuốc 

thử chính + 1 hộp Thuốc thử 

phụ + 4 lọ Chất Hiệu chuẩn + 2 

Thẻ Đường cong chuẩn + 1 

Phiếu giá trị lô hiệu chuẩn

- Hộp thuốc thử chính:

+ Thuốc thử Lite: Kháng thể đơn 

dòng của chuột kháng HBsAg 

được đánh dấu bằng acridinium 

ester (~0,6 µg/mL) trong dung 

dịch đệm có albumin huyết 

thanh bò, gamma globulin bò, 

huyết thanh dê, IgG chuột, chất 

hoạt động bề mặt, natri azit (< 

0,1%) và chất bảo quản

+ Pha rắn

- Hộp thuốc thử phụ: 

- Lọ chất hiệu chuẩn HBsAgII: 

2,5 mL/lọ 

Siemens Mỹ Siemens-Mỹ 1 Hộp             40        8.750.000      350.000.000 

22 HC575 ALT ALT (GPT)
Hộp: Rl 6x51 ml, R2 

6x14ml
Randox Anh Randox/Anh 3 Hộp               8        3.804.000        30.432.000 

23 HC576 AST AST (GOT)
Hộp: Rl 6x51ml, R2 

6x14ml.
Randox Anh Randox/Anh 3 Hộp               8        3.496.500        27.972.000 

24 HC577
BILIRUBIN 

(DIRECT)

BILIRUBIN 

(DIRECT)

Hộp: Rl 2x30ml, R2 

8x4ml
Randox Anh Randox/Anh 3 Hộp             30        1.099.875        32.996.250 

25 HC578
BILIRUBIN 

(TOTAL)

BILIRUBIN 

(TOTAL)

Hộp: Rl 2x50ml, R2 

8x4ml
Randox Anh Randox/Anh 3 Hộp             20        2.040.000        40.800.000 

26 HC579
CALCIUM (Mono 

Reagent)

CALCIUM 

(Mono Reagent)
Hộp: 9x51ml Randox Anh Randox/Anh 3 Hộp             15        3.717.000        55.755.000 

27 HC580 CHOLESTEROL CHOLESTEROL Hộp: 9x51ml Randox Anh Randox/Anh 3 Hộp               2        3.360.000          6.720.000 

28 HC581 CK-MB CK-MB
Hộp: Rl 4x20ml, R2 

4x6ml
Randox Anh Randox/Anh 3 Hộp               2      13.324.000        26.648.000 

29 HC582 CK-NAC CK-NAC
Hộp: Rl 4x20ml, R2 

4x6ml.
Randox Anh Randox/Anh 3 Hộp               2        3.060.750          6.121.500 



STT Mã số Tên hóa chất Tên thương mại Đặc tính kỹ thuật Cơ sở sản xuất
Nước sản 

xuất

Hãng/Nước 

chủ sở hữu

Phân nhóm 

theo TT 14
ĐVT  Số lượng 

Đơn giá 

(VNĐ)

Thành tiền 

(VNĐ)

30 HC583 CREATININE CREATININE
Hộp: Rl 6x51ml, R2 

3x28ml.
Randox Anh Randox/Anh 3 Hộp               8        1.598.100        12.784.800 

31 HC588 TOTAL PROTEIN
TOTAL 

PROTEIN

Hộp: Rl 4x51ml, R2 

4x44ml
Randox Anh Randox/Anh 3 Hộp             20        2.074.000        41.480.000 

32 HC590 UREA UREA
Hộp: Rl 6x51ml, R2 

4x20ml
Randox Anh Randox/Anh 3 Hộp               7        2.940.000        20.580.000 

33 HC595
CK-MB 

CALIBRATOR

CK-MB 

CALIBRATOR
Hộp: 10 x 1ml Randox Anh Randox/Anh 3 Hộp               1      11.847.300        11.847.300 

34 HC596 CK-MB CONTROL
CK-MB 

CONTROL
Hộp: 10 x 2ml Randox Anh Randox/Anh 3 Hộp               1      17.941.725        17.941.725 

35 HC597

CLINICAL 

CHEMISTRY 

CALIBRATION 

SERUM LEVEL 3

CLINICAL 

CHEMISTRY 

CALIBRATION 

SERUM LEVEL 

3

Hộp: 20 x 5ml Randox Anh Randox/Anh 3 Hộp               2      12.150.900        24.301.800 

36 HC598

HbA1c CONTROL 

LEVEL 1 AND 

LEVEL 2

HbA1c 

CONTROL 

LEVEL 1 AND 

LEVEL 2

Hộp 2x2x0.5ml Randox Anh Randox/Anh 3 Hộp               2        5.500.000        11.000.000 

37 HC607
Protein total fluid 

5+1

Protein total fluid 

5+1

Mục đích sử dụng: xác định 

định lượng Protein toàn phần ở 

huyết thanh và huyết tương 

người

- Thành phần: Potassium sodium 

tartrate: 22 mmol/l; Sodium 

hydroxide: 138 mmol/l; 

Potassium iodide: 30 mmol/l; 

Potassium sodium tartrate: 18 

mmol/l; Sodium hydroxide: 1.25 

mol/l; Copper sulphate: 12 

mmol/l

- Khoảng đo: 0.2 - 12 g/dl

- Độ chính xác: CV (%)(của độ 

tái lặp) ≤ 1.15

3 x 84 ml

Centronic 

GmbH
Đức

 Centronic 

GmbH  - Đức 
3 Hộp               1        1.250.000          1.250.000 



STT Mã số Tên hóa chất Tên thương mại Đặc tính kỹ thuật Cơ sở sản xuất
Nước sản 

xuất

Hãng/Nước 

chủ sở hữu

Phân nhóm 

theo TT 14
ĐVT  Số lượng 

Đơn giá 

(VNĐ)

Thành tiền 

(VNĐ)

38 HC610
Gamma-GT-3-

Carboxy Fluid 5+1

Gamma-GT-3-

Carboxy Fluid 

5+1

Xác định định lượng GGT 

ở huyết thanh, huyết 

tương người

- Thành phần: TRIS-

Buffer pH 8.25: 85 

mmol/l; Glyclyglycin: 150 

mmol/l; Sodium azide: 0.1 

%; L-γ-Glutamyl-3-

carboxy-4-nitroanilide: 

2.9 mmol/l

- Khoảng đo: 4 - 290 U/l

- Độ chính xác: CV 

(%)(của độ tái lặp) ≤ 3.33

3 x 84 ml

Centronic 

GmbH
Đức

 Centronic 

GmbH  - Đức 
3 Hộp               1        4.000.000          4.000.000 

39 HC618
HbA1c CALIB. 

SERIES

HbA1c CALIB. 

SERIES
1x8 ml, 5x2 ml Randox Anh Randox/Anh 3 Hộp               2        9.452.000        18.904.000 

40 HC869

Que thử nước tiểu 

Combi Screen hoặc 

tương đương

Que thử nước 

tiểu 11TS Combi 

Screen

11 thông số

Analyticon 

Biotechnologies 

AG

Đức

Analyticon 

Biotechnologi

es AG / Đức - 

Đức

3 Hộp           190           820.000      155.800.000 

41 HC905

Chỉ thị kháng sinh đồ 

ast indicator hoặc 

tương đương

Phoenix ast 

indicator

10 lọ/hộp

Thể tích 6 ml/ lọ. Chứa 

nước cất; chỉ thị màu 

Redox; dùng cho kit AST

Becton 

Dickinson& co
Mỹ

Becton 

Dickinson & 

Co-  Mỹ

1 Lọ               6           362.000          2.172.000 

42 HC906

Chỉ thị kháng sinh đồ 

cho liên cầu khuẩn ast-

s indicator hoặc 

tương đương

Phoenix ast-s 

indicator

10 lọ/hộp

Thể tích 6 ml/ lọ. Chứa 

nước cất; chỉ thị màu 

Redox; dùng cho kit AST-

S

Becton 

Dickinson& co
Mỹ

Becton 

Dickinson & 

Co-  Mỹ

1 Lọ               1           362.000             362.000 

Tổng cộng: 42 mặt hàng 3.567.392.098     



Nhà thầu: Công Ty Cổ Phần Dược Phẩm Thiết Bị Y Tế Hà Nội SĐT: 0584 502 920

Địa chỉ: Số 2 Hàng Bài, quận Hoàn Kiếm, thành phố Hà Nội.

STT Mã số Tên hóa chất Tên thương mại Đặc tính kỹ thuật Cơ sở sản xuất
Nước sản 

xuất

Hãng/Nước 

chủ sở hữu

Phân nhóm 

theo TT 14
ĐVT  Số lượng 

Đơn giá 

(VNĐ)
Thành tiền (VNĐ)

1 HC022

Ortho-

phthalaldehyd

e

Dung dịch khử khuẩn 

dụng cụ Cidex OPA 

3.78L

0,55%, Dạng lỏng, 

Can 3.78 lít

Systagenix 

Wound 

Management 

Limited

Anh

Cilag GmbH 

International, 

Advanced 

Sterilization 

Products/ 

Thụy Sĩ

3 Can               50           891.030              44.551.500 

Tổng cộng: 01 mặt hàng 44.551.500          

PHỤ LỤC I.7 : DANG MỤC CÁC MẶT HÀNG XẾP HẠNG 1 CỦA TỪNG NHÀ THẦU

GÓI THẦU SỐ 02: HÓA CHẤT, HÓA CHẤT XÉT NGHIỆM

(Kèm theo Quyết định số 389/QĐ-SYT ngày 04/3/2022 của Giám đốc Sở Y tế)



Nhà thầu: Công ty TNHH TM và DV TBYT - KHKT M.E.D.I.C SĐT: 0905 955 899/ 0236 3509 462

Địa chỉ: Số 31 Hải Phòng, P. Thạch Thang, Q. Hải Châu, Tp. Đà Nẵng

STT Mã số Tên hóa chất Tên thương mại Đặc tính kỹ thuật
Cơ sở sản 

xuất

Nước sản 

xuất

Hãng/Nước 

chủ sở hữu

Phân nhóm 

theo TT 14
ĐVT  Số lượng 

Đơn giá 

(VNĐ)

Thành tiền 

(VNĐ)

1 HC047 Cloramin B

SODIUM N-

CHLOROBENZE

NESULPHONAM

IDE

25% hoạt tính
Wuhan Rui 

Sunny
Trung Quốc

Wuhan Rui 

Sunny/Trung 

Quốc

Kg       4.854           150.000       728.100.000 

2 HC061 Glycerin 500 ml Glycerin

Chất lỏng, Chlorhexidine 

gluconate/digluconate 0,5%, 

Ethyl alcohol 70%, Chai  

500ml 

Đức Giang Việt Nam
Đức Giang/Việt 

Nam
Lọ            52             75.000           3.900.000 

3 HC079 Dengue NS1 Ag
Onsite Dengue Ag 

Rapid Test

Đạt tiêu chuẩn ISO 13485. 

Định tính phát hiện kháng 

nguyên Dengue NS1. Mẫu 

bệnh phẩm : Máu toàn phần, 

huyết thanh , huyết tương. Độ 

nhạy > 95%

Độ đặc hiệu > 92%

Độ chính xác > 95%

CTK Mỹ CTK/Mỹ 6 Test          670             52.500         35.175.000 

4 HC081

EV71 IgM 

(Phát hiện bệnh 

tay chân miệng)

Diagostic Kit for 

IgM Antibody to 

Human 

Enterovirus 71

Test nhanh

Độ nhạy: ≥ 90%

Độ đặc hiệu: ≥ 90%

GuangzhouW

ondfo
Trung Quốc

GuangzhouWondf

o/Trung Quốc
4 Test          400             60.000         24.000.000 

PHỤ LỤC I.12  : DANG MỤC CÁC MẶT HÀNG XẾP HẠNG 1 CỦA TỪNG NHÀ THẦU

GÓI THẦU SỐ 02: HÓA CHẤT, HÓA CHẤT XÉT NGHIỆM

(Kèm theo Quyết định số 389/QĐ-SYT ngày 04/3/2022 của Giám đốc Sở Y tế)



STT Mã số Tên hóa chất Tên thương mại Đặc tính kỹ thuật
Cơ sở sản 

xuất

Nước sản 

xuất

Hãng/Nước 

chủ sở hữu

Phân nhóm 

theo TT 14
ĐVT  Số lượng 

Đơn giá 

(VNĐ)

Thành tiền 

(VNĐ)

5 HC083 HBeAg

Diagostic Kit for 

Hepatitis B e 

Antigen

Phát hiện định tính kháng 

nguyên HBe trong mẫu huyết 

thanh, huyết tương người. Độ 

nhạy >  95%

Độ đặc hiệu > 92%

Độ chính xác > 95%

INTEC Trung Quốc
INTEC/Trung 

Quốc
6 Test       1.350             13.500         18.225.000 

6 HC084 HBeAg

Diagostic Kit for 

Hepatitis B e 

Antigen

Công dụng: Test nhanh để phát 

hiện HBeAg trong huyết thanh 

người.

Thành phần:Device: Kháng thể 

đơn dòng kháng HBeAg liên 

hợp vàng keo, kháng thể IgG 

chuột, kháng thể kháng HbeAg 

và kháng thể IgG kháng chuột 

của dê ở các khu vực tương 

ứng 

INTEC Trung Quốc
INTEC/Trung 

Quốc
6 Test            40             13.500              540.000 

7 HC091 HCG
Onsite hCG 

Combo Rapid Test

Test nhanh

Độ nhạy:≥ 99,98%

Độ đặc hiệu:≥ 99,2%

CTK Mỹ CTK/Mỹ 3 Test          610               6.300           3.843.000 

8 HC096 HIV
Rapid Anti HIV 

Test

Phát hiện  tất cả các type kháng 

thể (IgG, IgM, IgA) đặc hiệu 

với virus HIV-1 gồm type phụ 

O và HIV-2 và phân biệt trong 

mẫu huyết thanh, huyết tương 

và máu toàn phần  Độ nhạy >  

95%

Độ đặc hiệu > 92%

Độ chính xác > 95%

INTEC Trung Quốc
INTEC/Trung 

Quốc
6 Test       1.000             20.000         20.000.000 

9 HC104 Syphilis Ab
Onsite Syphilis Ab 

Rapid Test
cassette CTK Mỹ CTK/Mỹ 6 Test          100             18.500           1.850.000 



STT Mã số Tên hóa chất Tên thương mại Đặc tính kỹ thuật
Cơ sở sản 

xuất

Nước sản 

xuất

Hãng/Nước 

chủ sở hữu

Phân nhóm 

theo TT 14
ĐVT  Số lượng 

Đơn giá 

(VNĐ)

Thành tiền 

(VNĐ)

10 HC106

Test chẩn đoán 

bệnh nhồi máu 

cơ tim cấp

Onsite Troponin I 

Combo Rapid Test

Phát hiện định tính Troponin I 

tim (cTnl) trong huyết tương, 

huyết thanh và máu toàn phần 

người.   Độ nhạy >  95%

Độ đặc hiệu > 92%

Độ chính xác > 95%

CTK Mỹ CTK/Mỹ 4 Test          400             35.700         14.280.000 

11 HC114

Test phát hiện 

ma túy tổng hợp 

trong nước tiểu

Quick Test DOA 

Multi 4 Drug 

(MOP-AMP-MET-

THC)

Test nhanh, Thử 

Morphin/Heroin, Amphetamin, 

Methamphetamin, Marijuana 

(cần sa) /THC

Việt Mỹ Việt Nam Việt Mỹ/Việt Nam 5 Test       1.241             38.500         47.778.500 

Tổng cộng: 11 mặt hàng 897.691.500        



Nhà thầu: Công ty Cổ Phần Medcomtech SĐT: 0395 338 228

Địa chỉ: Số 293 Đường Ngô Gia Tự, Phường Suối Hoa, Thành phố Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh

STT Mã số Tên hóa chất Tên thương mại Đặc tính kỹ thuật
Cơ sở sản 

xuất

Nước sản 

xuất

Hãng/Nước 

chủ sở hữu

Phân nhóm 

theo TT 14
ĐVT  Số lượng 

Đơn giá 

(VNĐ)

Thành tiền 

(VNĐ)

1 HC095 HIV

Test xét nghiệm 

KHB chẩn đoán 

HIV

Phát hiện  tất cả các type kháng 

thể (IgG, IgM, IgA) đặc hiệu với 

virus HIV-1 gồm type phụ O và 

HIV-2 và phân biệt trong mẫu 

huyết thanh, huyết tương và máu 

toàn phần  Độ nhạy >  95%

Độ đặc hiệu > 92%

Độ chính xác > 95%

Shanghai 

Kehua Bio-

engineering 

Co.,Ltd

Trung Quốc

Shanghai 

Kehua Bio-

engineering 

Co.,Ltd/ Trung 

Quốc

4 Test         3.800        24.507        93.126.600 

2 HC097

HIV (Test 

nhanh chẩn 

đoán HIV thế 

hệ 3)  hoặc 

tương đương

Test xét nghiệm 

KHB chẩn đoán 

HIV

Chất lỏng, Chlorhexidine 

gluconate/digluconate 0,5%, Ethyl 

alcohol 70%, Chai  500ml 

Shanghai 

Kehua Bio-

engineering 

Co.,Ltd

Trung Quốc

Shanghai 

Kehua Bio-

engineering 

Co.,Ltd/ Trung 

Quốc

4 Test         9.170        24.507      224.729.190 

PHỤ LỤC I.13 : DANG MỤC CÁC MẶT HÀNG XẾP HẠNG 1 CỦA TỪNG NHÀ THẦU

GÓI THẦU SỐ 02: HÓA CHẤT, HÓA CHẤT XÉT NGHIỆM

(Kèm theo Quyết định số 389/QĐ-SYT ngày 04/3/2022 của Giám đốc Sở Y tế)



STT Mã số Tên hóa chất Tên thương mại Đặc tính kỹ thuật
Cơ sở sản 

xuất

Nước sản 

xuất

Hãng/Nước 

chủ sở hữu

Phân nhóm 

theo TT 14
ĐVT  Số lượng 

Đơn giá 

(VNĐ)

Thành tiền 

(VNĐ)

3 HC098

HIV (Test 

nhanh chẩn 

đoán HIV thế 

hệ 3)  hoặc 

tương đương

Test xét nghiệm 

KHB chẩn đoán 

HIV

Phát hiện  tất cả các type kháng thể (IgG, 

IgM, IgA) đặc hiệu với virus HIV-1 gồm 

type phụ O và HIV-2 và phân biệt trong 

mẫu huyết thanh, huyết tương và máu toàn 

phần. Độ nhạy tương quan: 100%; Độ đặc 

hiệu tương quan: 99.8%. Được đánh giá 

bởi WHO, USAID, được ban hành trong 

Hướng dẫn Quản Lý, Điều trị và chăm sóc 

HIV/AIDS của BYT hiện hành. Không có 

phản ứng chéo với các mẫu thẩm tách 

máu, mẫu rối loạn đông máu, mẫu chứa 

yếu tố dạng thấp, mẫu dương tính với 

kháng thể kháng HCV và mẫu máu phụ nữ 

mang thai. Thanh thử ổn định 48 giờ sau 

khi mở túi nhôm.

Shanghai 

Kehua Bio-

engineering 

Co.,Ltd

Trung Quốc

Shanghai 

Kehua Bio-

engineering 

Co.,Ltd/ Trung 

Quốc

6 Test         6.000        24.507      147.042.000 

Tổng cộng: 03 mặt hàng 464.897.790       



Nhà thầu: Công ty TNHH Kỹ Thuật Nam Long SĐT: 0967 896 181/ 028 7300 9993

Địa chỉ: Số 5, Đường số 3, P. Hiệp Bình Phước, Tp. Thủ Đức, Tp. Hồ Chí Minh

STT Mã số Tên hóa chất
Tên thương 

mại
Đặc tính kỹ thuật Cơ sở sản xuất Nước sản xuất

Hãng/Nước 

chủ sở hữu

Phân nhóm 

theo TT 14
ĐVT  Số lượng 

Đơn giá 

(VNĐ)

Thành tiền 

(VNĐ)

1 HC042

Dung dịch khử 

khuẩn bề mặt 

dạng phun

Hydrogen peroxide 7% và 

Dequest 2010. 1 lít / chai

(sử dụng bằng máy phun 

khử khuẩn)

Analis s.a/n.v Bỉ Analis s.a/n.v- Bỉ 3 Chai            100        1.430.981        143.098.100 

2 HC219

Diaton SYS-

Diluent hoặc 

tương đương

Diaton SYS-

Diluent hoặc 

tương đương

Chất lỏng, Chlorhexidine 

gluconate/digluconate 

0,5%, Ethyl alcohol 70%, 

Chai  500ml 

KONSTANTINA NEOMEDICA
NEOMEDICA/K

ONSTANTINA
6 Thùng              48        1.140.720          54.754.560 

3 HC220

Stromatolyser-

WH hoặc tương 

đương

Stromatolyser-

WH hoặc 

tương đương

Lọ 500ml KONSTANTINA NEOMEDICA
NEOMEDICA/K

ONSTANTINA
6 Lọ              93        1.109.147        103.150.671 

PHỤ LỤC I.15  : DANG MỤC CÁC MẶT HÀNG XẾP HẠNG 1 CỦA TỪNG NHÀ THẦU

GÓI THẦU SỐ 02: HÓA CHẤT, HÓA CHẤT XÉT NGHIỆM

(Kèm theo Quyết định số 389/QĐ-SYT ngày 04/3/2022 của Giám đốc Sở Y tế)



4 HC544 Toxocara IgG Toxocara IgG

Định tính kháng thể IgG kháng 

Toxocara trong huyết thanh 

người bằng kỹ thuật ELISA.

Độ nhạy: ≥87%         Độ đặc 

hiệu: ≥93%

Nhiệt độ ủ: 15°C - 25°C 

Tổng thời gian thực hiện xét 

nghiệm: 20 phút

- Cùng chung quy trình thực 

hiện, dùng chung Wash/ 

Diluent/ TMB/Stop Solution cho 

các xét nghiệm Toxocara IgG, 

Cysticercosis IgG 

(T.Solium),Trichinella IgG, 

Fasciola IgG, Echinococcus IgG, 

StrongyloidesIgG, Schistosoma 

IgG)

Hộp/96 test

NOVATEC Đức
NOVATEC/Đ

ức
6 Hộp              15        4.365.000          65.475.000 

Tổng cộng: 04 mặt hàng 366.478.331         



Nhà thầu: Công ty TNHH Thiết Bị Y Tế Nghĩa Tín SĐT: 0938 259 008

Địa chỉ: 198 Trần Quang Khải,  P. Tân Định, Q.1, TP HCM.

STT Mã số Tên hóa chất Tên thương mại Đặc tính kỹ thuật
Cơ sở sản 

xuất

Nước sản 

xuất

Hãng/Nước 

chủ sở hữu

Phân nhóm 

theo TT 14
ĐVT  Số lượng 

Đơn giá 

(VNĐ)
Thành tiền (VNĐ)

1 HC075 Dengue IgG / IgM
Dengue IgG/IgM 

cassette

Test nhanh

Độ nhạy: ≥ 90%

Độ đặc hiệu: ≥ 90%

Linear 

Chemicals
Spain

Linear 

Chemicals/Spa

in

6 Test              2.700             30.000              81.000.000 

2 HC082 HAV IgM/IgG
HAV IgM 

cassette

Chất lỏng, 

Chlorhexidine 

gluconate/digluconate 

0,5%, Ethyl alcohol 

70%, Chai  500ml 

Linear 

Chemicals
Spain

Linear 

Chemicals/Spa

in

4 Test                 200             36.000                7.200.000 

3 HC272

Matrix Diluent-2 

LISS hoặc tương 

đương

SBIOCAT 

Diluent-2 LISS

 Dung dịch đệm lực 

ion yếu ứng dụng 

trong huyết thanh học

Tulip India-USA Tulip/ India-USA 6 Chai                     7        1.000.000                7.000.000 

4 HC275
Eryclone Anti A 

hoặc tương đương
Sbio Anti-A

 - Kháng thể đơn dòng 

Anti A (dòng 11H5)
Tulip India-USA Tulip/ India-USA 6 Lọ                   10             80.000                   800.000 

5 HC276
Eryclone Anti B 

hoặc tương đương
Sbio Anti-B

- Kháng thể đơn dòng 

Anti B (dòng 6F9)
Tulip India-USA Tulip/ India-USA 6 Lọ                   10             80.000                   800.000 

6 HC283 Anti A
Anti-A 

(monoclonal)
Lọ 10ml

Linear 

Chemicals
Spain

Linear 

Chemicals/Spa

in

3 Lọ                   16             81.000                1.296.000 

7 HC285 Anti AB
Anti-A+B 

(monoclonal)
Lọ 10ml

Linear 

Chemicals
Spain

Linear 

Chemicals/Spa

in

3 Lọ                   16             81.000                1.296.000 

PHỤ LỤC I.16 : DANG MỤC CÁC MẶT HÀNG XẾP HẠNG 1 CỦA TỪNG NHÀ THẦU

GÓI THẦU SỐ 02: HÓA CHẤT, HÓA CHẤT XÉT NGHIỆM

(Kèm theo Quyết định số 389/QĐ-SYT ngày 04/3/2022 của Giám đốc Sở Y tế)



STT Mã số Tên hóa chất Tên thương mại Đặc tính kỹ thuật
Cơ sở sản 

xuất

Nước sản 

xuất

Hãng/Nước 

chủ sở hữu

Phân nhóm 

theo TT 14
ĐVT  Số lượng 

Đơn giá 

(VNĐ)
Thành tiền (VNĐ)

8 HC289 Anti D RH1

Anti-D 

(IgG+IgM 

monocl.)

Hộp 1x10ml
Linear 

Chemicals
Spain

Linear 

Chemicals/Spa

in

3 Hộp                 166           124.000              20.584.000 

9 HC290 Anti D RH1
Sbio Anti-D 

(IgM + IgG)
Hộp 1x10ml Tulip India-USA Tulip/ India-USA 6 Hộp                     7           114.000                   798.000 

10 HC292
Anti human 

Globulin

Anti-human 

Globulin 

(polycl.) 10 mL

Lọ 10ml
Linear 

Chemicals
Spain

Linear 

Chemicals/Spa

in

3 Lọ                   18           265.500                4.779.000 

11 HC293
Anti human 

Globulin

SBio Anti 

Human Globulin
Lọ 10ml Tulip India-USA Tulip/ India-USA 6 Lọ                     2           150.000                   300.000 

12 HC539 T3 T3 96 Tests 96 test/ Hộp
Linear 

Chemicals
Spain

Linear 

Chemicals/Spa

in

3 Hộp                   50        1.768.000              88.400.000 

13 HC540 FT4 Free T4 96 Tests 96 test/ Hộp
Linear 

Chemicals
Spain

Linear 

Chemicals/Spa

in

3 Hộp                   50        1.768.000              88.400.000 

14 HC565 Calibrator

Human 

Multicalibrator 

CC/H

Hộp: 5 x 5ml
Linear 

Chemicals
Spain

Linear 

Chemicals/Spa

in

3 Hộp                   10        1.800.000              18.000.000 

15 HC773 Bilirubin T+D
Bilirubin Total + 

Direct
Hộp: 2 x100 ml

Linear 

Chemicals
Spain

Linear 

Chemicals/Spa

in

3 Hộp                     9           560.000                5.040.000 

16 HC786 Calcium Calcium OCC Hộp: 2 x 50ml
Linear 

Chemicals
Spain

Linear 

Chemicals/Spa

in

6 Hộp                     2           420.000                   840.000 

17 HC811 Total Protein Total Protein Hộp: 2 x 50ml
Linear 

Chemicals
Spain

Linear 

Chemicals/Spa

in

3 Hộp                     6           200.000                1.200.000 

18 HC813 Triglyceride
Triglycerides 

MR
Hộp: 4 x 100ml

Linear 

Chemicals
Spain

Linear 

Chemicals/Spa

in

3 Hộp                   52        2.000.000            104.000.000 

19 HC943 Macconkey Agar
MacConkey 

Agar Base
500g Tulip India-USA Tulip/ India-USA 6 Lọ                     6           867.600                5.205.600 

20 HC946
Môi trường 

Manitol Salt agar

Mannitol Salt 

Agar
Hộp 500 gram Tulip India-USA Tulip/ India-USA 6 Hộp                     1           745.000                   745.000 



STT Mã số Tên hóa chất Tên thương mại Đặc tính kỹ thuật
Cơ sở sản 

xuất

Nước sản 

xuất

Hãng/Nước 

chủ sở hữu

Phân nhóm 

theo TT 14
ĐVT  Số lượng 

Đơn giá 

(VNĐ)
Thành tiền (VNĐ)

21 HC950 Nutrient Agar Nutrient Agar Hộp/500g Tulip India-USA Tulip/ India-USA 6 Hộp                     1           668.250                   668.250 

Tổng cộng: 21 mặt hàng 438.351.850        



Nhà thầu: Công ty TNHH TBYT Phương Đông SĐT: 0905 700 115

Địa chỉ: Tầng 04, Tòa nhà D1, ô đất CT2, Khu đô thị mới Kim Văn- Kim Lũ, Phường Đại Kim, Quận Hoàng Mai, Thành phố Hà Nội

STT Mã số Tên hóa chất Tên thương mại Đặc tính kỹ thuật
Cơ sở sản 

xuất

Nước sản 

xuất

Hãng/Nước 

chủ sở hữu

Phân 

nhóm 

theo TT 

14

ĐVT  Số lượng 
Đơn giá 

(VNĐ)

Thành tiền 

(VNĐ)

1 HC129
Diabetes Control, 

Bilevel

Lyphochek Diabetes 

Control, Bilevel
6 x 0.5 ml

Bio-rad 

Laboratories
Mỹ

Bio-Rad 

Laboratories 

Inc., Mỹ

1 Hộp              2        3.870.000          7.740.000 

2 HC141
Hóa chất nội kiểm 

dấu ấn ung thư mức 1

Lyphochek Tumor 

Marker Plus Control 

Level 1

Chất lỏng, Chlorhexidine 

gluconate/digluconate 0,5%, 

Ethyl alcohol 70%, Chai  

500ml 

Bio-rad 

Laboratories
Mỹ

Bio-Rad 

Laboratories 

Inc., Mỹ

1 Hộp              3        6.417.000        19.251.000 

3 HC142
Hóa chất nội kiểm 

dấu ấn ung thư mức 2

Lyphochek Tumor 

Marker Plus Control 

Level 2

6 x 2 ml
Bio-rad 

Laboratories
Mỹ

Bio-Rad 

Laboratories 

Inc., Mỹ

1 Hộp              3        6.417.000        19.251.000 

4 HC143
Hóa chất nội kiểm 

dấu ấn ung thư mức 3

Lyphochek Tumor 

Marker Plus Control 

Level 3

6 x 2 ml
Bio-rad 

Laboratories
Mỹ

Bio-Rad 

Laboratories 

Inc., Mỹ

1 Hộp              3        6.417.000        19.251.000 

5 HC144

Hóa chất nội kiểm 

Ethanol/Ammonia 

mức 1

Liquichek 

Ethanol/Ammonia 

Control, Level 1

6 x 3 ml
Bio-rad 

Laboratories
Mỹ

Bio-Rad 

Laboratories 

Inc., Mỹ

1 Hộp              2        3.210.000          6.420.000 

6 HC145

Hóa chất nội kiểm 

Ethanol/Ammonia 

mức 2

Liquichek 

Ethanol/Ammonia 

Control, Level 2

6 x 3 ml
Bio-rad 

Laboratories
Mỹ

Bio-Rad 

Laboratories 

Inc., Mỹ

1 Hộp              2        3.210.000          6.420.000 

7 HC146

Hóa chất nội kiểm 

Ethanol/Ammonia 

mức 3

Liquichek 

Ethanol/Ammonia 

Control, Level 3

6 x 3 ml
Bio-rad 

Laboratories
Mỹ

Bio-Rad 

Laboratories 

Inc., Mỹ

1 Hộp              2        3.210.000          6.420.000 

PHỤ LỤC I.20 : DANG MỤC CÁC MẶT HÀNG XẾP HẠNG 1 CỦA TỪNG NHÀ THẦU

GÓI THẦU SỐ 02: HÓA CHẤT, HÓA CHẤT XÉT NGHIỆM

(Kèm theo Quyết định số 389/QĐ-SYT ngày 04/3/2022 của Giám đốc Sở Y tế)



STT Mã số Tên hóa chất Tên thương mại Đặc tính kỹ thuật
Cơ sở sản 

xuất

Nước sản 

xuất

Hãng/Nước 

chủ sở hữu

Phân 

nhóm 

theo TT 

14

ĐVT  Số lượng 
Đơn giá 

(VNĐ)

Thành tiền 

(VNĐ)

8 HC147
Hóa chất nội kiểm 

miễn dịch mức 1

Lyphochek 

Immunoassay Plus 

Control Level 1

12 x 5 ml
Bio-rad 

Laboratories
Mỹ

Bio-Rad 

Laboratories 

Inc., Mỹ

1 Hộp              3        6.420.000        19.260.000 

9 HC148
Hóa chất nội kiểm 

miễn dịch mức 2

Lyphochek 

Immunoassay Plus 

Control Level 2

12 x 5 ml
Bio-rad 

Laboratories
Mỹ

Bio-Rad 

Laboratories 

Inc., Mỹ

1 Hộp              3        6.420.000        19.260.000 

10 HC149
Hóa chất nội kiểm 

miễn dịch mức 3

Lyphochek 

Immunoassay Plus 

Control Level 3

12 x 5 ml
Bio-rad 

Laboratories
Mỹ

Bio-Rad 

Laboratories 

Inc., Mỹ

1 Hộp              3        6.420.000        19.260.000 

11 HC154
nội kiểm marker tim 

mạch mức 1

Liquichek Cardiac 

Markers Plus Control 

LT, Level 1

Theo dõi được các thông số 

BNP và NT-proBNP

Có giá trị tham chiếu cho hs-

CRP

Được sản xuất từ dịch, huyết 

thanh người

Thời hạn sử dụng 3 năm ở -20 ° 

C đến -70 ° C

Độ ổn định mở lọ 20 ngày ở 2-8 

° C đối với hầu hết các chất 

phân tích (6x3ml)

Bio-rad 

Laboratories
Mỹ

Bio-Rad 

Laboratories 

Inc., Mỹ

1 Hộp              2        3.205.000          6.410.000 

12 HC155
nội kiểm marker tim 

mạch mức 2

Liquichek Cardiac 

Markers Plus Control 

LT, Level 2

Theo dõi được các thông số 

BNP và NT-proBNP

Có giá trị tham chiếu cho hs-

CRP

Được sản xuất từ dịch, huyết 

thanh người

Thời hạn sử dụng 3 năm ở -20 ° 

C đến -70 ° C

Độ ổn định mở lọ 20 ngày ở 2-8 

° C đối với hầu hết các chất 

phân tích  (6x3ml)

Bio-rad 

Laboratories
Mỹ

Bio-Rad 

Laboratories 

Inc., Mỹ

1 Hộp              2        3.870.000          7.740.000 



STT Mã số Tên hóa chất Tên thương mại Đặc tính kỹ thuật
Cơ sở sản 

xuất

Nước sản 

xuất

Hãng/Nước 

chủ sở hữu

Phân 

nhóm 

theo TT 

14

ĐVT  Số lượng 
Đơn giá 

(VNĐ)

Thành tiền 

(VNĐ)

13 HC156
nội kiểm marker tim 

mạch mức 3

Liquichek Cardiac 

Markers Plus Control 

LT, Level 3

Theo dõi được các thông số 

BNP và NT-proBNP

Có giá trị tham chiếu cho hs-

CRP

Được sản xuất từ dịch, huyết 

thanh người

Thời hạn sử dụng 3 năm ở -20 ° 

C đến -70 ° C

Độ ổn định mở lọ 20 ngày ở 2-8 

° C đối với hầu hết các chất 

phân tích (6x3ml)

Bio-rad 

Laboratories
Mỹ

Bio-Rad 

Laboratories 

Inc., Mỹ

1 Hộp              2        4.168.000          8.336.000 

14 HC162
Nội Kiểm Sinh Hóa 

mức 1

Lyphochek Assayed 

Chemistry Control, 

Level 1

12 lọ, mỗi lọ 5ml

Bao gồm hầu hết các chất phân 

tích cho xét nghiệm hóa sinh

Chất phân tích cho xét nghiệm 

enzym và CO2 có tính ổn định 

cao

Không cần dung dịch đặc biệt 

để hoàn nguyên

Được sản xuất từ huyết thanh 

người

Thời hạn sử dụng 3 năm ở 2-8 ° 

C

Sau khi hoàn nguyên có thể ổn 

định trong 30 ngày ở nhiệt độ 

đông lạnh và 7 ngày ở 2–8 ° C 

với hầu hết các chất phân tích

Bio-rad 

Laboratories
Mỹ

Bio-Rad 

Laboratories 

Inc., Mỹ

1 Hộp              2        4.050.000          8.100.000 



STT Mã số Tên hóa chất Tên thương mại Đặc tính kỹ thuật
Cơ sở sản 

xuất

Nước sản 

xuất

Hãng/Nước 

chủ sở hữu

Phân 

nhóm 

theo TT 

14

ĐVT  Số lượng 
Đơn giá 

(VNĐ)

Thành tiền 

(VNĐ)

15 HC163
Nội Kiểm Sinh Hóa 

mức 2

Lyphochek Assayed 

Chemistry Control, 

Level 2

12 lọ, mỗi lọ 5ml

Bao gồm hầu hết các chất phân 

tích cho xét nghiệm hóa sinh

Chất phân tích cho xét nghiệm 

enzym và CO2 có tính ổn định 

cao

Không cần dung dịch đặc biệt 

để hoàn nguyên

Được sản xuất từ huyết thanh 

người

Thời hạn sử dụng 3 năm ở 2-8 ° 

C

Sau khi hoàn nguyên có thể ổn 

định trong 30 ngày ở nhiệt độ 

đông lạnh và 7 ngày ở 2–8 ° C 

với hầu hết các chất phân tích

Bio-rad 

Laboratories
Mỹ

Bio-Rad 

Laboratories 

Inc., Mỹ

1 Hộp              2        4.050.000          8.100.000 

16 HC169
VIROTROL PLUS-R 

hoặc tương đương

VIROTROL PLUS-

R, 1 x 4 ml

Hộp 1 x 4 ml

Được sản xuất từ huyết thanh 

người

Độ ổn định sau khi mở nắp 60 

ngày ở 2–8ºC

Kiểm chuẩn dương tính cho 

thông số: Anti-CMV, Anti-HBc, 

Anti-HCV, Anti-HIV 1/2, Anti 

HTLV I/II, Anti-Treponema 

pallidum (Syphilis), HBsAg.

Bio-rad 

Laboratories
Mỹ

Bio-Rad 

Laboratories 

Inc., Mỹ

1 Hộp              2        6.420.000        12.840.000 

17 HC888

Bộ hóa chất Reorder 

Pack cho xét nghiệm 

HbA1c

D-10 Hemoglobin 

A1c Program

Buffer 1 : 2 x 2000ml

Buffer 2: 1000 mL

Wash/Diluent Solution: 1600 

mL

Calibrator/Diluent Set: Chứa 3 

lọ Calibrator Level 1, 3 lọ 

Calibrator Level 2, 1 hộp 

Calibrator Diluent

Bio-Rad 

Laboratories 

Inc.,

Mỹ

Bio-Rad 

Laboratories 

Inc., Mỹ

1 Hộp            40      23.000.000      920.000.000 



STT Mã số Tên hóa chất Tên thương mại Đặc tính kỹ thuật
Cơ sở sản 

xuất

Nước sản 

xuất

Hãng/Nước 

chủ sở hữu

Phân 

nhóm 

theo TT 

14

ĐVT  Số lượng 
Đơn giá 

(VNĐ)

Thành tiền 

(VNĐ)

18 HC889
Bộ hóa chất QC cho 

xét nghiệm HbA1c

Lyphochek Diabetes 

Control, Bilevel
6x0.5ml

Bio-rad 

Laboratories
Mỹ

Bio-Rad 

Laboratories 

Inc., Mỹ

1 Hộp              5        3.870.000        19.350.000 

Tổng cộng: 18 mặt hàng 1.133.409.000    



Nhà thầu: Công ty Cổ Phần TBYT Quảng Ngãi

Địa chỉ: 268 Phan Đình Phùng, TP Quảng Ngãi

STT Mã số Tên hóa chất Tên thương mại Đặc tính kỹ thuật Cơ sở sản xuất
Nước sản 

xuất

Hãng/Nước 

chủ sở hữu

Phân nhóm 

theo TT 14
ĐVT  Số lượng 

Đơn giá 

(VNĐ)

Thành tiền 

(VNĐ)

1 HC024 Protease enzyme
Aniosyme 

Synergy 5
5%; Dạng lỏng. Chai 1 lít

Laboratoires 

Anios
Pháp

Laboratoires 

Anios/Pháp
3 Chai               370           480.000        177.600.000 

2 HC037

Hóa chất sát 

khuẩn bề mặt 

dùng cụ Surfa'safe 

hoặc tương đương

SURFA'SAFE

Chất lỏng, Chlorhexidine 

gluconate/digluconate 

0,5%, Ethyl alcohol 70%, 

Chai  500ml 

Laboratoires 

Anios
Pháp

Laboratoires 

Anios/Pháp
Chai                 92           352.000          32.384.000 

3 HC040

Acid peracetic +  

hydrogen peroxide 

+  acetic acid

Aseptanios AD
0,13% + 2,5% + 5%. 

Dạng lỏng. Can 2 lit

Laboratoires 

Anios
Pháp

Laboratoires 

Anios/Pháp
6 Can                   6        1.399.970            8.399.820 

4 HC182 Hóa chất Ly Giải
Dung dịch 

Hemolynac 310

Dùng để ly giải màng tế 

bào hồng cầu để đo 

Hemoglobin

Độ pH: 7.0 đến 7.6

Thành phần: Dung dịch 

hoạt động bề mặt cation

Can 250 ml

Nihon Kohden 

Corporation
Nhật Bản

Nihon Kohden 

Corporation/N

hật Bản

3 Can                 50        2.900.000        145.000.000 

5 HC183 Hóa chất Ly Giải
Dung dịch 

Hemolynac 510

Dùng để ly giải màng tế 

bào hồng cầu cho phân 

tích 5 thành phần bạch 

cầu

Độ pH: 8.0 đến 8.6

Thành phần: Dung dịch  

hoạt động  bề mặt anion

Can 250 ml

Nihon Kohden 

Corporation
Nhật Bản

Nihon Kohden 

Corporation/N

hật Bản

3 Can                 50        3.250.000        162.500.000 

PHỤ LỤC I.22  : DANG MỤC CÁC MẶT HÀNG XẾP HẠNG 1 CỦA TỪNG NHÀ THẦU

GÓI THẦU SỐ 02: HÓA CHẤT, HÓA CHẤT XÉT NGHIỆM

(Kèm theo Quyết định số 389/QĐ-SYT ngày 04/3/2022 của Giám đốc Sở Y tế)



STT Mã số Tên hóa chất Tên thương mại Đặc tính kỹ thuật Cơ sở sản xuất
Nước sản 

xuất

Hãng/Nước 

chủ sở hữu

Phân nhóm 

theo TT 14
ĐVT  Số lượng 

Đơn giá 

(VNĐ)

Thành tiền 

(VNĐ)

6 HC184 Hóa chất tẩy rửa
Dung dịch 

Cleanac 710

Dung dịch rửa

Trạng thái vật lý: chất 

lỏng

Màu: xanh

Độ pH: 8.0 đến 8.6

Thành phần: ethylene 

glycol monophenyl ether

Can 2 lít

Nihon Kohden 

Corporation
Nhật Bản

Nihon Kohden 

Corporation/N

hật Bản

3 Can                 43        3.200.000        137.600.000 

7 HC185 Hóa chất tẩy rửa
Dung dịch 

Cleanac 810

Dung dịch rửa đậm đặc

Độ pH: 10 đến 13

Thành phần: NaClO

Bộ 3x15 ml

Nihon Kohden 

Corporation
Nhật Bản

Nihon Kohden 

Corporation/N

hật Bản

3 Bộ                 19        4.600.000          87.400.000 

8 HC260

Teclot APTT-

CaCl2 hoặc tương 

đương

Teclot APTT-S, 

KT-25 (50ml)
Hộp: 5x5ml + 5x5ml

Teco Medical 

Instruments 

Production + 

Trading GmbH

Đức

Teco Medical 

Instruments 

Production + 

Trading 

GmbH/Đức

3 Hộp                   8        2.970.000          23.760.000 

9 HC262
Teclot PT hoặc 

tương đương

Teclot PT-S 

(40ml)
Hộp 10 x 4ml

Teco Medical 

Instruments 

Production + 

Trading GmbH

Đức

Teco Medical 

Instruments 

Production + 

Trading 

GmbH/Đức

3 Hộp                 10        2.270.000          22.700.000 

10 HC541 TSH TSH  Elisa 96 test/ Hộp
Prestige 

Diagnostics
Anh Quốc

Prestige 

Diagnostics/A

nh Quốc

3 Hộp                 50        2.300.000        115.000.000 

11 HC562 ALT

ALANINE 

AMINOTRANS

FERASE 

(ALT/GPT)

Hộp: 1x160ml, 1x40ml Biosystems S.A
Tây Ban 

Nha

Biosystems 

S.A/Tây Ban 

Nha

3 Hộp                 85        2.290.000        194.650.000 

12 HC563 AST

ASPARTATE 

AMINOTRANS

FERASE 

(AST/GOT)

Hộp: 1 x 160ml + 1 x 

40ml
Biosystems S.A

Tây Ban 

Nha

Biosystems 

S.A/Tây Ban 

Nha

3 Hộp                 82        2.290.000        187.780.000 



STT Mã số Tên hóa chất Tên thương mại Đặc tính kỹ thuật Cơ sở sản xuất
Nước sản 

xuất

Hãng/Nước 

chủ sở hữu

Phân nhóm 

theo TT 14
ĐVT  Số lượng 

Đơn giá 

(VNĐ)

Thành tiền 

(VNĐ)

13 HC566 Cholesterol CHOLESTEROL Hộp: 1x200ml Biosystems S.A
Tây Ban 

Nha

Biosystems 

S.A/Tây Ban 

Nha

3 Hộp                 38        1.930.000          73.340.000 

14 HC567 Creatinine CREATININE Hộp: 10 x 50ml Biosystems S.A
Tây Ban 

Nha

Biosystems 

S.A/Tây Ban 

Nha

3 Hộp                   8        2.849.000          22.792.000 

15 HC568 Glucose GLUCOSE 1 x 200 ml Biosystems S.A
Tây Ban 

Nha

Biosystems 

S.A/Tây Ban 

Nha

6 Hộp                 84           729.000          61.236.000 

16 HC569 Urea/Bun - UV UREA/BUN-UV  Hộp: 2 x 250ml Biosystems S.A
Tây Ban 

Nha

Biosystems 

S.A/Tây Ban 

Nha

3 Hộp                 12        3.720.000          44.640.000 

17 HC570 Uric acid URIC ACID  Hộp: 1x 200ml Biosystems S.A
Tây Ban 

Nha

Biosystems 

S.A/Tây Ban 

Nha

3 Hộp                 16        2.000.000          32.000.000 

18 HC571
Concentrated 

system liquid

CONCENTRAT

ED SYSTEM 

LIQUID

Lít Biosystems S.A
Tây Ban 

Nha

Biosystems 

S.A/Tây Ban 

Nha

6 Lít                 31        1.350.000          41.850.000 

19 HC572
Concentrated 

Washing solution

CONCENTRAT

ED WASHING 

SOLUTION

Lọ 100ml Biosystems S.A
Tây Ban 

Nha

Biosystems 

S.A/Tây Ban 

Nha

3 Lọ                 20        1.470.000          29.400.000 

20 HC763 ALT

GPT (ALAT) 

IFCC 

mod.liquiUV

Hộp: 8 x 40ml + 8 x 10ml Human Đức Human/Đức 3 Hộp               108        2.793.000        301.644.000 

21 HC766 Albumin ALBUMIN Hộp: 1x250ml Biosystems S.A
Tây Ban 

Nha

Biosystems 

S.A/Tây Ban 

Nha

3 Hộp                   4           650.000            2.600.000 

22 HC767 Amylase

alpha-

AMYLASE 

liquicolor

Hộp: 12 x 10ml Human Đức Human/Đức 3 Hộp                 10        2.350.000          23.500.000 



STT Mã số Tên hóa chất Tên thương mại Đặc tính kỹ thuật Cơ sở sản xuất
Nước sản 

xuất

Hãng/Nước 

chủ sở hữu

Phân nhóm 

theo TT 14
ĐVT  Số lượng 

Đơn giá 

(VNĐ)

Thành tiền 

(VNĐ)

23 HC769 AST

GOT (ASAT) 

IFCC 

mod.liquiUV

Hộp: 8x 40ml+8x10ml Human Đức Human/Đức 3 Hộp               109        2.793.000        304.437.000 

24 HC770

Auto-creatinine 

liquicolor hoặc 

tương đương

auto-

CREATININE 

liquicolor

Hộp: 250ml Human Đức Human/Đức 3 Hộp                 14        1.635.000          22.890.000 

25 HC774
Bộ kit gồm: FT4, 

TSH

Free T4 & TSH 

Elisa
Bộ gồm 2 hộp

Prestige 

Diagnostics
Anh Quốc

Prestige 

Diagnostics/A

nh Quốc

3 Bộ               150        4.380.000        657.000.000 

26 HC775

Hóa chất xét 

nghiệm bệnh lý 

tuyến giáp TSH

TSH Elisa
Độ nhạy 0.1 µIU/mL, 

Control 1 lever

DiaSource 

Immunoassays 

SA

Bỉ

DiaSource 

Immunoassays 

SA/Bỉ

3 Hộp                   1        4.410.000            4.410.000 

27 HC776

Hóa chất xét 

nghiệm bệnh lý 

tuyến giáp 

Triiodothyronine -

Total (T3) Elisa

Triiodothyronine - 

Total (T3 Elisa)

Độ nhạy 0.16 ng/mL, 

Control 1 lever

DiaSource 

Immunoassays 

SA

Bỉ

DiaSource 

Immunoassays 

SA/Bỉ

3 Hộp                   1        4.315.000            4.315.000 

28 HC777

Hóa chất xét 

nghiệm bệnh lý 

tuyến giáp 

Triiodothyronine - 

Free (fT3) Elisa

Triiodothyronine 

– Free (FT3 

Elisa)

Độ nhạy 0,3 pg/mL, 

Control 1 lever

DiaSource 

Immunoassays 

SA

Bỉ

DiaSource 

Immunoassays 

SA/Bỉ

3 Hộp                   1        4.315.000            4.315.000 

29 HC778

Hóa chất xét 

nghiệm bệnh lý 

tuyến giáp 

Thyroxine - Total 

(T4) Elisa

Thyroxine - 

Total (T4 Elisa)

Độ nhạy 0,6 µg/dL, 

Control 1 lever

DiaSource 

Immunoassays 

SA

Bỉ

DiaSource 

Immunoassays 

SA/Bỉ

3 Hộp                   1        4.315.000            4.315.000 

30 HC779

Hóa chất xét 

nghiệm bệnh lý 

tuyến giáp 

Thyroxine - Free 

(fT4) Elisa

Thyroxine – Free 

(FT4 Elisa)

Độ nhạy 1 pg/mL, Control 

1 lever

DiaSource 

Immunoassays 

SA

Bỉ

DiaSource 

Immunoassays 

SA/Bỉ

3 Hộp                   1        4.315.000            4.315.000 



STT Mã số Tên hóa chất Tên thương mại Đặc tính kỹ thuật Cơ sở sản xuất
Nước sản 

xuất

Hãng/Nước 

chủ sở hữu

Phân nhóm 

theo TT 14
ĐVT  Số lượng 

Đơn giá 

(VNĐ)

Thành tiền 

(VNĐ)

31 HC780

Hóa chất xét 

nghiệm bệnh lý 

tuyến thượng thận 

Cortisol

Cortisol Elisa Độ nhạy:  0.4 μg/dl. 

DiaSource 

Immunoassays 

SA

Bỉ

DiaSource 

Immunoassays 

SA/Bỉ

3 Hộp                   5        8.500.000          42.500.000 

32 HC781

Hóa chất xét 

nghiệm bệnh lý 

tiểu đường xác 

định nồng độ  

Insulin trong huyết 

thanh - INS

INS EASIA
Độ đặc hiệu: 100 μIU / ml 

hoặc 4 ng / ml

DiaSource 

Immunoassays 

SA

Bỉ

DiaSource 

Immunoassays 

SA/Bỉ

3 Hộp                   5        8.500.000          42.500.000 

33 HC782

Hóa chất xét 

nghiệm bệnh lý 

tuyến giáp tự miễn 

anti - TPO

Medizym Anti-

TPO
Độ nhạy: 5 IU/ml

MEDIPAN 

GmbH
Đức

MEDIPAN 

GmbH/Đức
3 Hộp                   5        8.500.000          42.500.000 

34 HC783

Hóa chất xét 

nghiệm bệnh lý 

tuyến giáp tự miễn 

T.R.A

Medizym T.R.A.
Độ đặc hiệu : >99%

Độ nhạy: 99%

MEDIPAN 

GmbH
Đức

MEDIPAN 

GmbH/Đức
3 Hộp                   5      16.500.000          82.500.000 

35 HC784

Hóa chất xét 

nghiệm bệnh lý 

tuyến giáp tự miễn 

Tg

Medizym Tg Độ nhạy: 0,3 ng Tg / ml
MEDIPAN 

GmbH
Đức

MEDIPAN 

GmbH/Đức
3 Hộp                   5        8.500.000          42.500.000 

36 HC785

Hóa chất xét 

nghiệm bệnh lý 

tuyến giáp tự miễn 

anti-Tg

Medizym Anti-

Tg
Độ nhạy: 5 IU/ml

MEDIPAN 

GmbH
Đức

MEDIPAN 

GmbH/Đức
3 Hộp                   5        8.500.000          42.500.000 

37 HC787 Calcium
CALCIUM 

liquicolor

Hộp: 1x100ml +1x100ml 

+ 1x3ml 
Human Đức Human/Đức 3 Hộp                 52        1.050.000          54.600.000 

38 HC790 CK
CREATINE 

KINASE (CK)
Hộp 4x40ml + 4x10ml Biosystems S.A

Tây Ban 

Nha

Biosystems 

S.A/Tây Ban 

Nha

3 Hộp                   5        7.140.000          35.700.000 



STT Mã số Tên hóa chất Tên thương mại Đặc tính kỹ thuật Cơ sở sản xuất
Nước sản 

xuất

Hãng/Nước 

chủ sở hữu

Phân nhóm 

theo TT 14
ĐVT  Số lượng 

Đơn giá 

(VNĐ)

Thành tiền 

(VNĐ)

39 HC791 CK-MB

CREATINE 

KINASE-MB 

(CK-MB)

Hộp: 1x50ml Biosystems S.A
Tây Ban 

Nha

Biosystems 

S.A/Tây Ban 

Nha

3 Hộp                 11        3.600.000          39.600.000 

40 HC792 Control N HUMATROL N Hộp: 6x5ml
Aalto Scientific 

Ltd.
Mỹ

Aalto 

Scientific 

Ltd./Mỹ

3 Hộp                 25        2.215.000          55.375.000 

41 HC793 Control P HUMATROL P Hộp: 6x5ml
Aalto Scientific 

Ltd.
Mỹ

Aalto 

Scientific 

Ltd./Mỹ

3 Hộp                 17        2.259.000          38.403.000 

42 HC799 Cholesterol
CHOLESTEROL 

liquicolor
Hộp: 4 x 30ml Human Đức Human/Đức 3 Hộp                 47        1.200.000          56.400.000 

43 HC800 Cholesterol
CHOLESTEROL 

liquicolor
Hộp: 4x100ml  + 1x3ml Human Đức Human/Đức 3 Hộp                 80        2.230.000        178.400.000 

44 HC803 Gamma GT
gamma-GT 

liquicolor
Hộp 10x10ml Human Đức Human/Đức 3 Hộp                 13        1.652.000          21.476.000 

45 HC805 Glucose
GLUCOSE 

liquicolor

Hộp:  4 x 100ml + 1 x 

3ml
Human Đức Human/Đức 3 Hộp               150           987.000        148.050.000 

46 HC809 HDL -Cholesterol
HDL-

CHOLESTEROL
Hộp: 4 x 80ml Human Đức Human/Đức 3 Hộp                   8        1.940.000          15.520.000 

47 HC812 Total Protein

TOTAL 

PROTEIN 

liquicolor

Hộp 4 x100ml Human Đức Human/Đức 3 Hộp                 20           500.000          10.000.000 

48 HC815 Urea UREA liquicolor

Hộp: 

1x100ml+1x100ml+1x3m

l+1x1ml

Human Đức Human/Đức 3 Hộp               117           940.000        109.980.000 

49 HC816 Ure UV UREA/BUN-UV Hộp: 4 x 40ml + 4 x 10ml Biosystems S.A
Tây Ban 

Nha

Biosystems 

S.A/Tây Ban 

Nha

3 Hộp                   7        2.240.000          15.680.000 



STT Mã số Tên hóa chất Tên thương mại Đặc tính kỹ thuật Cơ sở sản xuất
Nước sản 

xuất

Hãng/Nước 

chủ sở hữu

Phân nhóm 

theo TT 14
ĐVT  Số lượng 

Đơn giá 

(VNĐ)

Thành tiền 

(VNĐ)

50 HC819 Uric acid
URIC ACID 

liquicolor
 Hộp: 4 x 30ml Human Đức Human/Đức 3 Hộp                 75           656.000          49.200.000 

51 HC822

Special Wash 

Solution hoặc 

tương đương

Special Wash 

Solution
Hộp 12x30ml Human Đức Human/Đức 3 Hộp                   3        1.256.200            3.768.600 

52 HC823
Flow Cell Cleaner 

hoặc tương đương

Flow Cell 

Cleaner
Lọ 100ml Human Đức Human/Đức 3 Lọ                   8           780.000            6.240.000 

53 HC858 ISEPak ISEPak

Ra: 350mL + Rb: 

150mL, Ref 120 mL

tương thích với máy điện 

giải 4 thông số EL-120

AGD  

Biomedicals (P) 

Ltd.

ấn Độ

AGD 

Biomedicals 

(P) Ltd/ Ấn 

Độ

6 Hộp                 30        9.270.450        278.113.500 

54 HC859 Urine Diluent Urine Diluent

1x100mL

tương thích với máy điện 

giải 4 thông số EL-120

AGD  

Biomedicals (P) 

Ltd.

ấn Độ

AGD 

Biomedicals 

(P) Ltd/ Ấn 

Độ

6 Hộp                 11           832.000            9.152.000 

55 HC860 IFS Solution IFS Solution

1x8mL

tương thích với máy điện 

giải 4 thông số EL-120

AGD  

Biomedicals (P) 

Ltd.

ấn Độ

AGD 

Biomedicals 

(P) Ltd/ Ấn 

Độ

6 Bộ                   7           735.000            5.145.000 

56 HC861 Deproteinzer Deproteinzer  1x100mL

AGD  

Biomedicals (P) 

Ltd.

ấn Độ

AGD 

Biomedicals 

(P) Ltd/ Ấn 

Độ

6 Hộp                   7        2.996.700          20.976.900 

57 HC862 Điện cực Na

Sodium 

Electrode EL-

120 ( Điện cực 

Sodium Na+)

1 Cái/ hộp

tương thích với máy điện 

giải 4 thông số EL-120

AGD  

Biomedicals (P) 

Ltd.

ấn Độ

AGD 

Biomedicals 

(P) Ltd/ Ấn 

Độ

6 Cái                   3        6.689.000          20.067.000 

58 HC863 Điện cực K

Potassium 

Electrode EL-

120 (Điện cực 

Potassim K+)

1 Cái/ hộp

tương thích với máy điện 

giải 4 thông số EL-120

AGD  

Biomedicals (P) 

Ltd.

ấn Độ

AGD 

Biomedicals 

(P) Ltd/ Ấn 

Độ

6 Cái                   3        6.689.000          20.067.000 



STT Mã số Tên hóa chất Tên thương mại Đặc tính kỹ thuật Cơ sở sản xuất
Nước sản 

xuất

Hãng/Nước 

chủ sở hữu

Phân nhóm 

theo TT 14
ĐVT  Số lượng 

Đơn giá 

(VNĐ)

Thành tiền 

(VNĐ)

59 HC864 Điện cực Cl

Chloride 

Electrode EL-

120 (Điện cực 

Chloride Cl-)

1 Cái/ hộp

tương thích với máy điện 

giải 4 thông số EL-120

AGD  

Biomedicals (P) 

Ltd.

ấn Độ

AGD 

Biomedicals 

(P) Ltd/ Ấn 

Độ

6 Cái                   3        6.689.000          20.067.000 

60 HC865 Điện cực Ca

Calcium 

Electrode EL-

120 (Điện cực 

Calcium Ca++)

1 Cái/ hộp, phù hợp máy 

điện giải 4 thông số EL-

120

AGD  

Biomedicals (P) 

Ltd.

ấn Độ

AGD 

Biomedicals 

(P) Ltd/ Ấn 

Độ

6 Cái                   3        6.689.000          20.067.000 

61 HC866 Ref Electrode

Reference 

Electrode EL-

120 (Điện cực 

Reference)

1 Cái/ hộp

tương thích với máy điện 

giải 4 thông số EL-120

AGD  

Biomedicals (P) 

Ltd.

ấn Độ

AGD 

Biomedicals 

(P) Ltd/ Ấn 

Độ

6 Cái                   3        8.026.000          24.078.000 

62 HC872

Test thử nước tiểu 

tương thích với 

máy Uri-trak 120

Que thử nước 

tiểu 10 thông số, 

Uri-chek 10SG

10 thông số
Stanbio 

Laboratory
Mỹ

Stanbio 

Laboratory/M

ỹ

3 Test            3.200               6.510          20.832.000 

Tổng cộng: 62 mặt hàng 4.505.730.820      



Nhà thầu: Công ty TNHH Thương mại Dược và Trang thiết bị Y tế TATA SĐT: 0905538094/ 0898233855

Địa chỉ: Tầng 1, tòa nhà 51c Hai Bà Trưng, Vĩnh Ninh, Thành phố Huế, Thừa Thiên Huế

STT Mã số Tên hóa chất Tên thương mại Đặc tính kỹ thuật
Cơ sở sản 

xuất

Nước 

sản xuất

Hãng/Nước 

chủ sở hữu

Phân nhóm 

theo TT 14
ĐVT  Số lượng 

Đơn giá 

(VNĐ)

Thành tiền 

(VNĐ)

1 HC189 Diluent/Sheath

Diluent/Sheath (Cell-

Dyn Sapphire and 

Cell-Dyn Ruby 

systems)

 ISO 13485

Dung dịch pha loãng/Dung dịch phá 

hồng cầu. Hoàn toàn tương thích với 

máy phân tích huyết học Cell-dyn 

Ruby

Thành phần: Sodium Phosphate, 

Dibasic <0.3%; Potassium Phosphate, 

Monobasic <0.05%; Disodium EDTA, 

Dihydrate <0.03%; Sodium Chloride 

<1.0%; Potassium Chloride <0.05%; 

Chất hoạt tính bề mặt <0.002%; Chất 

bảo quản <0.04%. Quy cách:Thùng 20 

lít.

Fisher 

Diagnostics
Mỹ Abbott/ Mỹ 3 Thùng          148        3.682.950       545.076.600 

2 HC190 WBC Lyse
WBC Lyse (Cell-

Dyn Ruby)

Chất lỏng, Chlorhexidine 

gluconate/digluconate 0,5%, 

Ethyl alcohol 70%, Chai  

500ml 

Fisher 

Diagnostics
Mỹ Abbott/ Mỹ 3 Thùng          102      11.627.950    1.186.050.900 

3 HC191
CN-Free HGB 

Noc Lyse

CN-Free HGB/NOC 

Lyse (Cell-Dyn 

Ruby)

Thùng 3800ml. ISO 13485

Hoá chất Hemoglobin không 

có Cyanua. Hoàn toàn tương 

thích với máy phân tích huyết 

học Cell-dyn Ruby

Thành phần: Quaternary 

Ammonium Salt <10%; 

Hydroxylamine Salt <3%. 


Fisher 

Diagnostics
Mỹ Abbott/ Mỹ 3 Thùng            20      17.875.200       357.504.000 

PHỤ LỤC I.24  : DANG MỤC CÁC MẶT HÀNG XẾP HẠNG 1 CỦA TỪNG NHÀ THẦU

GÓI THẦU SỐ 02: HÓA CHẤT, HÓA CHẤT XÉT NGHIỆM

(Kèm theo Quyết định số 389/QĐ-SYT ngày 04/3/2022 của Giám đốc Sở Y tế)



STT Mã số Tên hóa chất Tên thương mại Đặc tính kỹ thuật
Cơ sở sản 

xuất

Nước 

sản xuất

Hãng/Nước 

chủ sở hữu

Phân nhóm 

theo TT 14
ĐVT  Số lượng 

Đơn giá 

(VNĐ)

Thành tiền 

(VNĐ)

4 HC192
ENZYMATIC 

CLEANER

Cell-Dyn Enzymatic 

Cleaner Concentrate

ISO 13485

Hoá chất tẩy rửa đặc biệt. Hoàn toàn 

tương thích với máy phân tích huyết 

học Cell-dyn Ruby.

Thành phần: Subtilisin <5.0%; Chất 

chống vi sinh vật <1.0%; Dung dịch 

đệm <25.0%; Chất ổn định <3.0%; 

Polyoxyethylene Ether <10.0%. Quy 

cách: 2x50 ml/Hộp

Fisher 

Diagnostics
Mỹ Abbott/ Mỹ 3 Hộp              1           920.000              920.000 

5 HC193
Cell- Dyn 29 

Plus Control

Cell- Dyn 29 Plus 

Controls (with Retic)

Hoàn toàn tương thích với máy phân 

tích huyết học Cell-dyn Ruby. Giá trị 

xét nghiệm 0.001 và Khoảng dao động 

Trung bình ± 0.001 cho NRBC và 

NRBC/100WBC được nhập vào mẫu 

chứng nồng độ L và N vì thiết bị 

không chấp nhận giá trị zero. Nồng độ 

NRBC của mức nồng độ L và N nằm 

dưới mức phát hiện của thiết bị và đáp 

ứng mẫu chứng âm NRBC. Mức nồng 

độ H là mẫu chứng dương NRBC. Quy 

cách: 3 level x 2 set (6 x 3 ml)

Streck Mỹ Abbott/ Mỹ 3 Hộp              1        7.592.000           7.592.000 

6 HC250

TEClot PT-S 

hoặc tương 

đương

TEClot PT-S 

Bộ hóa chất được sử dụng để xác định 

thời gian prothrombin (PT) trong 

huyết tương để đánh giá các yếu tố 

đông máu con đường ngoại sinh II, V, 

VII, X và fibrinogen và cũng để xác 

định định lượng các yếu tố đông máu 

ngoại sinh.

- Thành phần: Thromboplastin (được 

chiết xuất từ não thỏ), Calcium 

chloride, chất đệm, chất ổn định.

 - Nhiệt độ bảo quản: 2 - 8°C

10x10 mL

TECO Đức TECO/ Đức 3 Hộp            39      11.160.000       435.240.000 



STT Mã số Tên hóa chất Tên thương mại Đặc tính kỹ thuật
Cơ sở sản 

xuất

Nước 

sản xuất

Hãng/Nước 

chủ sở hữu

Phân nhóm 

theo TT 14
ĐVT  Số lượng 

Đơn giá 

(VNĐ)

Thành tiền 

(VNĐ)

7 HC251

TEClot APTT-

S hoặc tương 

đương

TEClot APTT-S

Bộ hóa chất để xác định thời gian 

Thromboplastin từng phần hoạt hóa 

(APTT) bằng cách sử dụng silicate làm 

chất kích hoạt, để đánh giá toàn bộ về 

con đường nội sinh và phát hiện sự 

thiếu hụt của các yếu tố đông máu nội 

sinh VIII, IX, XI, XII, và Fletcher 

Factor. 

- Thành phần: silicat, phospholipid, 

chất đệm và chất bảo quản. Kèm theo 

lọ Calcium chloride.

 - Nhiệt độ bảo quản: 2 - 8°C

5x10 mL APTT-S

5x10 mL CaCl2

TECO Đức TECO/ Đức 3 Hộp            39        9.307.500       362.992.500 

8 HC252

TEClot FIB 

hoặc tương 

đương

TEClot FIB

Bộ hóa chất để định lượng Fibrinogen 

trong huyết tương

- Thành phần: Thrombin. Kèm theo lọ 

dung dịch muối đệm pha loãng mẫu 

Imidazole buffered saline (IBS), lọ 

chứa chất hiệu chuẩn TECal Normal,  

lọ chứa chất kiểm chuẩn TEControl A.

 - Nhiệt độ bảo quản: 2 - 8°C

5 x 5 ml FIB

1 x 125 ml IBS Buffer

1 x 1 ml Cal N (Calibrator)

1 x 1 ml Control A (Control)

TECO Đức TECO/ Đức 3 Hộp            14        9.300.000       130.200.000 

9 HC255 Cuvette Cuvette
Túi 1000 cái. Cóng đựng mẫu. Chất 

liệu: nhựa trong
TECO Đức TECO/ Đức 3 Túi          120        7.562.500       907.500.000 



STT Mã số Tên hóa chất Tên thương mại Đặc tính kỹ thuật
Cơ sở sản 

xuất

Nước 

sản xuất

Hãng/Nước 

chủ sở hữu

Phân nhóm 

theo TT 14
ĐVT  Số lượng 

Đơn giá 

(VNĐ)

Thành tiền 

(VNĐ)

10 HC256

Red D-Dimer 

Kit hoặc tương 

đương

Red D-Dimer Kit

Đo nồng độ D-D dimer trong huyết 

tương hoặc huyết thanh

 - Nhiệt độ bảo quản: 2 - 8°C

Thành phần:

-Thuốc thử Latex phủ kháng thể đơn 

dòng MA-8D3. 

-Dung dịch đệm phản ứng (Reaction 

Buffer).

-Dung dịch Imidazole Buffered Saline 

(IBS)

- Chất hiệu chuẩn Cal DD, chất kiểm 

chuẩn mức bình thường Cal N, chất 

kiểm chuẩn mức bệnh lý Control A 

Plus: dạng đông khô

3 x 4 ml Latex suspension, liquid

3 x 7 ml Reaction buffer, liquid

1 x 1 ml Cal DD

1 x 1 ml Cal N (as normal control)

1 x 1 ml Control A+ (as abnormal 

control)

1 x 5 ml IBS Buffer

TECO Đức TECO/ Đức 3 Kit            20      29.227.500       584.550.000 

11 HC257

Deficient 

Plasma Factor 

VIII hoặc 

tương đương

Deficient Plasma 

Factor VIII

Huyết tương thiếu yếu tố VIII được sử 

dụng kết hợp với thuốc thử 

Thromboplastin để xác định định 

lượng yếu tố VIII trong huyết tương 

người bằng phương pháp phát hiện 

cục máu đông 

- Thành phần :  huyết tương người 

đông khô đã làm mất yếu tố VIII

 - Nhiệt độ bảo quản: 2 - 8°C. 10 x 1 

mL

TECO Đức TECO/ Đức 3 Hộp              1      32.400.000         32.400.000 

12 HC258

Deficient 

Plasma Factor 

IX hoặc tương 

đương

Deficient Plasma 

Factor IX

Huyết tương thiếu yếu tố IX được sử 

dụng kết hợp với thuốc thử APTT và 

Calcium Chloride để xác định định 

lượng yếu tố IX trong huyết tương 

người bằng phương pháp phát hiện 

cục máu đông 

- Thành phần :  huyết tương người 

đông khô đã làm mất yếu tố IX

 - Nhiệt độ bảo quản: 2 - 8°C. 10 x 1 

mL

TECO Đức TECO/ Đức 3 Hộp              1      32.400.000         32.400.000 



STT Mã số Tên hóa chất Tên thương mại Đặc tính kỹ thuật
Cơ sở sản 

xuất

Nước 

sản xuất

Hãng/Nước 

chủ sở hữu

Phân nhóm 

theo TT 14
ĐVT  Số lượng 

Đơn giá 

(VNĐ)

Thành tiền 

(VNĐ)

13 HC259

Hoá chất chuẩn 

System Control 

N (Calibrator N)

TECal N 10x1ml TECO Đức TECO/ Đức 6 Hộp              1        8.580.000           8.580.000 

14 HC440 Alpha FP (AFP)
Architect AFP 

Reagent kit
Hộp: 1 x 6,6ml + 1 x 5,9ml Abbott Ailen Abbott/ Ai-len 3 Hộp            12        5.134.000         61.608.000 

15 HC441 ALT
Alanine 

Aminotransferase
Hộp: 10x70ml + 10x21ml Sekisui Canada Abbott/ Đức 3 Hộp              3      12.797.411         38.392.233 

16 HC442
AFP 3 

Calibrators

Architect AFP 

Calibrators
Hộp: 6 x 4ml Abbott Ailen Abbott/ Ai-len 3 Hộp              2        2.401.440           4.802.880 

17 HC443
CA 125 

Calibrators

Architect CA 125 II 

Calibrators
Hộp: 6 chai x 4ml/chai

Fujirebio 

Diagnostic
Mỹ Abbott/ Đức 3 Hộp              1        2.331.700           2.331.700 

18 HC448
HS Troponin I 

Calibrators

Architect STAT 

High Sensitive 

Troponin-I 

Calibrators

Hộp: 6 x 4ml Abbott Ailen Abbott/ Ai-len 3 Hộp              2        2.263.800           4.527.600 

19 HC449
HS Troponin I 

Controls

Architect STAT 

High Sensitive 

Troponin-I Controls

Hộp: 3 x 8ml Abbott Ailen Abbott/ Ai-len 3 Hộp              1        1.963.500           1.963.500 

20 HC450 Calci Calcium Hộp: 5 x 13ml
Fisher 

Diagnostics
Mỹ Abbott/ Đức 3 Hộp              1        2.001.000           2.001.000 

21 HC451 AST
Aspartate 

Aminotransferase
Hộp: 10 x 70ml + 10 x 21ml

Fisher 

Diagnostics
Mỹ Abbott/ Đức 3 Hộp              3      12.797.411         38.392.233 

22 HC452

Định lượng 

Cholestrol toàn 

phần

Cholesterol Hộp: 10 x 84ml
Fisher 

Diagnostics
Mỹ Abbott/ Đức 3 Hộp              3        8.575.436         25.726.308 

23 HC453
Total BHCG 

Calibrators

Architect Total ?-

hCG Calibrators
Hộp: 6 chai x 4ml/chai Abbott Ailen Abbott/ Ai-len 3 Hộp              1        2.331.720           2.331.720 

24 HC454
Total PSA 

Calibrators

Architect Total PSA 

Calibrators
Hộp: 2 chai x 4ml Abbott Ailen Abbott/ Ai-len 3 Hộp              1        2.366.700           2.366.700 



STT Mã số Tên hóa chất Tên thương mại Đặc tính kỹ thuật
Cơ sở sản 

xuất

Nước 

sản xuất

Hãng/Nước 

chủ sở hữu

Phân nhóm 

theo TT 14
ĐVT  Số lượng 

Đơn giá 

(VNĐ)

Thành tiền 

(VNĐ)

25 HC463 Detergent A Detergent A Thùng: 2 chai x 500ml Sekisui Canada Abbott/ Mỹ 3 Thùng              4        3.104.000         12.416.000 

26 HC464 Detergent B Detergent B Thùng: 2 chai x 400ml Sekisui Canada Abbott/ Mỹ 3 Thùng              1      22.579.150         22.579.150 

27 HC465

Định lượng  

HDL- 

Cholestrol

Ultra HDL Hộp: 4 x 84ml + 4 x 32ml Sekisui Canada Abbott/ Đức 3 Hộp              1      16.539.595         16.539.595 

28 HC466

Định lượng 

Creatinine 

Reagent kit

Creatinine Hộp: 5 x 55ml + 5 x 17ml
Fisher 

Diagnostics
Mỹ Abbott/ Đức 3 Hộp              8        2.696.400         21.571.200 

29 HC467
Định lượng 

Glucose
Glucose Hộp: 5 x 20ml Sekisui Canada Abbott/ Đức 3 Hộp            12        4.065.600         48.787.200 

30 HC468
Định lượng 

Tryglyceride
Triglyceride Hộp: 10 x 84ml

Fisher 

Diagnostics
Mỹ Abbott/ Đức 3 Hộp              3      17.858.389         53.575.167 

31 HC469 Định lượng Ure Urea Nitrogen Hộp: 5 x 10ml + 5 x 12ml
Fisher 

Diagnostics
Mỹ Abbott/ Đức 3 Hộp              3        3.788.400         11.365.200 

32 HC471
Hs Troponin I 

reaget

Architect STAT 

High Sensitive 

Troponin-I Reagent 

kit

Hộp: 1 x 6,6ml + 1 x 5,9ml Abbott Ai-len Abbott/ Ai-len 3 Hộp            60        6.825.600       409.536.000 

33 HC479
Multigen 

Ethanol
Ethanol reagent Hộp: 2 x 14ml + 2 x 14ml

Microgenics 

Corporation
Mỹ

Microgenics 

Corporation/ 

Mỹ

3 Hộp              5        5.856.250         29.281.250 

34 HC480

Multigen 

Ethanol negati 

Calibrators

Ethanol Neg 

Calibrator
Hộp 1x5ml

Microgenics 

Corporation
Mỹ

Microgenics 

Corporation/ 

Mỹ

3 Hộp              2        2.528.253           5.056.506 

35 HC481

Multigen 

Ethanol 

Calibrators

Ethanol 100 

Calibrator
Hộp 1x5ml

Microgenics 

Corporation
Mỹ

Microgenics 

Corporation/ 

Mỹ

3 Hộp              2        2.528.250           5.056.500 



STT Mã số Tên hóa chất Tên thương mại Đặc tính kỹ thuật
Cơ sở sản 

xuất

Nước 

sản xuất

Hãng/Nước 

chủ sở hữu

Phân nhóm 

theo TT 14
ĐVT  Số lượng 

Đơn giá 

(VNĐ)

Thành tiền 

(VNĐ)

36 HC485 Source Lamp
Architect cSystem 

Source Lamp

Hộp: 1 cái

Nguồn sáng: Tungsten-Halogen

Đầu dò: Mảng Silicon 

photodiode

Chiều dài đường dẫn sóng: 

5mm

Bước sóng: 16 bước sóng 

(340, 380, 404, 412, 444, 476, 

500,

524, 548, 572, 604, 628, 660, 

700, 748, và 804nm)

Abbott Mỹ Abbott/ Mỹ Cái              2        5.000.000         10.000.000 

37 HC489
proBNP  

calibrators

Alere NT-proBNP 

for ARCHITECT 

Calibrators

Hộp: 6 chai, 4mL/chai
Axis-Shield 

Diagnostics
Anh

Axis-Shield 

Diagnostics/ 

Anh

3 Hộp              1        2.407.860           2.407.860 

38 HC490
proBNP 

controls

Alere NT-proBNP 

for ARCHITECT 

Controls

Hộp: 3 chai, 8ml/chai
Axis-Shield 

Diagnostics
Anh

Axis-Shield 

Diagnostics/ 

Anh

3 Hộp              1        2.088.450           2.088.450 

39 HC491
proBNP  

reagent kit

Alere NT-proBNP 

for ARCHITECT 

Reagent kit

Hộp: 1 x 6,7 mL + 1 x 5,9 mL. 

Hộp 100 test

Axis-Shield 

Diagnostics
Anh

Axis-Shield 

Diagnostics/ 

Anh

3 Hộp              3      23.662.800         70.988.400 

40 HC492

TUBING, 

PERISTALTIC 

Head

Tubing, PeristAltic 

Head
1cái/túi Abbott Mỹ Abbott/ Mỹ Túi              2      24.096.000         48.192.000 

41 HC493

Tubing, Pump 

Head Water 

Bath

Tubing, Pump Head 

Water Bath
1cái/túi Abbott Mỹ Abbott/ Mỹ Túi              2      12.644.000         25.288.000 

42 HC494

Bellows set, 

incl rod & 

fitting

Bellows set, incl rod 

& fittin
1cái/túi Abbott Mỹ Abbott/ Mỹ Túi              2        3.902.000           7.804.000 

43 HC495
Valve, Poppet 

set

Aero C8000 Pop 

VLV
1cái/túi Abbott Mỹ Abbott/ Mỹ Túi              2           928.000           1.856.000 

44 HC496
CC WSH SOL 

CK VLL

CC WSH SOL CK 

VLL ( C Wash sol 

chec)

1cái/túi Abbott Mỹ Abbott/ Mỹ Túi              2        3.846.000           7.692.000 

45 HC497
O- RING FOR 

VACUUM

O- RING FOR 

VACUUM
1cái/túi Abbott Mỹ Abbott/ Mỹ Túi              2        2.026.000           4.052.000 



STT Mã số Tên hóa chất Tên thương mại Đặc tính kỹ thuật
Cơ sở sản 

xuất

Nước 

sản xuất

Hãng/Nước 

chủ sở hữu

Phân nhóm 

theo TT 14
ĐVT  Số lượng 

Đơn giá 

(VNĐ)

Thành tiền 

(VNĐ)

46 HC498

SHEET 

VALVE , 

VACUUM

SHEET VALVE , 

VACUUM
1cái/túi Abbott Mỹ Abbott/ Mỹ Túi              2        2.026.000           4.052.000 

47 HC499
AERO C8K 

IML SYR

AERO C8K IML 

SYR (ARC C4/C8 

SAMPLE PROBE 

WB)

1cái/túi Abbott Mỹ Abbott/ Mỹ Túi              2        4.662.000           9.324.000 

48 HC500
TUBING, ICT 

Pinch
TUBING, ICT Pinch 1cái/túi Abbott Mỹ Abbott/ Mỹ Túi              2        3.022.000           6.044.000 

49 HC501
V-wheels, 

reagent carousel

V-Wheels, Carousel, 

RoHS
1cái/túi Abbott Mỹ Abbott/ Mỹ Túi              2        8.036.000         16.072.000 

50 HC502 Filter buffer Buffer, Filter 1cái/túi Abbott Mỹ Abbott/ Mỹ Túi              2        7.934.000         15.868.000 

51 HC503

Tubing sensor, 

temperature, 

WZ

Tubing/Sensor, 

Temp, WZ
1cái/túi Abbott Mỹ Abbott/ Mỹ Túi              2        4.095.000           8.190.000 

52 HC504
Head, Waste 

Pump
Head, Waste Pump 1cái/túi Abbott Mỹ Abbott/ Mỹ Túi              2        3.566.000           7.132.000 

53 HC505 Probe ARC Probe 1cái/túi Abbott Mỹ Abbott/ Mỹ Túi              2        7.468.000         14.936.000 

54 HC506
Valve, 

Manifold Kit
Valve, Manifold Kit 1cái/túi Abbott Mỹ Abbott/ Mỹ Túi              2      15.886.000         31.772.000 

55 HC507
Diaphragm Kit, 

Vacuum Pump

Diaphragm Kit, 

Vacuum Pump
1cái/túi Abbott Mỹ Abbott/ Mỹ Túi              2        6.067.000         12.134.000 

56 HC508

Assy, Reagent 

Cooler 

Complete

Assy, Reagent Cooler 1cái/túi Abbott Mỹ Abbott/ Mỹ Túi              2    123.594.000       247.188.000 

57 HC825

I-Stat EG7+ 

hoặc tương 

đương

i-Stat EG7+ 

Cartridge

Thông số PH, PCO2, PO2, 

TCO2, HCO3, Beecf, SO2, 

hemoglobin, hematocrit

Abbott Point 

of Care 

Canada 

Limited

Canada
Abbott Point of 

INC./ USA
6 Test          227           176.800         40.133.600 

Tổng cộng: 57 mặt hàng 6.004.427.952      



Nhà thầu: Công ty Cổ Phần TB Sài Gòn SĐT: 0931 766 685

Địa chỉ: 27-29-31, Đường 9A, Khu dân cư Trung Sơn, Xã Bình Hưng, Huyện Bình Chánh, Hồ Chí Minh

STT Mã số Tên hóa chất
Tên thương 

mại
Đặc tính kỹ thuật

Cơ sở sản 

xuất

Nước sản 

xuất

Hãng/Nước 

chủ sở hữu

Phân nhóm 

theo TT 14
ĐVT

 Số 

lượng 

Đơn giá 

(VNĐ)

Thành tiền 

(VNĐ)

1 HC550

Hóa chất xét 

nghiệm dùng cho 

sàng lọc sơ sinh: 

bệnh PKU 

(Phenylketone 

niệu)

Neonatal 

Phenylalanine 

kit

• Hóa chất xét nghiệm chỉ tiêu phenylalanine 

dùng cho sàng lọc sơ sinh; 

• 01 bộ gồm thuốc thử cho 960 xét nghiệm;

• Sử dụng cho mẫu máu khô trên giấy thấm 

chuyên dụng;

• Sử dụng với hệ thống thiết bị bán tự động; 

• Áp dụng kỹ thuật huỳnh quang; 

• Giới hạn phát hiện (LoD) = 0.4 mg/dL (24 

µmol/L);

• Độ đặc hiệu phân tích: Nồng độ hemoglobin 

≥ 150 g/L tới ≤ 200 g/L không gây nhiễu tới 

xét nghiệm Neonatal Phenylalanine;

• Độ tuyến tính của xét nghiệm có giá trị tới 

khoảng 908 µmol/L (15 mg/dL);

• Tuân theo tiêu chuẩn CE cho sản phẩm 

chẩn đoán in vitro (Chỉ thị 98/79/EC);

• Hạn sử dụng tối thiểu 2-3 tháng kể từ ngày 

nhận hàng.

Wallac Oy Phần Lan
 Wallac Oy/ 

Phần Lan
3 Hộp          14      32.265.600     451.718.400 

2 HC551

Hóa chất xét 

nghiệm dùng cho 

sàng lọc sơ sinh: 

bệnh tăng sản 

thượng thận bẩm 

sinh hoặc tương 

đương

DELFIA 17?-

OH-

Progesterone 

kit

Chất lỏng, Chlorhexidine 

gluconate/digluconate 0,5%, Ethyl 

alcohol 70%, Chai  500ml 

Wallac Oy Phần Lan
 Wallac Oy/ 

Phần Lan
3 Hộp          14      39.360.000     551.040.000 

PHỤ LỤC I.25 : DANG MỤC CÁC MẶT HÀNG XẾP HẠNG 1 CỦA TỪNG NHÀ THẦU

GÓI THẦU SỐ 02: HÓA CHẤT, HÓA CHẤT XÉT NGHIỆM

(Kèm theo Quyết định số 389/QĐ-SYT ngày 04/3/2022 của Giám đốc Sở Y tế)



STT Mã số Tên hóa chất
Tên thương 

mại
Đặc tính kỹ thuật

Cơ sở sản 

xuất

Nước sản 

xuất

Hãng/Nước 

chủ sở hữu

Phân nhóm 

theo TT 14
ĐVT

 Số 

lượng 

Đơn giá 

(VNĐ)

Thành tiền 

(VNĐ)

3 HC553

Hóa chất xét 

nghiệm dùng cho 

sàng lọc sơ sinh: 

bệnh thiểu năng 

giáp trạng bẩm 

sinh

DELFIA 

Neonatal 

hTSH kit

• Hóa chất xét nghiệm chỉ tiêu TSH 

dùng cho sàng lọc sơ sinh; 

• 01 bộ gồm thuốc thử cho 960 xét 

nghiệm;

• Sử dụng cho mẫu máu khô trên 

giấy thấm chuyên dụng;

• Sử dụng với hệ thống thiết bị bán 

tự động;

• Áp dụng kỹ thuật miễn dịch huỳnh 

quang sử dụng các nguyên tố đất 

hiếm nhóm Lanthan;

• Độ nhạy ≤ 2 μU/mL máu;

• Nồng độ triglycerides ≤ 5000 mg/L 

và bilirubin ≤ 20 mg/dL có trong 

mẫu không gây nhiễu tới phép đo 

hTSH;

• Tuân theo tiêu chuẩn CE cho sản 

phẩm chẩn đoán in vitro (chỉ thị 

98/79/EC);

• Hạn sử dụng tối thiểu 2-3 tháng kể 

từ ngày nhận hàng.         

Wallac Oy Phần Lan
 Wallac Oy/ 

Phần Lan
3 Hộp          14      40.204.800     562.867.200 

Tổng cộng: 03 mặt hàng 1.565.625.600    



Nhà thầu: Công ty TNHH Dược Phẩm Trung Việt SĐT: 0964 151 136

Địa chỉ: 366 Quang Trung, Phường Trần Hưng Đạo, Thành phố Quảng Ngãi, Quảng Ngãi

STT Mã số Tên hóa chất Tên thương mại Đặc tính kỹ thuật
Cơ sở sản 

xuất

Nước sản 

xuất

Hãng/Nước 

chủ sở hữu

Phân nhóm 

theo TT 14
ĐVT  Số lượng 

Đơn giá 

(VNĐ)
Thành tiền (VNĐ)

1 HC078
Dengue NS1 

Ag

Dengue NS1 Ag 

Rapid test

Test nhanh

Độ nhạy: ≥ 90%

Độ đặc hiệu: ≥ 90%

Cty TNHH 

Medicon
Việt Nam

Cty TNHH 

Medicon-Việt 

Nam

3 Test      11.950             45.500            543.725.000 

2 HC087 HBsAg HBsAg Rapid test

Chất lỏng, Chlorhexidine 

gluconate/digluconate 

0,5%, Ethyl alcohol 70%, 

Chai  500ml 

Cty TNHH 

Medicon
Việt Nam

Cty TNHH 

Medicon-Việt 

Nam

5 Test      17.674               6.130            108.341.620 

Tổng cộng: 02 mặt hàng 652.066.620        

PHỤ LỤC I.31 : DANG MỤC CÁC MẶT HÀNG XẾP HẠNG 1 CỦA TỪNG NHÀ THẦU

GÓI THẦU SỐ 02: HÓA CHẤT, HÓA CHẤT XÉT NGHIỆM

(Kèm theo Quyết định số 389/QĐ-SYT ngày 04/3/2022 của Giám đốc Sở Y tế)



Nhà thầu: Công ty Cố Phần Thương Mại và Dịch Vụ ARTCARE SĐT: 0911 455 379/ 0236 375 2955

Địa chỉ: 48 Nguyễn Bá Học, Phường Bình Thuận, Quận Hải Châu, Thành phố Đà Nẵng

STT Mã số Tên hóa chất Tên thương mại Đặc tính kỹ thuật
Cơ sở sản 

xuất

Nước sản 

xuất

Hãng/Nước 

chủ sở hữu

Phân nhóm 

theo TT 14
ĐVT  Số lượng 

Đơn giá 

(VNĐ)

Thành tiền 

(VNĐ)

1 HC545 Fasciola IgG

Fasciola 

Antibody Assay 

Elisa

Định tính kháng thể IgG kháng Fasciola 

trong huyết thanh người bằng kỹ thuật 

ELISA.

Độ nhạy: 100%         Độ đặc hiệu: 100%

Nhiệt độ ủ: 15°C - 25°C

Tổng thời gian thực hiện xét nghiệm: 

20 phút

- Cùng chung quy trình thực hiện, dùng 

chung Wash/ Diluent/ TMB/Stop 

Solution cho các xét nghiệm Toxocara 

IgG, Cysticercosis IgG 

(T.Solium),Trichinella IgG, Fasciola 

IgG, Echinococcus IgG, 

StrongyloidesIgG, Schistosoma IgG)

Hộp/96 test

Scimedx 

Corporation
Mỹ Scimedx/Mỹ 6 Hộp                   15        4.400.000           66.000.000 

2 HC546
Echinococcus 

IgG

Echinococcus 

Antibody Assay 

Elisa

Chất lỏng, Chlorhexidine 

gluconate/digluconate 0,5%, Ethyl 

alcohol 70%, Chai  500ml 

Scimedx 

Corporation
Mỹ Scimedx/Mỹ 6 Hộp                   15        4.400.000           66.000.000 

PHỤ LỤC I.1 : DANG MỤC CÁC MẶT HÀNG XẾP HẠNG 1 CỦA TỪNG NHÀ THẦU

GÓI THẦU SỐ 02: HÓA CHẤT, HÓA CHẤT XÉT NGHIỆM

(Kèm theo Quyết định số 389/QĐ-SYT ngày 04/3/2022 của Giám đốc Sở Y tế)



STT Mã số Tên hóa chất Tên thương mại Đặc tính kỹ thuật
Cơ sở sản 

xuất

Nước sản 

xuất

Hãng/Nước 

chủ sở hữu

Phân nhóm 

theo TT 14
ĐVT  Số lượng 

Đơn giá 

(VNĐ)

Thành tiền 

(VNĐ)

3 HC547

Cysticercosis 

IgG 

(T.Solium)

Teania Solium 

Antibody Assay 

Elisa

Định tính kháng thể IgG kháng 

Cysticercosis IgG (T.Solium) trong 

huyết thanh người bằng kỹ thuật ELISA.

Độ nhạy: ≥88%         Độ đặc hiệu: 

≥96%

Nhiệt độ ủ: 15°C - 25°C

Tổng thời gian thực hiện xét nghiệm: 

20 phút

- Cùng chung quy trình thực hiện, dùng 

chung Wash/ Diluent/ TMB/Stop 

Solution cho các xét nghiệm Toxocara 

IgG, Cysticercosis IgG 

(T.Solium),Trichinella IgG, Fasciola 

IgG, Echinococcus IgG, 

StrongyloidesIgG, Schistosoma IgG)

Hộp/96 test

Scimedx 

Corporation
Mỹ Scimedx/Mỹ 6 Hộp                   15        4.400.000           66.000.000 

4 HC548
Strongyloides 

IgG

Strongyloides 

Antibody Assay 

Elisa

Định tính kháng thể IgG kháng 

Strongyloides trong huyết thanh người 

bằng kỹ thuật ELISA.

Độ nhạy: 100%         Độ đặc hiệu: 100%

Nhiệt độ ủ: 15°C - 25°C

Tổng thời gian thực hiện xét nghiệm: 

20 phút 

- Cùng chung quy trình thực hiện, dùng 

chung Wash/ Diluent/ TMB/Stop 

Solution cho các xét nghiệm Toxocara 

IgG, Cysticercosis IgG 

(T.Solium),Trichinella IgG, Fasciola 

IgG, Echinococcus IgG, 

StrongyloidesIgG, Schistosoma IgG)

Hộp/96 test

Scimedx 

Corporation
Mỹ Scimedx/Mỹ 6 Hộp                   15        4.400.000           66.000.000 

Tổng cộng: 04 mặt hàng 264.000.000     



Nhà thầu: Công ty Cổ Phần Dược Phẩm Trung Ương CPC1 SĐT: 903.567.906

Địa chỉ: 87 Phố Nguyễn Văn Trỗi - Thanh Xuân - Hà Nội

STT Mã số Tên hóa chất
Tên thương 

mại
Đặc tính kỹ thuật Cơ sở sản xuất

Nước sản 

xuất

Hãng/Nước 

chủ sở hữu

Phân nhóm 

theo TT 14
ĐVT  Số lượng 

Đơn giá 

(VNĐ)
Thành tiền (VNĐ)

1 HC023
Cocopropylene 

Diamine
Stabimed fresh

20% kl/kl, Chất lỏng, 

Can 5 lit

B. Braun 

Medical AG
Thụy Sỹ

B. Braun 

Medical AG - 

Thụy Sỹ

3 Can                   23        2.052.750              47.213.250 

Tổng cộng: 01 mặt hàng 47.213.250          

PHỤ LỤC I.4  : DANG MỤC CÁC MẶT HÀNG XẾP HẠNG 1 CỦA TỪNG NHÀ THẦU

GÓI THẦU SỐ 02: HÓA CHẤT, HÓA CHẤT XÉT NGHIỆM

(Kèm theo Quyết định số 389/QĐ-SYT ngày 04/3/2022 của Giám đốc Sở Y tế)



Nhà thầu: Công ty Cổ Phần Y Tế Đức Minh SĐT: 0988 778 832

Địa chỉ: Số 51, ngõ 205, ngách 323/83, đường Xuân Đỉnh, Phường Xuân Đỉnh, Quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội

STT Mã số Tên hóa chất Tên thương mại Đặc tính kỹ thuật Cơ sở sản xuất
Nước sản 

xuất

Hãng/Nước 

chủ sở hữu

Phân nhóm 

theo TT 14
ĐVT  Số lượng 

Đơn giá 

(VNĐ)

Thành tiền 

(VNĐ)

1 HC099

Huyết thanh 

kháng dại 

(SAR)

Huyết thanh kháng 

dại tinh chế (SAR)
Lọ  1000 UI

Viện Vắc xin và 

sinh phẩm y tế 

(IVAC)

Việt Nam

Viện Vắc xin và 

sinh phẩm y tế 

(IVAC) - Việt 

Nam

4 Lọ             500           337.050      168.525.000 

2 HC100

Huyết thanh 

kháng uốn ván 

(SAT)

Huyết thanh kháng 

độc tố uốn ván tinh 

chế (SAT)

Chất lỏng, Chlorhexidine 

gluconate/digluconate 

0,5%, Ethyl alcohol 70%, 

Chai  500ml 

Viện Vắc xin và 

sinh phẩm y tế 

(IVAC)

Việt Nam

Viện Vắc xin và 

sinh phẩm y tế 

(IVAC) - Việt 

Nam

4 Ống          3.800             25.263        95.999.400 

3 HC101

Huyết thanh 

kháng uốn ván 

(SAT)

Huyết thanh kháng 

độc tố uốn ván tinh 

chế (SAT)

Tiêm, ống 1500UI

Viện Vắc xin và 

sinh phẩm y tế 

(IVAC)

Việt Nam

Viện Vắc xin và 

sinh phẩm y tế 

(IVAC) - Việt 

Nam

6 Ống          1.700             25.263        42.947.100 

4 HC117 TPPA Serodia - TP.PA

Là xét nghiệm ngưng kết Hạt 

thụ động in vitro phát hiện 

kháng thể kháng Treponema 

Pallidum trong mẫu huyết thanh 

hoặc huyết tương người. Độ đặc 

hiệu 100% (95 % giới hạn tin 

cậy : 98,04-100%). Độ nhạy 

100% (95 % giới hạn tin cậy : 

98,04-100%). Quy cách: Hộp 

220 test+9 phiến

Fujirebio, InC Nhật Bản
Fujirebio, InC - 

Nhật Bản
1 Test        16.060             18.100      290.686.000 

PHỤ LỤC I.5 : DANG MỤC CÁC MẶT HÀNG XẾP HẠNG 1 CỦA TỪNG NHÀ THẦU

GÓI THẦU SỐ 02: HÓA CHẤT, HÓA CHẤT XÉT NGHIỆM

(Kèm theo Quyết định số 389/QĐ-SYT ngày 04/3/2022 của Giám đốc Sở Y tế)



STT Mã số Tên hóa chất Tên thương mại Đặc tính kỹ thuật Cơ sở sản xuất
Nước sản 

xuất

Hãng/Nước 

chủ sở hữu

Phân nhóm 

theo TT 14
ĐVT  Số lượng 

Đơn giá 

(VNĐ)

Thành tiền 

(VNĐ)

5 HC890

Test nhanh 

HbA1C tương 

thích với máy  

Clover A1C

Standard™ 

A1cCare Test Kit

Hộp 20 test bao gồm 20 

túi que thử, 1 thanh code 

chip, 20 ống đệm để hòa 

mẫu. Mỗi túi có 1 que thử 

dạng khay màu đen và 1 

kim lấy máu, trên que thử 

có cổng nhận mẫu, có 

mẫu chứng. Mẫu sử 

dụng: máu mao mạch 

hoặc máu tĩnh mạch. Đọc 

kết quả sau 3 phút. Kết 

quả hiển thị trên máy đọc 

A1cCare (SD Biosensor) 

với 2 thông số: HbA1c và 

Hemoglobin tổng số.

SD Biosensor, 

Inc
Hàn Quốc

SD Biosensor, 

Inc - Hàn 

Quốc

4 Hộp             241        1.365.000      328.965.000 

Tổng cộng: 05 mặt hàng 927.122.500       



Nhà thầu: Công ty CP Dịch vụ Công nghiệp Hàng Hải SĐT: 056 3892 323/ 056 3892 534/ 0256 3891 643

Địa chỉ: 01A Phan Chu Trinh, Tp. Qui Nhơn, Bình Định

STT Mã số Tên hóa chất Tên thương mại Đặc tính kỹ thuật Cơ sở sản xuất
Nước sản 

xuất

Hãng/Nước 

chủ sở hữu

Phân nhóm 

theo TT 14
ĐVT  Số lượng 

Đơn giá 

(VNĐ)
Thành tiền (VNĐ)

1 HC002 Khí CO2 y tế Khí Cacbonic 20kg/chai, chai 40 lít

Công ty Cổ 

phần Dịch vụ 

Công nghiệp 

Hàng hải

Việt Nam
Công ty Cổ phần 

Dịch vụ Công 

nghiệp Hàng hải

5 Chai                 169           169.400              28.628.600 

2 HC003
Khí oxygen y 

tế
Khí Oxygen y tế

Chất lỏng, Chlorhexidine 

gluconate/digluconate 

0,5%, Ethyl alcohol 70%, 

Chai  500ml 

Công ty Cổ 

phần Dịch vụ 

Công nghiệp 

Hàng hải

Việt Nam
Công ty Cổ phần 

Dịch vụ Công 

nghiệp Hàng hải

5 m³ hơi            43.240               9.570            413.806.800 

3 HC005
Khí oxygen y 

tế
Khí Oxygen y tế

Hơi, đạt chất lượng oxy y 

tế ≥ 99%. Cung cấp bằng 

bình chứa 3m³  , 

 áp suất 135 bar

Công ty Cổ 

phần Dịch vụ 

Công nghiệp 

Hàng hải

Việt Nam
Công ty Cổ phần 

Dịch vụ Công 

nghiệp Hàng hải

5 m³ hơi            41.698               9.570            399.049.860 

Tổng cộng: 03 mặt hàng 841.485.260        

PHỤ LỤC I.8   : DANG MỤC CÁC MẶT HÀNG XẾP HẠNG 1 CỦA TỪNG NHÀ THẦU

GÓI THẦU SỐ 02: HÓA CHẤT, HÓA CHẤT XÉT NGHIỆM

(Kèm theo Quyết định số 389/QĐ-SYT ngày 04/3/2022 của Giám đốc Sở Y tế)



Nhà thầu: Công ty TNHH TBYT Hoàng Lâm SĐT: 0909 380 092

Địa chỉ: Số 220 Nguyễn Công Trứ, Phường 4, TP Tuy Hoà, Tỉnh Phú Yên

STT Mã số Tên hóa chất Tên thương mại Đặc tính kỹ thuật Cơ sở sản xuất
Nước sản 

xuất

Hãng/Nước 

chủ sở hữu

Phân nhóm 

theo TT 14
ĐVT  Số lượng 

Đơn giá 

(VNĐ)
Thành tiền (VNĐ)

1 HC011
Chlorhexidine 

gluconate
THA 2

Chlorhexidine 

gluconate/digluconate 

2%; CHất lỏng. Chai 

500ml

Tân Hương Việt Nam
Tân Hương - 

Việt Nam
5 Can             80             58.800              4.704.000 

2 HC012
Chlorhexidine 

gluconate
THA 4

Chất lỏng, Chlorhexidine 

gluconate/digluconate 

0,5%, Ethyl alcohol 70%, 

Chai  500ml 

Tân Hương Việt Nam
Tân Hương - 

Việt Nam
6 Can             70           616.518            43.156.260 

3 HC013
Chlorhexidine 

gluconate
THA 4

Chlorhexidine 

gluconate/digluconate 

4%; Chất lỏng. Chai 

500ml

Tân Hương Việt Nam
Tân Hương - 

Việt Nam
6 Chai           900             71.568            64.411.200 

4 HC118

Que thử đường 

huyết  (có que 

và kim)

Que thử đường 

huyết Vivachek 

Eco

Dải đo đường huyếT: 10 - 

 600 mg/dL (0.6 - 33.3 

mmol/L)

Hiệu chỉnh kết quả: 

Plasma tương đương

Mẫu máu: Máu toàn phần

Thể tích lấy mẫu máu: 

0.5 µL

Dải đo nồng độ hồng cầu 

HCT: 20 - 70%

VivaChek 

Biotech 

(Hangzhou) 

Co., Ltd

Trung 

Quốc

VivaChek 

Biotech 

(Hangzhou) 

Co., Ltd - 

Trung Quốc

6 Que        7.000               4.700            32.900.000 

Tổng cộng: 04 mặt hàng 145.171.460      

PHỤ LỤC I.9 : DANG MỤC CÁC MẶT HÀNG XẾP HẠNG 1 CỦA TỪNG NHÀ THẦU

GÓI THẦU SỐ 02: HÓA CHẤT, HÓA CHẤT XÉT NGHIỆM

(Kèm theo Quyết định số 389/QĐ-SYT ngày 04/3/2022 của Giám đốc Sở Y tế)



Nhà thầu: Công ty Cổ Phần Khí Công Nghiệp Việt Nam SĐT: 02363 676 527; 0935.465.485; 0903.245.382

Địa chỉ: Đường số 5A, Khu Công nghiệp Hòa Cầm, Phường Hoà Thọ Tây, Quận Cẩm Lệ, Đà Nẵng,

STT Mã số Tên hóa chất Tên thương mại Đặc tính kỹ thuật
Cơ sở sản 

xuất

Nước sản 

xuất

Hãng/Nước 

chủ sở hữu

Phân nhóm 

theo TT 14
ĐVT  Số lượng 

Đơn giá 

(VNĐ)
Thành tiền (VNĐ)

1 HC001 Khí Argon y tế Argon y tế Khí, Chai 6m3, 1800PSI ThanhGas Việt Nam Việt Nam 5 Chai                7           209.000                1.463.000 

2 HC004 Khí oxygen y tế O - xy lỏng  y tế

Chất lỏng, Chlorhexidine 

gluconate/digluconate 

0,5%, Ethyl alcohol 70%, 

Chai  500ml 

ThanhGas Việt Nam Việt Nam 5 Kg     298.548 2695 804586860

3 HC006
Khí tiệt trùng 

EO gas
Khí tiệt trùng EO

Thành phần 20% C2H4O 

và 80% CO2, Bình 25kg
TOMOE Việt Nam Việt Nam 5 Bình              22        7.650.000            168.300.000 

Tổng cộng: 03 mặt hàng 974.349.860        

PHỤ LỤC I.10 : DANG MỤC CÁC MẶT HÀNG XẾP HẠNG 1 CỦA TỪNG NHÀ THẦU

GÓI THẦU SỐ 02: HÓA CHẤT, HÓA CHẤT XÉT NGHIỆM

(Kèm theo Quyết định số 389/QĐ-SYT ngày 04/3/2022 của Giám đốc Sở Y tế)



Nhà thầu: Công ty TNHH Dược Phẩm Lan Tiến SĐT: 0946 743 246/ 0233 3526 018

Địa chỉ: Khu phố 8, Phường 1, Thành phố Đông Hà, Quảng Trị

STT Mã số Tên hóa chất Tên thương mại Đặc tính kỹ thuật
Cơ sở sản 

xuất

Nước sản 

xuất

Hãng/Nước 

chủ sở hữu

Phân nhóm 

theo TT 14
ĐVT  Số lượng 

Đơn giá 

(VNĐ)

Thành tiền 

(VNĐ)

1 HC076 Dengue IgG / IgM
Dengue Virus 

IgG/IgM Antibody

Phát hiện phân biệt kháng 

thể IgG và IgM kháng các 

type virus Dengue 1,2,3 và 

4. Không có phản ứng chéo 

với nhóm Flavivirus khác và 

những bệnh do muỗi truyền. 

Độ nhạy tương quan ≥ 

91,2%, Độ đặc hiệu tương 

quan ≥ 90% (so với xét 

nghiệm ức chế ngưng kết 

hồng cầu, dùng mẫu huyết 

thanh, huyết tương). Thanh 

thử ổn định sau 72 giờ sau 

khi mở túi nhôm.

Artron 

Laboratories 

Inc.

Canada

Artron 

Laboratories 

Inc. - Canada

3 Test          4.450          44.950         200.027.500 

2 HC086 HBsAg

Hepatitis B 

Surface Antigen 

(HBsAg) Test

Chất lỏng, Chlorhexidine 

gluconate/digluconate 0,5%, 

Ethyl alcohol 70%, Chai  

500ml 

Artron 

Laboratories 

Inc.

Canada

Artron 

Laboratories 

Inc. - Canada

3 Test          4.100          16.000           65.600.000 

3 HC092 HCV
Hepatitis C Virus 

(HCV) Antibody

Test nhanh, thế hệ 3  

Độ nhạy:≥ 99,98%

Độ đặc hiệu:≥ 99,2%

Artron 

Laboratories 

Inc.

Canada

Artron 

Laboratories 

Inc. - Canada

4 Test          1.438          28.180           40.522.840 

PHỤ LỤC I.11 : DANG MỤC CÁC MẶT HÀNG XẾP HẠNG 1 CỦA TỪNG NHÀ THẦU

GÓI THẦU SỐ 02: HÓA CHẤT, HÓA CHẤT XÉT NGHIỆM

(Kèm theo Quyết định số 389/QĐ-SYT ngày 04/3/2022 của Giám đốc Sở Y tế)



STT Mã số Tên hóa chất Tên thương mại Đặc tính kỹ thuật
Cơ sở sản 

xuất

Nước sản 

xuất

Hãng/Nước 

chủ sở hữu

Phân nhóm 

theo TT 14
ĐVT  Số lượng 

Đơn giá 

(VNĐ)

Thành tiền 

(VNĐ)

4 HC115

Test thử sốt rét 

kháng nguyên ( 

PF/PV )

Malaria (Pf/Pv) 

Antigen

Phát hiện phân biệt kháng 

nguyên P.f và P.v trong mẫu 

máu toàn phần. Độ nhạy  ≥ 

99,7% (P.f),  ≥ 95,5%(P.v). 

Độ đặc hiệu :  ≥ 99,5%.  Độ 

nhạy phát hiện Pf với nồng 

độ > 50 ký sinh trùng/µl lớn 

hơn 98%.

Artron 

Laboratories 

Inc.

Canada

Artron 

Laboratories 

Inc. - Canada

4 Test             500          28.500           14.250.000 

Tổng cộng: 04 mặt hàng 320.400.340     



Nhà thầu: Công ty TNHH TB Minh Tâm SĐT: 0904 992 200/ 0243 6288 882

Địa chỉ: 76 Giảng Võ, Đống Đa, Hà Nội 

STT Mã số Tên hóa chất Tên thương mại Đặc tính kỹ thuật Cơ sở sản xuất
Nước sản 

xuất

Hãng/Nước 

chủ sở hữu

Phân nhóm 

theo TT 14
ĐVT  Số lượng 

Đơn giá 

(VNĐ)

Thành tiền 

(VNĐ)

1 HC263

DG Gel 

Confirm P hoặc 

tương đương

DG Gel Confirm 

P

Tiêu chuẩn kĩ thuật: "Gel 

card ≥ 8 giếng, ≥ 2test/card, 

định nhóm máu ABO và Rh 

bằng phương pháp huyết 

thanh mẫu.  4 giếng đầu có 

thành phần như sau:  Giếng 

1: Anti-A (kháng thể IgM có 

nguồn gốc từ chuột, dòng 

Birma-1) Giếng 2: Anti-B 

(kháng thể IgM có nguồn 

gốc từ chuột, dòng LB-2) 

Giếng 3: Anti-DVI- (kháng 

thể IgM có nguồn gốc từ 

người, dòng MS-201).  

Giếng 4: control "

Diagnostic 

Grifols, S.A., 

Tây Ban Nha

Tây Ban Nha

Diagnostic 

Grifols, S.A., 

Tây Ban Nha

6 Card        3.650             64.155         234.165.750 

2 HC264

DG Gel Sol 

hoặc tương 

đương

DG Gel Sol

Chất lỏng, Chlorhexidine 

gluconate/digluconate 

0,5%, Ethyl alcohol 70%, 

Chai  500ml 

Diagnostic 

Grifols, S.A., 

Tây Ban Nha

Tây Ban Nha

Diagnostic 

Grifols, S.A., 

Tây Ban Nha

6 Hộp             37        1.604.400           59.362.800 

3 HC265

DG FLUID B 

hoặc tương 

đương

DG Fluid B Hộp 12x125 ml

Diagnostic 

Grifols, S.A., 

Tây Ban Nha

Tây Ban Nha

Diagnostic 

Grifols, S.A., 

Tây Ban Nha

6 Hộp               5        4.121.250           20.606.250 

4 HC266

DG FLUID A 

hoặc tương 

đương

DG Fluid A Hộp 12x125 ml

Diagnostic 

Grifols, S.A., 

Tây Ban Nha

Tây Ban Nha

Diagnostic 

Grifols, S.A., 

Tây Ban Nha

6 Hộp               5        4.121.250           20.606.250 

PHỤ LỤC I.14 : DANG MỤC CÁC MẶT HÀNG XẾP HẠNG 1 CỦA TỪNG NHÀ THẦU

GÓI THẦU SỐ 02: HÓA CHẤT, HÓA CHẤT XÉT NGHIỆM

(Kèm theo Quyết định số 389/QĐ-SYT ngày 04/3/2022 của Giám đốc Sở Y tế)



STT Mã số Tên hóa chất Tên thương mại Đặc tính kỹ thuật Cơ sở sản xuất
Nước sản 

xuất

Hãng/Nước 

chủ sở hữu

Phân nhóm 

theo TT 14
ĐVT  Số lượng 

Đơn giá 

(VNĐ)

Thành tiền 

(VNĐ)

5 HC267

Serascan Diana 

3P hoặc tương 

đương

Serascan Diana 3 Hộp 3x10 ml

Diagnostic 

Grifols, S.A., 

Tây Ban Nha

Tây Ban Nha

Diagnostic 

Grifols, S.A., 

Tây Ban Nha

6 Hộp               1        2.639.700             2.639.700 

6 HC619 Acid Uric URIC ACID
Hộp: 4x42,3ml + 4x17,7 

ml

Beckman 

Coulter Ireland 

Inc., Ai-len sản 

xuất cho 

Beckman 

Coulter, Inc., 

Mỹ

Ai-len

Beckman 

Coulter, Inc., 

Mỹ

1 Hộp               9        8.307.600           74.768.400 

7 HC623

Albumin 

(Microalbuminu

ria standard)

ALBUMIN 

(MICROALBUM

INURIA) 

STANDARD

Hộp: 1x1ml

Biosystems 

S.A., Tây Ban 

Nha

Tây Ban Nha

Biosystems 

S.A., Tây Ban 

Nha

3 Lọ               3           369.600             1.108.800 

8 HC624

Albumin 

(Microalbuminu

ria)

ALBUMIN 

(MICROALBUM

INURIA)

Hộp: 1x40ml +1x10ml

Biosystems 

S.A., Tây Ban 

Nha

Tây Ban Nha

Biosystems 

S.A., Tây Ban 

Nha

3 Hộp               3        2.487.450             7.462.350 

9 HC632 Bilirubin Total
TOTAL 

BILIRUBIN
Hộp: 4x40ml + 4 x40ml

Beckman 

Coulter Ireland 

Inc., Ai-len sản 

xuất cho 

Beckman 

Coulter, Inc., 

Mỹ

Ai-len

Beckman 

Coulter, Inc., 

Mỹ

1 Hộp               4        7.648.200           30.592.800 

10 HC634 Cholinesterase
CHOLINESTER

ASE
Hộp: 4x30ml +4x6ml

Sentinel CH. 

SpA, ý sản xuất 

cho Beckman 

Coulter, Inc., 

Mỹ

ý

Beckman 

Coulter, Inc., 

Mỹ

3 Hộp               2        4.515.000             9.030.000 

11 HC641 CK-NAC CK (NAC) 4x22ml+4x6ml+4x4ml

Beckman 

Coulter Ireland 

Inc., Ai-len sản 

xuất cho 

Beckman 

Coulter, Inc., 

Mỹ

Ai-len

Beckman 

Coulter, Inc., 

Mỹ

1 Hộp             10        4.792.200           47.922.000 



STT Mã số Tên hóa chất Tên thương mại Đặc tính kỹ thuật Cơ sở sản xuất
Nước sản 

xuất

Hãng/Nước 

chủ sở hữu

Phân nhóm 

theo TT 14
ĐVT  Số lượng 

Đơn giá 

(VNĐ)

Thành tiền 

(VNĐ)

12 HC643 CK-MB CK-MB 2x22ml+2x4ml+2x6ml

Beckman 

Coulter Ireland 

Inc., Ai-len sản 

xuất cho 

Beckman 

Coulter, Inc., 

Mỹ

Ai-len

Beckman 

Coulter, Inc., 

Mỹ

1 Hộp             22        8.565.900         188.449.800 

13 HC648 CRP CRP 4x14ml +4x6ml

Beckman 

Coulter Ireland 

Inc., Ai-len sản 

xuất cho 

Beckman 

Coulter, Inc., 

Mỹ

Ai-len

Beckman 

Coulter, Inc., 

Mỹ

1 Hộp               3      13.137.600           39.412.800 

14 HC651

C-REACTIVE 

PROTEIN 

(CRP)

C-REACTIVE 

PROTEIN (CRP)
2x40ml+ 2x10ml

Biosystems 

S.A., Tây Ban 

Nha

Tây Ban Nha

Biosystems 

S.A., Tây Ban 

Nha

3 Hộp               4        2.769.900           11.079.600 

15 HC652
CRP/CRP-hS 

STANDARD

CRP/CRP-hS 

STANDARD
1x1ml

Biosystems 

S.A., Tây Ban 

Nha

Tây Ban Nha

Biosystems 

S.A., Tây Ban 

Nha

3 Hộp               2           369.600                739.200 

16 HC653

C-REACTIVE 

PROTEIN 

(CRP)

C-REACTIVE 

PROTEIN (CRP)

1 lọ x 40ml+1 lọ x 10 

ml/hộp

Biosystems 

S.A., Tây Ban 

Nha

Tây Ban Nha

Biosystems 

S.A., Tây Ban 

Nha

3 Hộp               2        2.124.150             4.248.300 

17 HC654

RHEUMATOID 

 CONTROL 

SERUM I

RHEUMATOID 

CONTROL 

SERUM I

3x1mL/ Hộp

Biosystems 

S.A., Tây Ban 

Nha

Tây Ban Nha

Biosystems 

S.A., Tây Ban 

Nha

3 Hộp               1        1.329.300             1.329.300 

18 HC655

RHEUMATOID 

 CONTROL 

SERUM II

RHEUMATOID 

CONTROL 

SERUM II

3x1mL/ Hộp

Biosystems 

S.A., Tây Ban 

Nha

Tây Ban Nha

Biosystems 

S.A., Tây Ban 

Nha

3 Hộp               1        1.499.400             1.499.400 

19 HC656 Ferritin FERRITIN 1x30ml+1x15ml

Biosystems 

S.A., Tây Ban 

Nha

Tây Ban Nha

Biosystems 

S.A., Tây Ban 

Nha

3 Hộp               1        5.754.000             5.754.000 



STT Mã số Tên hóa chất Tên thương mại Đặc tính kỹ thuật Cơ sở sản xuất
Nước sản 

xuất

Hãng/Nước 

chủ sở hữu

Phân nhóm 

theo TT 14
ĐVT  Số lượng 

Đơn giá 

(VNĐ)

Thành tiền 

(VNĐ)

20 HC658 GGT/ IFCC GGT

Hộp 4x40ml + 4 x40ml. 

Hóa chất dùng cho xét 

nghiệm GGT. Hóa chất 

đậm đặc, phương pháp 

IFCC thực hiện được cho 

mẫu bệnh phẩm huyết 

thanh, chống đông 

heparin.

Beckman 

Coulter Ireland 

Inc., Ai-len

Ai-len

Beckman 

Coulter 

Ireland Inc., 

Ai-len

3 Hộp               4        5.822.250           23.289.000 

21 HC661

HbA1c (GHb) 

Calibrator Kit, 

500uL (Levels 1 

& 2)

HbA1c (GHb) 

Calibrator Kit, 

500àL (Levels 1 

& 2) (Glycated 

Hemoglobin 

Calibrators Level 

1 & Level 2)

2x500 µl
Trinity Biotech, 

Mỹ
Mỹ

Trinity 

Biotech, Mỹ
1 Hộp               2        6.549.900           13.099.800 

22 HC664
Inorgamic 

Phosphorous

INORGANIC 

PHOSPHOROUS
4x15ml + 4x15ml

Beckman 

Coulter Ireland 

Inc., Ai-len sản 

xuất cho 

Beckman 

Coulter, Inc., 

Mỹ

Ai-len

Beckman 

Coulter, Inc., 

Mỹ

1 Hộp               2        2.398.200             4.796.400 

23 HC667
ISE Cleaning 

Solution
Cleaning Solution 450ml

Beckman 

Coulter Ireland 

Inc., Ai-len

Ai-len

Beckman 

Coulter 

Ireland Inc., 

Ai-len

3 Bình               6           542.850             3.257.100 

24 HC669
ISE Internal 

Reference

ISE INTERNAL 

REFERENCE
2x25ml

Beckman 

Coulter Ireland 

Inc., Ai-len

Ai-len

Beckman 

Coulter 

Ireland Inc., 

Ai-len

3 Hộp               1        1.018.500             1.018.500 

25 HC677 Lactate LACTATE 4x10mlR1 + 4xR1LYO

Sentinel CH. 

SpA, ý sản xuất 

cho Beckman 

Coulter, Inc., 

Mỹ

ý

Beckman 

Coulter, Inc., 

Mỹ

3 Hộp             18        6.308.400         113.551.200 



STT Mã số Tên hóa chất Tên thương mại Đặc tính kỹ thuật Cơ sở sản xuất
Nước sản 

xuất

Hãng/Nước 

chủ sở hữu

Phân nhóm 

theo TT 14
ĐVT  Số lượng 

Đơn giá 

(VNĐ)

Thành tiền 

(VNĐ)

26 HC682
Photometer 

Lamp

Photometer 

Lamp, 12V 20W
túi/cái

Beckman 

Coulter, Nhật 

Bản sản xuất 

cho Beckman 

Coulter, Inc., 

Mỹ

Nhật Bản

Beckman 

Coulter, Inc., 

Mỹ

Cái             15        3.902.800           58.542.000 

27 HC687 Roller Tubing Roller Tube 2 cái/Túi

Beckman 

Coulter, Trung 

Quốc sản xuất 

cho Beckman 

Coulter, Inc., 

Mỹ

Trung Quốc

Beckman 

Coulter, Inc., 

Mỹ

Túi               9        2.576.200           23.185.800 

28 HC691 Triglyceride TRIGLYCERIDE 4x50ml +4 x 12,5ml

Beckman 

Coulter Ireland 

Inc., Ai-len sản 

xuất cho 

Beckman 

Coulter, Inc., 

Mỹ

Ai-len

Beckman 

Coulter, Inc., 

Mỹ

1 Hộp             20        7.309.050         146.181.000 

29 HC694 UREA/BUN
UREA/UREA 

NITROGEN
4x53ml +4x53ml

Beckman 

Coulter Ireland 

Inc., Ai-len sản 

xuất cho 

Beckman 

Coulter, Inc., 

Mỹ

Ai-len

Beckman 

Coulter, Inc., 

Mỹ

1 Hộp             25        7.880.250         197.006.250 

30 HC695 Wash solution Wash Solution 1x5l

Beckman 

Coulter Ireland 

Inc., Ai-len sản 

xuất cho 

Beckman 

Coulter, Inc., 

Mỹ

Ai-len

Beckman 

Coulter, Inc., 

Mỹ

1 Bình             38        4.070.850         154.692.300 

31 HC699

Urine/CSF 

Albumin 

Calibrator

URINE/CSF 

ALBUMIN 

CALIBRATOR

5 x 2ml (5levels)

Beckman 

Coulter, Inc., 

Mỹ sản xuất 

cho Beckman 

Coulter Ireland 

Inc., Ai-len

Mỹ

Beckman 

Coulter 

Ireland Inc., 

Ai-len

3 Hộp               5      14.820.750           74.103.750 



STT Mã số Tên hóa chất Tên thương mại Đặc tính kỹ thuật Cơ sở sản xuất
Nước sản 

xuất

Hãng/Nước 

chủ sở hữu

Phân nhóm 

theo TT 14
ĐVT  Số lượng 

Đơn giá 

(VNĐ)

Thành tiền 

(VNĐ)

32 HC702
MU962800  

MIXING ROD
Mixing Bar 1 cái/túi

Beckman 

Coulter, Nhật 

Bản sản xuất 

cho Beckman 

Coulter, Inc., 

Mỹ

Nhật Bản

Beckman 

Coulter, Inc., 

Mỹ

Túi               2        1.178.100             2.356.200 

33 HC703
MU993400  S 

PROBE
Sample Probe 1 cái/hộp

Beckman 

Coulter, Nhật 

Bản sản xuất 

cho Beckman 

Coulter, Inc., 

Mỹ

Nhật Bản

Beckman 

Coulter, Inc., 

Mỹ

Hộp               2      10.677.700           21.355.400 

34 HC704
MU995800  R 

PROBE

REAGENT 

PROBE
1 cái/hộp

Beckman 

Coulter, Nhật 

Bản sản xuất 

cho Beckman 

Coulter, Inc., 

Mỹ

Nhật Bản

Beckman 

Coulter, Inc., 

Mỹ

Hộp               2        7.657.100           15.314.200 

35 HC705 S SYRINGE S Syringe 1 cái/hộp

Beckman 

Coulter, Nhật 

Bản sản xuất 

cho Beckman 

Coulter, Inc., 

Mỹ

Nhật Bản

Beckman 

Coulter, Inc., 

Mỹ

Hộp               2      12.296.900           24.593.800 

36 HC706 R SYRINGE R Syringe 1 cái/hộp

Beckman 

Coulter, Nhật 

Bản sản xuất 

cho Beckman 

Coulter, Inc., 

Mỹ

Nhật Bản

Beckman 

Coulter, Inc., 

Mỹ

Hộp               2      15.611.200           31.222.400 

37 HC707
Cuvette 5mm 

(10PCS/SET)
CUVETTE 10 cái/hộp

Beckman 

Coulter, Nhật 

Bản sản xuất 

cho Beckman 

Coulter, Inc., 

Mỹ

Nhật Bản

Beckman 

Coulter, Inc., 

Mỹ

Hộp               1      16.192.000           16.192.000 

38 HC709
SYRINGE 

CASE
R Syringe Case 1 cái/hộp

Beckman 

Coulter, Nhật 

Bản sản xuất 

cho Beckman 

Coulter, Inc., 

Mỹ

Nhật Bản

Beckman 

Coulter, Inc., 

Mỹ

Hộp               2        4.049.100             8.098.200 



STT Mã số Tên hóa chất Tên thương mại Đặc tính kỹ thuật Cơ sở sản xuất
Nước sản 

xuất

Hãng/Nước 

chủ sở hữu

Phân nhóm 

theo TT 14
ĐVT  Số lượng 

Đơn giá 

(VNĐ)

Thành tiền 

(VNĐ)

39 HC710

HEMOGLOBIN 

 A1C 

CONTROL 

(NORMAL)

HEMOGLOBIN 

A1C CONTROL 

(NORMAL)

1 x 0.5ml

Biosystems 

S.A., Tây Ban 

Nha

Tây Ban Nha

Biosystems 

S.A., Tây Ban 

Nha

3 Hộp               2        1.141.350             2.282.700 

40 HC711

HEMOGLOBIN 

 A1C 

CONTROL 

(ELEVATE)

HEMOGLOBIN 

A1C CONTROL 

(ELEVATED)

1 x 0.5ml

Biosystems 

S.A., Tây Ban 

Nha

Tây Ban Nha

Biosystems 

S.A., Tây Ban 

Nha

3 Hộp               2        1.141.350             2.282.700 

41 HC712

HEMOGLOBIN 

 A1C-DIRECT 

(HbA1C-DIR)

HEMOGLOBIN 

A1C-DIRECT 

(HbA1C-DIR)

2x60ml+2x12ml

Biosystems 

S.A., Tây Ban 

Nha

Tây Ban Nha

Biosystems 

S.A., Tây Ban 

Nha

3 Hộp               3      24.391.500           73.174.500 

42 HC713

HEMOGLOBIN 

 A1C-DIRECT 

STANDARDS

HEMOGLOBIN 

A1C-DIRECT 

STANDARDS

4 level x0.5ml

Biosystems 

S.A., Tây Ban 

Nha

Tây Ban Nha

Biosystems 

S.A., Tây Ban 

Nha

3 Hộp               2        3.889.200             7.778.400 

43 HC714
Cholesterol 

HDL Direct

Cholesterol HDL 

Direct, 

Immunoinhibition

4x100mLR1,1x100mLR2 Dialab, áo áo Dialab, Áo 3 Hộp             10      13.629.000         136.290.000 

44 HC715
Cholesterol 

HDL Direct

Cholesterol HDL 

Direct, 

Immunoinhibition

4x50mLR1,1x50mLR2 Dialab, áo áo Dialab, Áo 3 Hộp               2        7.596.750           15.193.500 

Tổng cộng: 44 mặt hàng 1.929.634.600       



Nhà thầu: Công ty TNHH MTV Ngôi Sao Y Tế SĐT: 0902072867

Địa chỉ: 308/52 Hoàng Văn Thụ, Phường 4, Quận Tân Bình, TP.HCM

STT Mã số Tên hóa chất
Tên thương 

mại
Đặc tính kỹ thuật

Cơ sở sản 

xuất

Nước sản 

xuất

Hãng/Nước 

chủ sở hữu

Phân nhóm 

theo TT 14
ĐVT

 Số 

lượng 

Đơn giá 

(VNĐ)

Thành tiền 

(VNĐ)

1 HC031

Dung dịch ngâm tẩy 

rửa dụng cụ 

CIDEZYMEđ 

Enzymatic Detergent 

hoặc tương đương

Deconex 

Prozyme Active

Dung dịch ngâm tẩy rửa 

dụng cụ enzyme protease 

subtilisin hiệu quả nhanh 

sau 1 phút. Can 5 lít

Borer Thụy Sỹ Borer/Thụy Sỹ 6 Can             7        1.595.000          11.165.000 

2 HC036

Hóa chất sát khuẩn 

Anios Lub hoặc 

tương đương

Sanicleaner 

Instrument  

Rust

Chất lỏng, Chlorhexidine 

gluconate/digluconate 

0,5%, Ethyl alcohol 70%, 

Chai  500ml 

Saniswiss Thụy Sỹ
Saniswiss/Thụ

y Sỹ
0 Chai           12        1.015.000          12.180.000 

3 HC041

Dung dịch tiền khử 

khuẩn và tẩy rửa đa 

năng

Sanitizer 

Instruments E

Didecylmethyl 

polyoxyethylammonium 

propionate + 

polyhexanide+ tăng 

cường chất hoạt động bề 

mặt loại HLB+ hỗn hợp 3 

enzyme (protease, lipase, 

amylase) (+ một số phụ 

gia khác). Can 5 lít

Saniswiss Thụy Sỹ
Saniswiss/Thụ

y Sỹ
3 Can           20        2.200.000          44.000.000 

4 HC175

Test kiểm tra hóa 

học 1248 hoặc tương 

đương

H202 indicator

Chỉ thỉ hóa học giám sát 

chất lượng tiệt khuẩn gói 

hấp plasm

Kich thước: 2,0cm x 

Medster Thổ Nhĩ Kỳ
Medster/ Thổ 

Nhĩ Kỳ
6 Miếng         500               4.500            2.250.000 

Tổng cộng: 04 mặt hàng 69.595.000      

PHỤ LỤC I.17 : DANG MỤC CÁC MẶT HÀNG XẾP HẠNG 1 CỦA TỪNG NHÀ THẦU

GÓI THẦU SỐ 02: HÓA CHẤT, HÓA CHẤT XÉT NGHIỆM

(Kèm theo Quyết định số 389/QĐ-SYT ngày 04/3/2022 của Giám đốc Sở Y tế)



Nhà thầu: Công ty TNHH Thiết Bị Khoa Học Nguyên Thanh SĐT: 0905271148

Địa chỉ: 15 Hóa Quê Trung 2, Phường Hòa Cưởng Bắc, Quận Hải Châu, thành phố Đà Nẵng

STT Mã số Tên hóa chất Tên thương mại Đặc tính kỹ thuật Cơ sở sản xuất
Nước sản 

xuất

Hãng/Nước chủ 

sở hữu

Phân nhóm 

theo TT 14
ĐVT

 Số 

lượng 

Đơn giá 

(VNĐ)
Thành tiền (VNĐ)

1 HC666 ISE Buffer ISE Buffer 4x2000ml
Diamond 

Diagnostic
Mỹ

Diamond

 Diagnostic/ Mỹ
3 Hộp          13      10.999.800            142.997.400 

2 HC668
ISE High Serum 

Standard

ISE High Serum 

Standard

Chất lỏng, 

Chlorhexidine 

gluconate/digluconate 

0,5%, Ethyl alcohol 

70%, Chai  500ml 

Diamond 

Diagnostic
Mỹ

Diamond

 Diagnostic/ Mỹ
3 Hộp            2        4.200.000                8.400.000 

3 HC670
ISE Low Serum 

Standard

ISE Low Serum 

Standard
4x100ml

Diamond 

Diagnostic
Mỹ

Diamond 

Diagnostic/ Mỹ
3 Hộp            2        4.200.000                8.400.000 

4 HC671
ISE Low/High 

Urine Standard

ISE Urine 

Standard 

High/Low

2x100ml+2x100ml
Diamond 

Diagnostic
Mỹ

Diamond

 Diagnostic/ Mỹ
3 Hộp            1      10.710.000              10.710.000 

5 HC672
ISE Mid 

Standard

ISE Mid Standard 

solution
4x2000ml

Diamond 

Diagnostic
Mỹ

Diamond

 Diagnostic/ Mỹ
3 Hộp          15      10.999.800            164.997.000 

6 HC673

ISE Na+/K+ 

Selectivity 

Check

ISE Na+/K+ 

Selectivity Check
2x25ml

Diamond 

Diagnostic
Mỹ

Diamond

 Diagnostic/ Mỹ
3 Hộp            1        1.680.000                1.680.000 

7 HC674 ISE Reference
ISE Reference 

solution
4x1000ml

Diamond 

Diagnostic
Mỹ

Diamond

 Diagnostic/ Mỹ
3 Hộp            6        9.030.000              54.180.000 

8 HC720
Creatinine 

Enzimatic
Measure CRE

Hộp: R1 (5x60 mL); 

R2 (5x20 mL) 
UMA Nhật UMA/Nhật 3 Hộp          19        5.250.000              99.750.000 

Tổng cộng: 08 mặt hàng 491.114.400        

PHỤ LỤC I.18    : DANG MỤC CÁC MẶT HÀNG XẾP HẠNG 1 CỦA TỪNG NHÀ THẦU

GÓI THẦU SỐ 02: HÓA CHẤT, HÓA CHẤT XÉT NGHIỆM

(Kèm theo Quyết định số 389/QĐ-SYT ngày 04/3/2022 của Giám đốc Sở Y tế)



Nhà thầu: Công ty TNHH Thương Mại Phát An SĐT: 0935 327 987/ 028 6297 7626

Địa chỉ: 101/58/18 Nguyễn Văn Đậu, Phường 5, Quận Bình Thạnh, Thành phố Hồ Chí Minh

STT Mã số Tên hóa chất Tên thương mại Đặc tính kỹ thuật Cơ sở sản xuất
Nước sản 

xuất

Hãng/Nước 

chủ sở hữu

Phân nhóm 

theo TT 14
ĐVT  Số lượng 

Đơn giá 

(VNĐ)
Thành tiền (VNĐ)

1 HC067 Permethrin PERADO 50EC
50% Permethrin 

(w/w); Chai/1 lít

Công ty Cổ 

Phần Kiên Nam
Việt Nam

Công ty TNHH Á 

Đông Japan
6 Chai                 100           405.000              40.500.000 

Tổng cộng: 01 mặt hàng 40.500.000          

PHỤ LỤC I.19    : DANG MỤC CÁC MẶT HÀNG XẾP HẠNG 1 CỦA TỪNG NHÀ THẦU

GÓI THẦU SỐ 02: HÓA CHẤT, HÓA CHẤT XÉT NGHIỆM

(Kèm theo Quyết định số 389/QĐ-SYT ngày 04/3/2022 của Giám đốc Sở Y tế)



Nhà thầu: Công ty Cổ Phần Công Nghệ Plasma Việt Nam SĐT: 0982 080 279/ 024 3573 8301

Địa chỉ: A14 TT6, khu đô thị Văn Quán - Phường Phúc La - Quận Hà Đông - Hà Nội

STT Mã số
Tên hóa 

chất

Tên 

thương mại
Đặc tính kỹ thuật

Cơ sở sản 

xuất

Nước sản 

xuất

Hãng/Nướ

c chủ sở 

hữu

Phân nhóm 

theo TT 14
ĐVT

 Số 

lượng 

Đơn giá 

(VNĐ)

Thành tiền 

(VNĐ)

1 HC007

Khí Argon 

y tế tương 

thích với 

máy phát tia 

plasma lạnh 

trong hỗ trợ 

điều trị vết 

thương 

PlasmaMED

-GAP.

Khí 

AirMAC

Yêu cầu chung:

• Hàng hóa mới 100%.

• Đạt tiêu chuẩn ISO 13485 hoặc tương đương.

• Đạt tiêu chuẩn chất lượng: TCCS 03/PLT-2021.

• Bình chứa đạt chuẩn: QTDK 008, TCVN 6153:6156.

• Môi trường hoạt động: Nhiệt độ môi trường tối đa: ≤ 45ºC.

• Sử dụng cho máy phát tia Plasma lạnh PlasmaMED-GAP.

Thông số kỹ thuật:

Sản phẩm: AirMAC hoặc tương đương:

* Thành phần:

+ Bao gồm Argon độ tinh khiết 99,9995%.

+ H2O: < 3 ppm; N2 < 5 ppm; Oxygen < 2 ppm.

* Bình chứa:

+ Bình hợp kim nhôm dung tích 8l.

+ Kích thước: 159 x 8 x 615 (mm).

+ Kích thước bao gồm nắp chụp: 159 x 8 x 730 (mm).

+ Áp suất an toàn của bình chứa: 250Bar.

+ Áp suất khí nén khi đầy: 130Bar.

+ Thể tích khí trong bình (Khi giải nén): 1.040 lít.

* Chuẩn kết nối:

+ Nối nhanh cơ khí: NTP G 1/4 – 6 mm.  

+ Giao diện nối điện tử: HDMI.

Yêu cầu khác:

- Trên vỏ bình có đầy đủ nhãn mác (Nhà sản xuất, tên sản 

phẩm, chất lượng, ngày sản xuất và hạn sử dụng, tem kiểm 

định).

- Thời gian sử dụng: ≥ 12 tháng.

Công ty Cổ 

phần Công 

nghệ Plasma 

Việt Nam

Việt Nam

Công ty Cổ 

phần Công 

nghệ 

Plasma 

Việt Nam

6 Bình        801   3.000.000       2.403.000.000 

Tổng cộng: 01 mặt hàng 2.403.000.000        

PHỤ LỤC I.21 : DANG MỤC CÁC MẶT HÀNG XẾP HẠNG 1 CỦA TỪNG NHÀ THẦU

GÓI THẦU SỐ 02: HÓA CHẤT, HÓA CHẤT XÉT NGHIỆM

(Kèm theo Quyết định số 389/QĐ-SYT ngày 04/3/2022 của Giám đốc Sở Y tế)



Nhà thầu: Công Ty TNHH Thương Mại - Kỹ Thuật SUNMED SĐT: 0917 582 211

Địa chỉ: Lô 16B1-10 đường Nguyễn Sắc Kim, P. Hòa Xuân, Q. Cẩm Lệ, Tp. Đà Nẵng

STT Mã số Tên hóa chất Tên thương mại Đặc tính kỹ thuật
Cơ sở sản 

xuất

Nước sản 

xuất

Hãng/Nước 

chủ sở hữu

Phân nhóm 

theo TT 14
ĐVT  Số lượng 

Đơn giá 

(VNĐ)
Thành tiền (VNĐ)

1 HC611 HbA1c Control HbA1c Control

Mẫu máu dùng nội kiểm 

tra cho xét nghiệm 

HbA1c, với 2 mức 

Low/High, 1mL/nồng độ. 

Được điều chế từ mẫu 

máu người đã qua ly giải

UMA Nhật UMA/ Nhật 3 Bộ                     1        1.879.500                1.879.500 

2 HC650 CRP Calibrator
CRP Calibrator 

(Nanopia) A

Chất lỏng, Chlorhexidine 

gluconate/digluconate 

0,5%, Ethyl alcohol 70%, 

Chai  500ml 

Sekisui Nhật SekisuiNhật 3 Bộ                     1        5.571.300                5.571.300 

3 HC717 ALT Measure ALT
Hộp: R1 (5x60 mL); R2 

(5x20 mL) 
UMA Nhật UMA/ Nhật 3 Hộp                   10        3.594.150              35.941.500 

4 HC718 Amylase Measure AMYG7
Hộp: R1 (60 mL); R2 (12 

mL) 
UMA Nhật UMA/ Nhật 3 Hộp                   12        4.718.700              56.624.400 

5 HC719 AST Measure AST
Hộp: R1 (5x60 mL); R2 

(5x20 mL) 
UMA Nhật UMA/ Nhật 3 Hộp                   10        3.583.650              35.836.500 

6 HC721
CRP (C-

Reactive Protein)
Measure CRP

Hộp:  R1(1x60 mL); 

R2(1x60mL) 
UMA Nhật UMA/ Nhật 3 Hộp                   52        7.812.000            406.224.000 

7 HC722 Glucose Measure GLU
Hộp: R1 (5x60 mL); R2 

(5x20 mL) 
UMA Nhật UMA/ Nhật 3 Hộp                   26        3.366.300              87.523.800 

PHỤ LỤC I.23  : DANG MỤC CÁC MẶT HÀNG XẾP HẠNG 1 CỦA TỪNG NHÀ THẦU

GÓI THẦU SỐ 02: HÓA CHẤT, HÓA CHẤT XÉT NGHIỆM

(Kèm theo Quyết định số 389/QĐ-SYT ngày 04/3/2022 của Giám đốc Sở Y tế)



STT Mã số Tên hóa chất Tên thương mại Đặc tính kỹ thuật
Cơ sở sản 

xuất

Nước sản 

xuất

Hãng/Nước 

chủ sở hữu

Phân nhóm 

theo TT 14
ĐVT  Số lượng 

Đơn giá 

(VNĐ)
Thành tiền (VNĐ)

8 HC725
Lactate 

dehydrogenase
Measure LDH

Hộp: R1 (60 mL); R2 (15 

mL) 
UMA Nhật UMA/ Nhật 3 Hộp                     4        1.517.250                6.069.000 

9 HC726 LDL Cholesterol Measure LDL-A
Hộp: R1 (60 mL); R2 (20 

mL) 
UMA Nhật UMA/ Nhật 3 Hộp                     4        6.237.000              24.948.000 

10 HC727 Total Cholesterol Measure TC
Hộp: R1 (5x60 mL); R2 

(5x20 mL) 
UMA Nhật UMA/ Nhật 3 Hộp                   16        2.682.750              42.924.000 

11 HC728 Triglycerides Measure TG (T)
Hộp: R1 (5x60 mL); R2 

(5x20 mL) 
UMA Nhật UMA/ Nhật 3 Hộp                   11        5.919.900              65.118.900 

12 HC729 UREA Nitrogen Measure UN
Hộp: R1 (5x60 mL); R2 

(5x20 mL) 
UMA Nhật UMA/ Nhật 3 Hộp                   10        3.944.850              39.448.500 

13 HC731 Standard HbA1C HbA1c Calibrator Bộ 5x1mL UMA Nhật UMA/ Nhật 3 Bộ                     7        4.252.500              29.767.500 

14 HC732 Standard CRP CRP Calibrator
Bộ 6 Nồng độ, 1 

mL/nồng độ 
UMA Nhật UMA/ Nhật 3 Bộ                     3        3.459.750              10.379.250 

15 HC733 Ctr. - Lyo L-1
MEASURE 

Human Lyo L-1
 Lọ 5mL UMA Nhật UMA/ Nhật 3 Lọ                     4           623.700                2.494.800 

16 HC734 Ctr. - Lyo L-2
MEASURE 

Human Lyo L-2
Lọ 5mL UMA Nhật UMA/ Nhật 3 Lọ                     4           623.700                2.494.800 

17 HC735 Control CRP CRP Control Bộ 2x1 mL UMA Nhật UMA/ Nhật 3 Bộ                   11        2.405.550              26.461.050 

18 HC736 Control HbA1C HbA1c Control Bộ 2x1mL UMA Nhật UMA/ Nhật 3 Bộ                     6        1.841.700              11.050.200 

19 HC737 HbA1c Diluent HbA1c Diluent  Can 1000 mL UMA Nhật UMA/ Nhật 3 Can                     8        2.494.800              19.958.400 

Tổng cộng: 19 mặt hàng 910.715.400        



Nhà thầu: Công ty TNHH TBYT Bình Minh SĐT: 0931 272 788

Địa chỉ: 449/89/3 đường Trường Chinh, P. 14, Q. Tân Bình, TP. HCM 

STT Mã số Tên hóa chất Tên thương mại Đặc tính kỹ thuật Cơ sở sản xuất
Nước 

sản xuất

Hãng/Nước 

chủ sở hữu

Phân 

nhóm 

theo TT 

14

ĐVT  Số lượng 
Đơn giá 

(VNĐ)

Thành tiền 

(VNĐ)

1 HC119
Que thử đường 

huyết tại giường

Accu-Chek 

Active 2 x 50 

test

Thành phần thuốc thử: hoạt 

chất (cho 100 que thử)

- Glucose oxidase (GOD) 300 

đơn vị

- Potassium ferricyanide  9,0 

mg

- Vùng đo: 10 ~600mg/dL (0.6 

~ 33.3 mmol/L)

- Thể tích mẫu: 0.9 µl

- Thời gian thử: 5 giây

Roche Diabetes 

Care GmbH, Đức
Đức

Roche Diabetes 

Care GmbH, 

Đức

1 Que       14.100               5.500           77.550.000 

2 HC121
Test thử đường 

huyết

AC INSTANT 

100CT STRIP 

APAC

Chất lỏng, Chlorhexidine 

gluconate/digluconate 0,5%, 

Ethyl alcohol 70%, Chai  

500ml 

Roche Diabetes 

Care, Inc., Mỹ/ 

Roche Operations, 

Ltd.,Puerto Rico , 

Mỹ

Mỹ
Roche Diabetes 

Care GmbH, 

Đức

4 Test       25.100               7.000         175.700.000 

3 HC330 AFP Elecsys AFP M: 6.5ml, R1: 10ml, R2: 10ml
Roche Diagnostics 

GmbH, Đức
Đức

Roche 

Diagnostics 

GmbH, Đức

3 Hộp              23        3.776.220           86.853.060 

4 HC331 AFP Calib AFP CalSet II Hộp 4 x 1ml
Roche Diagnostics 

GmbH, Đức
Đức

Roche 

Diagnostics 

GmbH, Đức

1 Hộp                6        1.165.500             6.993.000 

5 HC332 Assay Cup AssayCup Hộp 60 x 60 cup

Balda Medical 

GmbH, Đức / Flex 

Precision Plastics 

Solutions 

(Switzerland) AG, 

Th

Đức/ 

Thụy Sỹ

Roche 

Diagnostics 

GmbH, Đức

3 Hộp              80        1.526.810         122.144.800 

PHỤ LỤC I.26 : DANG MỤC CÁC MẶT HÀNG XẾP HẠNG 1 CỦA TỪNG NHÀ THẦU

GÓI THẦU SỐ 02: HÓA CHẤT, HÓA CHẤT XÉT NGHIỆM

(Kèm theo Quyết định số 389/QĐ-SYT ngày 04/3/2022 của Giám đốc Sở Y tế)



STT Mã số Tên hóa chất Tên thương mại Đặc tính kỹ thuật Cơ sở sản xuất
Nước 

sản xuất

Hãng/Nước 

chủ sở hữu

Phân 

nhóm 

theo TT 

14

ĐVT  Số lượng 
Đơn giá 

(VNĐ)

Thành tiền 

(VNĐ)

6 HC333 Assay Tip AssayTip Hộp 30 x 120 tip

Balda Medical 

GmbH, Đức / Flex 

Precision Plastics 

Solutions 

(Switzerland) AG, 

Th

Đức/ 

Thụy Sỹ

Roche 

Diagnostics 

GmbH, Đức

3 Hộp            110        1.526.810         167.949.100 

7 HC334 CA 125
Elecsys CA 125 

II
M: 6.5ml, R1: 9ml, R2: 9ml

Roche Diagnostics 

GmbH, Đức
Đức

Roche 

Diagnostics 

GmbH, Đức

1 Hộp              10        7.342.650           73.426.500 

8 HC335 CA 125  Calib
CA 125 II 

CalSet II
Hộp 4 x 1ml

Roche Diagnostics 

GmbH, Đức
Đức

Roche 

Diagnostics 

GmbH, Đức

1 Hộp                4        1.398.600             5.594.400 

9 HC336 CA 15-3
Elecsys CA 15-3 

II
M: 6.5ml, R1: 10ml, R2: 10ml

Roche Diagnostics 

GmbH, Đức
Đức

Roche 

Diagnostics 

GmbH, Đức

3 Hộp                6        7.342.650           44.055.900 

10 HC337 CA 15-3  Calib
CA 15-3 II 

CalSet
Hộp 4 x 1ml

Roche Diagnostics 

GmbH, Đức
Đức

Roche 

Diagnostics 

GmbH, Đức

3 Hộp                5        1.398.600             6.993.000 

11 HC338 CA 19-9 Elecsys CA 19-9 M: 6.5ml, R1: 10ml, R2: 10ml
Roche Diagnostics 

GmbH, Đức
Đức

Roche 

Diagnostics 

GmbH, Đức

1 Hộp              15        7.342.650         110.139.750 

12 HC339 CA 19-9 calib CA 19-9 CalSet Hộp 4 x 1ml
Roche Diagnostics 

GmbH, Đức
Đức

Roche 

Diagnostics 

GmbH, Đức

1 Hộp                5        1.394.460             6.972.300 

13 HC340 CA 72-4 Elecsys CA 72-4 M: 6.5ml, R1: 8ml, R2: 8ml
Roche Diagnostics 

GmbH, Đức
Đức

Roche 

Diagnostics 

GmbH, Đức

1 Hộp                4        7.342.600           29.370.400 

14 HC342 CEA Elecsys CEA M: 8 ml, R1: 10 ml, R2: 8 ml
Roche Diagnostics 

GmbH, Đức
Đức

Roche 

Diagnostics 

GmbH, Đức

3 Hộp              14        4.195.800           58.741.200 



STT Mã số Tên hóa chất Tên thương mại Đặc tính kỹ thuật Cơ sở sản xuất
Nước 

sản xuất

Hãng/Nước 

chủ sở hữu

Phân 

nhóm 

theo TT 

14

ĐVT  Số lượng 
Đơn giá 

(VNĐ)

Thành tiền 

(VNĐ)

15 HC343 CEA calib CEA CalSet Hộp 4 x 1ml
Roche Diagnostics 

GmbH, Đức
Đức

Roche 

Diagnostics 

GmbH, Đức

3 Hộp                5        1.165.500             5.827.500 

16 HC344 Clean Cell CleanCell Hộp 6 x 380ml
Roche Diagnostics 

GmbH, Đức
Đức

Roche 

Diagnostics 

GmbH, Đức

3 Hộp            175        1.630.540         285.344.500 

17 HC345 Cortisol
Elecsys Cortisol 

II
M: 6.5ml, R1: 10ml, R2: 10ml

Roche Diagnostics 

GmbH, Đức
Đức

Roche 

Diagnostics 

GmbH, Đức

1 Hộp                4        3.776.220           15.104.880 

18 HC347 Cyfra 21-1
Elecsys CYFRA 

21-1
M: 6.5ml, R1: 10ml, R2: 10ml

Roche Diagnostics 

GmbH, Đức
Đức

Roche 

Diagnostics 

GmbH, Đức

3 Hộp                3        5.827.500           17.482.500 

19 HC348
Cyfra 21-1 

Calib

CYFRA 21-1 

CalSet
Hộp 4 x 1ml

Roche Diagnostics 

GmbH, Đức
Đức

Roche 

Diagnostics 

GmbH, Đức

3 Hộp                3        1.748.250             5.244.750 

20 HC349 Digoxin Elecsys Digoxin M: 6.5ml, R1: 10ml, R2: 10ml
Roche Diagnostics 

GmbH, Đức
Đức

Roche 

Diagnostics 

GmbH, Đức

1 Hộp                4        6.293.700           25.174.800 

21 HC350 Digoxin calib Digoxin CalSet Hộp 4x1,5ml
Roche Diagnostics 

GmbH, Đức
Đức

Roche 

Diagnostics 

GmbH, Đức

1 Hộp                4        1.165.500             4.662.000 

22 HC351 Ferritin calib Ferritin CalSet Hộp 4x1ml
Roche Diagnostics 

GmbH, Đức
Đức

Roche 

Diagnostics 

GmbH, Đức

1 Hộp              10        1.165.500           11.655.000 

23 HC352 Ferritin Elecsys Ferritin M: 6.5ml, R1: 10ml, R2: 10ml
Roche Diagnostics 

GmbH, Đức
Đức

Roche 

Diagnostics 

GmbH, Đức

1 Hộp              57        4.195.800         239.160.600 

24 HC354 FT4 Calib CalSet FT4 III Hộp 4x1ml
Roche Diagnostics 

GmbH, Đức
Đức

Roche 

Diagnostics 

GmbH, Đức

1 Hộp              10        1.165.500           11.655.000 

25 HC355 HCG beta Elecsys HCG+? M: 6.5ml, R1: 9ml, R2: 10ml
Roche Diagnostics 

GmbH, Đức
Đức

Roche 

Diagnostics 

GmbH, Đức

3 Hộp              70        3.846.100         269.227.000 



STT Mã số Tên hóa chất Tên thương mại Đặc tính kỹ thuật Cơ sở sản xuất
Nước 

sản xuất

Hãng/Nước 

chủ sở hữu

Phân 

nhóm 

theo TT 

14

ĐVT  Số lượng 
Đơn giá 

(VNĐ)

Thành tiền 

(VNĐ)

26 HC356 HCG beta Calib HCG+? CalSet Hộp 4x1ml
Roche Diagnostics 

GmbH, Đức
Đức

Roche 

Diagnostics 

GmbH, Đức

3 Hộp                9        1.165.500           10.489.500 

27 HC357 Insulin Elecsys Insulin M: 6.5ml, R1: 10ml, R2: 10ml
Roche Diagnostics 

GmbH, Đức
Đức

Roche 

Diagnostics 

GmbH, Đức

1 Hộp                2        4.195.800             8.391.600 

28 HC358 Insulin Calib Insulin CalSet 4x1ml
Roche Diagnostics 

GmbH, Đức
Đức

Roche 

Diagnostics 

GmbH, Đức

1 Hộp                2        1.165.500             2.331.000 

29 HC359
Dung dịch rửa 

điện cực ISE

ISE Cleaning 

Solution / 

Elecsys 

SysClean

5x100ml
Roche Diagnostics 

GmbH, Đức
Đức

Roche 

Diagnostics 

GmbH, Đức

3 Hộp                4        1.630.540             6.522.160 

30 HC360 NSE Calib NSE CalSet 4 x 1ml
Roche Diagnostics 

GmbH, Đức
Đức

Roche 

Diagnostics 

GmbH, Đức

1 Hộp                3        1.748.250             5.244.750 

31 HC361 NSE Elecsys NSE M: 6.5ml, R1: 10ml, R2: 10ml
Roche Diagnostics 

GmbH, Đức
Đức

Roche 

Diagnostics 

GmbH, Đức

1 Hộp                3        7.342.650           22.027.950 

32 HC362
PreciControl 

CARDIAC

PreciControl 

Cardiac II
4x2ml

Roche Diagnostics 

GmbH, Đức
Đức

Roche 

Diagnostics 

GmbH, Đức

1 Hộp                3        1.522.150             4.566.450 

33 HC363
PreciControl 

MC

PreciControl 

Maternal Care
6 x 2 ml

Roche Diagnostics 

GmbH, Đức
Đức

Roche 

Diagnostics 

GmbH, Đức

3 Hộp                2        7.575.700           15.151.400 

34 HC364
PreciControl 

Tumor  Marker

PreciControl 

Tumor Marker
4x3ml

Roche Diagnostics 

GmbH, Đức
Đức

Roche 

Diagnostics 

GmbH, Đức

1 Hộp                9        2.564.100           23.076.900 

35 HC365
PreciControl 

Universal

PreciControl 

Universal
4x3ml

Roche Diagnostics 

GmbH, Đức
Đức

Roche 

Diagnostics 

GmbH, Đức

1 Hộp              26        1.398.600           36.363.600 



STT Mã số Tên hóa chất Tên thương mại Đặc tính kỹ thuật Cơ sở sản xuất
Nước 

sản xuất

Hãng/Nước 

chủ sở hữu

Phân 

nhóm 

theo TT 

14

ĐVT  Số lượng 
Đơn giá 

(VNĐ)

Thành tiền 

(VNĐ)

36 HC366 Pro - Calcitonin
Elecsys 

BRAHMS PCT

 M: 1x6.5 ml; R1: 1x9 ml; R2: 

1x9 ml

Roche Diagnostics 

GmbH, Đức
Đức

Roche 

Diagnostics 

GmbH, Đức

3 Hộp              25      18.648.000         466.200.000 

37 HC367 Pro Cell ProCell 6x380ml
Roche Diagnostics 

GmbH, Đức
Đức

Roche 

Diagnostics 

GmbH, Đức

3 Hộp            175        1.630.540         285.344.500 

38 HC368 proBNP calib
proBNP II 

CalSet
4x1ml

Roche Diagnostics 

GmbH, Đức
Đức

Roche 

Diagnostics 

GmbH, Đức

3 Hộp                5        1.260.000             6.300.000 

39 HC369 proBNP
Elecsys proBNP 

II
M: 6.5ml, R1: 9ml, R2: 9ml

Roche Diagnostics 

GmbH, Đức
Đức

Roche 

Diagnostics 

GmbH, Đức

3 Hộp                6      24.360.000         146.160.000 

40 HC370 PSA calib
total PSA 

CalSet II
4x1ml

Roche Diagnostics 

GmbH, Đức
Đức

Roche 

Diagnostics 

GmbH, Đức

3 Hộp                4        1.165.500             4.662.000 

41 HC371 PSA
Elecsys total 

PSA
M: 6.5ml, R1: 10ml, R2: 10ml

Roche Diagnostics 

GmbH, Đức
Đức

Roche 

Diagnostics 

GmbH, Đức

3 Hộp              16        5.827.500           93.240.000 

42 HC372 Sample cup Sample Cup 5000cups

Greiner Bio-One, 

áo / Greiner Bio-

One North America 

Inc., Mỹ

áo/ Mỹ

Roche 

Diagnostics 

GmbH, Đức

3 Hộp              16        1.526.810           24.428.960 

43 HC373 Sys Wash Elecsys SysWash 1x500ml
Roche Diagnostics 

GmbH, Đức
Đức

Roche 

Diagnostics 

GmbH, Đức

3 Hộp              55        1.304.200           71.731.000 

44 HC374 T3 Elecys T3 M: 12ml, R1: 16ml, R2: 16ml
Roche Diagnostics 

GmbH, Đức
Đức

Roche 

Diagnostics 

GmbH, Đức

3 Hộp              30        5.128.200         153.846.000 

45 HC375 T3 Calib T3 CalSet 4x1ml
Roche Diagnostics 

GmbH, Đức
Đức

Roche 

Diagnostics 

GmbH, Đức

3 Hộp                6        1.165.500             6.993.000 

46 HC376 Troponin T
Elecsys 

Troponin T hs
M: 12ml, R1: 14ml, R2: 14ml

Roche Diagnostics 

GmbH, Đức
Đức

Roche 

Diagnostics 

GmbH, Đức

1 Hộp              67        8.400.000         562.800.000 

47 HC377
Troponin T 

Calib

Troponin T hs 

CalSet
4x1ml

Roche Diagnostics 

GmbH, Đức
Đức

Roche 

Diagnostics 

GmbH, Đức

1 Hộp                8        1.050.000             8.400.000 



STT Mã số Tên hóa chất Tên thương mại Đặc tính kỹ thuật Cơ sở sản xuất
Nước 

sản xuất

Hãng/Nước 

chủ sở hữu

Phân 

nhóm 

theo TT 

14

ĐVT  Số lượng 
Đơn giá 

(VNĐ)

Thành tiền 

(VNĐ)

48 HC378 TSH Elecsys TSH M: 12ml, R1: 14ml, R2: 12ml
Roche Diagnostics 

GmbH, Đức
Đức

Roche 

Diagnostics 

GmbH, Đức

1 Hộp              35        5.128.200         179.487.000 

49 HC379 TSH Calib TSH CalSet 4x1,3ml
Roche Diagnostics 

GmbH, Đức
Đức

Roche 

Diagnostics 

GmbH, Đức

1 Hộp                7        1.165.500             8.158.500 

50 HC380
Universal 

Diluent

Diluent 

Universal
2x16ml

Roche Diagnostics 

GmbH, Đức
Đức

Roche 

Diagnostics 

GmbH, Đức

3 Hộp              36        1.631.700           58.741.200 

51 HC381 C-Peptide
Elecsys C-

Peptide
M: 6.5ml, R1: 9ml, R2: 9ml

Roche Diagnostics 

GmbH, Đức
Đức

Roche 

Diagnostics 

GmbH, Đức

1 Hộp                2        8.391.600           16.783.200 

52 HC382 C-Peptide Calib C-Peptide CalSet 4x1ml
Roche Diagnostics 

GmbH, Đức
Đức

Roche 

Diagnostics 

GmbH, Đức

1 Hộp                2        2.097.900             4.195.800 

53 HC383
Troponin 

control

PreciControl 

Troponin
4x2ml

Roche Diagnostics 

GmbH, Đức
Đức

Roche 

Diagnostics 

GmbH, Đức

1 Hộp              21           840.000           17.640.000 

54 HC384 Anti-HBs
Elecsys Anti-

HBs II

 M: 1x6.5 ml; R1: 1x10 ml; 

R2: 1x8 ml

Roche Diagnostics 

GmbH, Đức
Đức

Roche 

Diagnostics 

GmbH, Đức

3 Hộp                5        2.564.100           12.820.500 

55 HC385
Anti-HBs 

control

PreciControl 

Anti-HBs
16 x 1.3 ml

Roche Diagnostics 

GmbH, Đức
Đức

Roche 

Diagnostics 

GmbH, Đức

1 Hộp                2        1.631.700             3.263.400 

56 HC386
Anti-HCV thế 

hệ 2

Elecsys Anti-

HCV II

 M: 1x6.5 ml; R1: 1x18 ml; 

R2: 1x18 ml

Roche Diagnostics 

GmbH, Đức
Đức

Roche 

Diagnostics 

GmbH, Đức

1 Hộp            120        7.226.100         867.132.000 

57 HC387
Anti-HCV 

control

PreciControl 

Anti-HCV
16 x 1.3 ml

Roche Diagnostics 

GmbH, Đức
Đức

Roche 

Diagnostics 

GmbH, Đức

1 Hộp                6        2.214.430           13.286.580 

58 HC390
Estradiol thế hệ 

3 calib

Estradiol III 

CalSet
4 x 1ml

Roche Diagnostics 

GmbH, Đức
Đức

Roche 

Diagnostics 

GmbH, Đức

1 Hộp                3        1.165.500             3.496.500 



STT Mã số Tên hóa chất Tên thương mại Đặc tính kỹ thuật Cơ sở sản xuất
Nước 

sản xuất

Hãng/Nước 

chủ sở hữu

Phân 

nhóm 

theo TT 

14

ĐVT  Số lượng 
Đơn giá 

(VNĐ)

Thành tiền 

(VNĐ)

59 HC391
Estradiol thế hệ 

3

Elecsys 

Estradiol III
M: 6.5ml, R1: 9ml, R2: 9ml

Roche Diagnostics 

GmbH, Đức
Đức

Roche 

Diagnostics 

GmbH, Đức

1 Hộp                5        3.776.220           18.881.100 

60 HC394 FT3 thế hệ 3 Elecsys FT3 III M: 12ml, R1: 18ml, R2: 18ml
Roche Diagnostics 

GmbH, Đức
Đức

Roche 

Diagnostics 

GmbH, Đức

1 Hộp                8        5.128.100           41.024.800 

61 HC395
FT3 thế hệ 3 

calib
FT3 III CalSet 4 x 1 ml

Roche Diagnostics 

GmbH, Đức
Đức

Roche 

Diagnostics 

GmbH, Đức

1 Hộp                5        1.165.500             5.827.500 

62 HC396 HBeAg Elecsys HBeAg

M: 6.5ml, R1: 12ml, R2: 12ml

Cal1: 2 x 1.0 mL, Cal2: 2 x 1.0 

mL

Roche Diagnostics 

GmbH, Đức
Đức

Roche 

Diagnostics 

GmbH, Đức

1 Hộp                6        4.895.100           29.370.600 

63 HC397 HBeAg control
PreciControl 

HBeAg
16 x 1.3 ml

Roche Diagnostics 

GmbH, Đức
Đức

Roche 

Diagnostics 

GmbH, Đức

3 Hộp                2        1.165.486             2.330.972 

64 HC398 HBsAg thế hệ 2
Elecsys HBsAg 

II

M: 6.5ml, R1: 8ml, R2: 7ml

Cal1: 2 x 1.3 mL, Cal2: 2 x 1.3 

mL

Roche Diagnostics 

GmbH, Đức
Đức

Roche 

Diagnostics 

GmbH, Đức

3 Hộp            120        2.564.100         307.692.000 

65 HC399
HBsAg thế hệ 

2 control

PreciControl 

HBsAg II
16 x 1.3ml 

Roche Diagnostics 

GmbH, Đức
Đức

Roche 

Diagnostics 

GmbH, Đức

1 Hộp                6        1.631.698             9.790.188 

66 HC400 HIV combi PT
Elecsys HIV 

combi PT

M: Vi hạt phủ Streptavidin.

- R0: Đệm MES 50 mmol/L.

- R1: Anti- p24,

- R2: Anti - p24

Roche Diagnostics 

GmbH, Đức
Đức

Roche 

Diagnostics 

GmbH, Đức

1 Hộp            120        4.200.000         504.000.000 

67 HC401 HIV control
PreciControl 

HIV Gen II
6x2 ml

Roche Diagnostics 

GmbH, Đức
Đức

Roche 

Diagnostics 

GmbH, Đức

1 Hộp                7        3.554.775           24.883.425 

68 HC405
Prolactin thế hệ 

2 calib

Prolactin II 

CalSet
4 x 1 ml

Roche Diagnostics 

GmbH, Đức
Đức

Roche 

Diagnostics 

GmbH, Đức

3 Hộp                2        1.165.500             2.331.000 



STT Mã số Tên hóa chất Tên thương mại Đặc tính kỹ thuật Cơ sở sản xuất
Nước 

sản xuất

Hãng/Nước 

chủ sở hữu

Phân 

nhóm 

theo TT 

14

ĐVT  Số lượng 
Đơn giá 

(VNĐ)

Thành tiền 

(VNĐ)

69 HC406
Prolactin thế hệ 

2

Elecsys 

Prolactin II
M: 6.5ml, R1: 10ml, R2: 10ml

Roche Diagnostics 

GmbH, Đức
Đức

Roche 

Diagnostics 

GmbH, Đức

3 Hộp                4        3.776.220           15.104.880 

70 HC407 Rubella IgM
Elecsys Rubella 

IgM

 M: 1x6.5 ml; R1: 1x10 ml; 

R2: 1x10 ml

Roche Diagnostics 

GmbH, Đức
Đức

Roche 

Diagnostics 

GmbH, Đức

3 Hộp                5        7.342.650           36.713.250 

71 HC408 Syphilis Elecsys Syphilis
 M: 1x6.5 ml; R1: 1x9 ml; R2: 

1x9 ml

Roche Diagnostics 

GmbH, Đức
Đức

Roche 

Diagnostics 

GmbH, Đức

1 Hộp            120        3.949.995         473.999.400 

72 HC409 Syphilis control
PreciControl 

Syphilis
4 x 2 ml

Roche Diagnostics 

GmbH, Đức
Đức

Roche 

Diagnostics 

GmbH, Đức

1 Hộp                6        1.252.713             7.516.278 

73 HC414 AMH
Elecsys AMH 

Plus
M: 6.5ml, R1: 8ml, R2: 8ml

Roche Diagnostics 

GmbH, Đức
Đức

Roche 

Diagnostics 

GmbH, Đức

3 Hộp                3      35.730.231         107.190.693 

74 HC415 AMH Calib
AMH Plus 

CalSet
4x1 ml

Roche Diagnostics 

GmbH, Đức
Đức

Roche 

Diagnostics 

GmbH, Đức

3 Hộp                3        5.955.036           17.865.108 

75 HC416 AMH Control
PreciControl 

AMH Plus
4 x 2 ml

Roche Diagnostics 

GmbH, Đức
Đức

Roche 

Diagnostics 

GmbH, Đức

3 Hộp                3        5.955.038           17.865.114 

76 HC417 sFLT1 Elecsys sFlt-1 M: 6.5ml, R1: 9ml, R2: 9ml
Roche Diagnostics 

GmbH, Đức
Đức

Roche 

Diagnostics 

GmbH, Đức

1 Hộp                1      40.425.000           40.425.000 

77 HC418 sFLT1 Calib sFlt-1 CalSet 4 x 1 ml
Roche Diagnostics 

GmbH, Đức
Đức

Roche 

Diagnostics 

GmbH, Đức

1 Hộp                1        5.775.000             5.775.000 

78 HC419 PLGF Elecsys PlGF M: 6.5ml, R1: 8ml, R2: 8ml
Roche Diagnostics 

GmbH, Đức
Đức

Roche 

Diagnostics 

GmbH, Đức

1 Hộp                1      40.425.000           40.425.000 

79 HC420 PLGF Calib PlGF CalSet 4 x 1 ml
Roche Diagnostics 

GmbH, Đức
Đức

Roche 

Diagnostics 

GmbH, Đức

1 Hộp                1        5.775.000             5.775.000 



STT Mã số Tên hóa chất Tên thương mại Đặc tính kỹ thuật Cơ sở sản xuất
Nước 

sản xuất

Hãng/Nước 

chủ sở hữu

Phân 

nhóm 

theo TT 

14

ĐVT  Số lượng 
Đơn giá 

(VNĐ)

Thành tiền 

(VNĐ)

80 HC421
PreciControl 

Multimarker

PreciControl 

Multimarker
6x2ml

Roche Diagnostics 

GmbH, Đức
Đức

Roche 

Diagnostics 

GmbH, Đức

1 Hộp                4        8.400.000           33.600.000 

81 HC422 Control test M Control-Test M 50 tríp
Roche Diagnostics 

GmbH, Đức
Đức

Roche 

Diagnostics 

GmbH, Đức

1 Hộp                1           529.200                529.200 

82 HC423 Anti-TPO
Elecsys Anti-

TPO
M: 6,5 ml, R1: 9ml, R2: 9ml

Roche Diagnostics 

GmbH, Đức
Đức

Roche 

Diagnostics 

GmbH, Đức

1 Hộp                3        5.128.200           15.384.600 

83 HC424
Anti?TPO 

CalSet
Anti-TPO CalSet 4 x 1.5 mL

Roche Diagnostics 

GmbH, Đức
Đức

Roche 

Diagnostics 

GmbH, Đức

1 Hộp                3        2.100.000             6.300.000 

84 HC425
PreciControlTh

yroAB

PreciControl 

ThyroAB
4 x 2.0 mL

Roche Diagnostics 

GmbH, Đức
Đức

Roche 

Diagnostics 

GmbH, Đức

1 Hộp                3        7.342.650           22.027.950 

85 HC426 Anti-Tg Elecsys Anti-Tg M: 12ml, R1: 10ml, R2: 10ml
Roche Diagnostics 

GmbH, Đức
Đức

Roche 

Diagnostics 

GmbH, Đức

1 Hộp                3        5.128.200           15.384.600 

86 HC427 Anti?TG CalSet Anti-Tg CalSet 4 x 1.5 mL
Roche Diagnostics 

GmbH, Đức
Đức

Roche 

Diagnostics 

GmbH, Đức

1 Hộp                3        2.100.000             6.300.000 

87 HC428
Thyroglobulin 

(Tg)
Elecys Tg II M: 6,5ml, R1: 9ml, R2: 9ml

Roche Diagnostics 

GmbH, Đức
Đức

Roche 

Diagnostics 

GmbH, Đức

3 Hộp                3        9.064.000           27.192.000 

88 HC431
Diluent 

MultiAssay

Diluent 

MultiAssay
2x16ml

Roche Diagnostics 

GmbH, Đức
Đức

Roche 

Diagnostics 

GmbH, Đức

3 Hộp                3        1.503.500             4.510.500 

89 HC433

Rubella IgM 

PC Elecsys  

hoặc tương 

đương

PreciControl 

Rubella IgM
8 x 1 ml

Roche Diagnostics 

GmbH, Đức
Đức

Roche 

Diagnostics 

GmbH, Đức

3 Hộp                2        1.631.700             3.263.400 

90 HC434 Anti-TSHR
Elecsys Anti-

TSHR

M: 1 chai 6.5 ml, R1: 1 chai, 

7 mL, R2: 1 chai, 7 mL

Roche Diagnostics 

GmbH, Đức
Đức

Roche 

Diagnostics 

GmbH, Đức

1 Hộp                3      26.250.000           78.750.000 

91 HC435 Anti-TSHR CS
CalSet Anti-

TSHR

ATSHR Cal1: 2 chai (đông 

khô) mỗi chai 2.0 mL ▪ 

ATSHR Cal2: 2 chai (đông 

khô) mỗi chai 2.0 mL

Roche Diagnostics 

GmbH, Đức
Đức

Roche 

Diagnostics 

GmbH, Đức

1 Hộp                1        2.913.750             2.913.750 



STT Mã số Tên hóa chất Tên thương mại Đặc tính kỹ thuật Cơ sở sản xuất
Nước 

sản xuất

Hãng/Nước 

chủ sở hữu

Phân 

nhóm 

theo TT 

14

ĐVT  Số lượng 
Đơn giá 

(VNĐ)

Thành tiền 

(VNĐ)

92 HC436
Anti-SARS 

CoV-2

Elecsys Anti-

SARS-CoV-2
200 test

Roche Diagnostics 

GmbH, Đức
Đức

Roche 

Diagnostics 

GmbH, Đức

3 Hộp              10        9.140.900           91.409.000 

93 HC437

Precicontrol 

Anti-SARS-

CoV-2

PreciControl 

Anti-SARS-

CoV-2

4x1mL
Roche Diagnostics 

GmbH, Đức
Đức

Roche 

Diagnostics 

GmbH, Đức

3 Hộp                4        1.523.500             6.094.000 

94 HC867

Que thử nước 

tiểu Combur-

10-M hoặc 

tương đương

Combur10 Testđ 

M

Que thử mười thông số nước 

tiểu để đánh giá bằng phương 

pháp quang phổ kế phản xạ.

Giá trị kết quả Glucose: 

NORM, 3, 6, 17, 56 mmol/L 

(NORM, 50, 100, 300, 1000 

mg/dL). 100 test/ hộp

Roche Diagnostics 

GmbH, Đức
Đức

Roche 

Diagnostics 

GmbH, Đức

3 Test            150               7.150             1.072.500 

95 HC868

Combur - 10- 

UX hoặc tương 

đương

Combur10 Testđ 

UX

Que thử mười thông số nước 

tiểu để đánh giá bằng phương 

pháp quang phổ kế phản xạ 

tương thích với máy Urisys 

1100. 100 test/ hộp

Roche Diagnostics 

GmbH, Đức
Đức

Roche 

Diagnostics 

GmbH, Đức

3 Hộp              80           558.600           44.688.000 

Tổng cộng: 95 mặt hàng 7.086.503.198       



Nhà thầu: Công Ty TNHH Dược Phẩm TMH SĐT:
0352 166 524/ 028 6656 6721

Địa chỉ: 126 Hà Huy Tập, Phường Tân Phong, Quận 7, Thành phố Hồ Chí Minh

STT Mã số Tên hóa chất Tên thương mại Đặc tính kỹ thuật
Cơ sở sản 

xuất

Nước sản 

xuất

Hãng/Nước 

chủ sở hữu

Phân nhóm 

theo TT 14
ĐVT  Số lượng 

Đơn giá 

(VNĐ)
Thành tiền (VNĐ)

1 HC019

Isopropanol 30% 

w/w  + Polyhexa-

methylene biguanide 

hydrochloride 0,25% 

w/w

DIASEPTIC-30

30% w/w Isopropanol + 

0,25% w/w Polyhexa-

methylene biguanide 

hydrochloride, chất làm ẩm 

và mềm da, vitamin E. Dung 

dịch rửa tay sát khuẩn 

nhanh, rửa tay thường quy, 

thủ thuật và phẫu thuật

- Sử dụng an toàn cho trẻ 

em từ 3 tháng tuổi.

-Thời gian tiếp xúc 30 giây. 

- Thời gian tác dụng kéo dài 

hơn 3 giờ.

- Bảo vệ và dưỡng da tay: 

chất làm ẩm và làm mềm da 

kết hợp với vitamin E. 

Chai/ 1 lít 

Intersan - 

plus LLC
Nga

Intersan - plus 

LLC/ Nga
0 Chai           100     260.000              26.000.000 

2 HC026

Natri 

dicloroisocyanurate 

(hay Troclosense 

Sodium)

DIMAX CHLOR

Chất lỏng, Chlorhexidine 

gluconate/digluconate 

0,5%, Ethyl alcohol 70%, 

Chai  500ml 

Intersan - 

plus LLC
Nga

Intersan - plus 

LLC/ Nga
6 Viên        4.000         3.500              14.000.000 

Tổng cộng: 02 mặt hàng 40.000.000          

PHỤ LỤC I.27 : DANG MỤC CÁC MẶT HÀNG XẾP HẠNG 1 CỦA TỪNG NHÀ THẦU

GÓI THẦU SỐ 02: HÓA CHẤT, HÓA CHẤT XÉT NGHIỆM

(Kèm theo Quyết định số 389/QĐ-SYT ngày 04/3/2022 của Giám đốc Sở Y tế)



Nhà thầu: Công ty TNHH Toàn ánh SĐT: 0906811075/ 028 3775 5569

Địa chỉ: 162 Cô Giang, Phường Cô Giang, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh

STT Mã số Tên hóa chất Tên thương mại Đặc tính kỹ thuật Cơ sở sản xuất
Nước sản 

xuất

Hãng/Nước 

chủ sở hữu

Phân nhóm 

theo TT 14
ĐVT  Số lượng 

Đơn giá 

(VNĐ)
Thành tiền (VNĐ)

1 HC055

Isolate 

concentrate 

hoặc tương 

đương

Môi trường nuôi 

cấy trong hỗ trợ 

sinh sản Isolate 

concentrate

Dạng huyền phù keo được xử lý 

vô trùng, ổn định pH bởi đệm 

HEPES.

- Mức đảm bảo vô trùng (SAL) 

là 10-3. Được thử nghiệm

và phát hiện âm tính với 

pyrogen bằng xét nghiệm 

pyrogen trên thỏ.

- Thành phần: Colloidal 

Suspension of Silica Particles, 

Sodium, Chloride, Potassium 

Chloride, Magnesium Sulfate, 

Potassium, Phosphate, Calcium 

Chloride, Sodium Bicarbonate, 

HEPES, Dextrose, Sodium 

Pyruvate, Sodium Lactate

- Bảo quản: 2 - 8°C, làm ấm 

đến 37 °C trước khi sử dụng.

- Ổn định đến ngày hết hạn trên 

nhãn nêu bảo quản đúng cách

100ml/lọ

FUJIFILM 

IRVINE 

SCIENTIFIC

Mỹ

FUJIFILM 

IRVINE 

SCIENTIFIC/ 

Mỹ

3 Lọ              20        7.500.000            150.000.000 

Tổng cộng: 01 mặt hàng 150.000.000        

PHỤ LỤC I.28 : DANG MỤC CÁC MẶT HÀNG XẾP HẠNG 1 CỦA TỪNG NHÀ THẦU

GÓI THẦU SỐ 02: HÓA CHẤT, HÓA CHẤT XÉT NGHIỆM

(Kèm theo Quyết định số 389/QĐ-SYT ngày 04/3/2022 của Giám đốc Sở Y tế)



Nhà thầu: Công ty TNHH Trang thiết bị y tế Trần Danh SĐT: 0942148384/ 028 2253 6105

Địa chỉ: 14 đường số 7 khu đô thị mới Him Lam, P. Tân Hưng, Quận 7, TP. Hồ Chí Minh.

STT Mã số Tên hóa chất Tên thương mại Đặc tính kỹ thuật
Cơ sở sản 

xuất

Nước sản 

xuất

Hãng/Nước 

chủ sở hữu

Phân nhóm 

theo TT 14
ĐVT  Số lượng 

Đơn giá 

(VNĐ)

Thành tiền 

(VNĐ)

1 HC122

Blood Gas Control 

Level 1 ( BG Control 

1)

Blood Gas Control 

Level 1 (BG Control 

1) (Nội kiểm khí 

máu mức 1)

30 x 1.8 ml Randox Anh Randox/ Anh 3 Hộp               2        5.295.000          10.590.000 

2 HC123

Blood Gas Control 

Level 2 ( BG Control 

2)

Blood Gas Control 

Level 2 (BG Control 

2) (Nội kiểm khí 

máu mức 2)

Chất lỏng, 

Chlorhexidine 

gluconate/digluconate 

 0,5%, Ethyl alcohol 

70%, Chai  500ml 

Randox Anh Randox/ Anh 3 Hộp               2        5.295.000          10.590.000 

3 HC124

Blood Gas Control 

Level 3 ( BG Control 

3)

Blood Gas Control 

Level 3 (BG Control 

3) (Nội kiểm khí 

máu mức 3)

30 x 1.8 ml Randox Anh Randox/ Anh 3 Hộp               2        5.295.000          10.590.000 

4 HC125

Chương trình ngoại 

kiểm 

Ammonia/Ethanol

RIQAS 

Ammonia/Ethanol 

(Chương trình Ngoại 

kiểm Riqas 

Ammonia/Ethanol)

Hộp/6 x 2 ml Randox Anh Randox/ Anh 6 Hộp               2        6.650.000          13.300.000 

PHỤ LỤC I.29 : DANG MỤC CÁC MẶT HÀNG XẾP HẠNG 1 CỦA TỪNG NHÀ THẦU

GÓI THẦU SỐ 02: HÓA CHẤT, HÓA CHẤT XÉT NGHIỆM

(Kèm theo Quyết định số 389/QĐ-SYT ngày 04/3/2022 của Giám đốc Sở Y tế)



STT Mã số Tên hóa chất Tên thương mại Đặc tính kỹ thuật
Cơ sở sản 

xuất

Nước sản 

xuất

Hãng/Nước 

chủ sở hữu

Phân nhóm 

theo TT 14
ĐVT  Số lượng 

Đơn giá 

(VNĐ)

Thành tiền 

(VNĐ)

5 HC130
Heamatology 

Control 1,2,3

Haematology 

Control Level 1,2,3 

(HAEM Cntl Level 

1, 2, 3) (Nội kiểm 

Huyết học 3 mức độ)

Hộp 3 x 2 x 4.5 ml. 

Thành phần 100% từ 

người. Đáp ứng 45 

thông số cho máy 

Sysmex đo 5 thành 

phần bạch cầu  Bảo 

quản 2-8oC. Độ bền 

mở nắp tối thiếu 14 

ngày 2-8oC hoặc 

tương đương. 

Randox Anh Randox/ Anh 3 Hộp             16      11.124.000        177.984.000 

6 HC132

Hóa chất chương 

trình ngoại kiểm 

HbA1C

RIQAS Glycated 

Haemoglobin 

(HbA1c) (Chương 

trình Ngoại kiểm 

Riqas HbA1c)

Hộp 6 x 0.5ml Randox Anh Randox/ Anh 6 Hộp               4        6.297.000          25.188.000 

7 HC133

Hóa chất chương 

trình ngoại kiểm 

HIV/Viêm Gan

RIQAS Serology 

HIV/Hepatitis 

(Chương trình Ngoại 

kiểm Riqas 

HIV/Viêm Gan)

Hộp 12 x 1.8 ml Randox Anh Randox/ Anh 6 Hộp               5      10.896.000          54.480.000 

8 HC138

Hóa chất chương 

trình ngoại kiểm 

Sàng Lọc Trước Sinh

Chương trình Ngoại 

kiểm Tiền Sản 

RIQAS Maternal 

Screening 

Programme

Hộp 6 x 1 ml Randox Anh Randox/ Anh 6 Hộp               3        9.390.000          28.170.000 

Tổng cộng: 08 mặt hàng 330.892.000         



Nhà thầu: SĐT: 0906 449 796

Địa chỉ: 115 Ngô Gia Tự, Phường Hải Châu I, Quận Hải Châu, Đà Nẵng

STT Mã số Tên hóa chất Tên thương mại Đặc tính kỹ thuật Cơ sở sản xuất
Nước sản 

xuất

Hãng/Nước 

chủ sở hữu

Phân nhóm 

theo TT 14
ĐVT  Số lượng 

Đơn giá 

(VNĐ)

Thành tiền 

(VNĐ)

1 HC015

Microshield 

Handrub 500 ml 

hoặc tương đương

ALFASEPT 

CARE
Lọ 500 ml

Công ty CP 

Công nghệ 

Lavitec

Việt Nam

Công ty cổ 

phần Công 

nghệ Lavitec/ 

Việt Nam

0 Lọ              66           63.000           4.158.000 

2 HC021
Ortho-

phthalaldehyde

MEGASEPT 

OPA

Chất lỏng, Chlorhexidine 

gluconate/digluconate 

0,5%, Ethyl alcohol 70%, 

Chai  500ml 

Công ty CP 

Công nghệ 

Lavitec

Việt Nam

Công ty cổ 

phần Công 

nghệ Lavitec/ 

Việt Nam

6 Can              34         787.500         26.775.000 

3 HC204 Kim hút mẫu
ASP-Assy (PM) 

No.8
1 Cái/hộp Sysmex Nhật Bản

Sysmex/Nhật 

Bản
6 Cái                5    17.964.881         89.824.405 

4 HC242
Control Plasma N 

hoặc tương đương

Control Plasma 

N

Hộp 10 x 1 ml , Tiêu 

chuẩn chất lượng: CE 

Mark, ISO 13485

Siemens Đức Siemens/Đức 3 Hộp                2      9.295.000         18.590.000 

5 HC243
Control Plasma P 

hoặc tương đương

Control Plasma 

P

Hộp 10 x 1 ml , Tiêu 

chuẩn chất lượng: CE 

Mark, ISO 13485

Siemens Đức Siemens/Đức 3 Hộp              20      9.295.000       185.900.000 

6 HC244

Cuvette SUC 

400A hoặc tương 

đương

Cuvette SUC 

400A

Gói 3000 Ống, Tiêu 

chuẩn chất lượng: CE 

Mark, ISO 13485

Sysmex Nhật Bản
Sysmex/Nhật 

Bản
6 ống     150.000             4.495       674.250.000 

PHỤ LỤC I.30 : DANG MỤC CÁC MẶT HÀNG XẾP HẠNG 1 CỦA TỪNG NHÀ THẦU

GÓI THẦU SỐ 02: HÓA CHẤT, HÓA CHẤT XÉT NGHIỆM

(Kèm theo Quyết định số 389/QĐ-SYT ngày 04/3/2022 của Giám đốc Sở Y tế)

Liên danh Công ty Cổ Phần Dược Trung Ương 3 và Công ty TNHH VTYT và Thương Mại 

Phương Nguyên



STT Mã số Tên hóa chất Tên thương mại Đặc tính kỹ thuật Cơ sở sản xuất
Nước sản 

xuất

Hãng/Nước 

chủ sở hữu

Phân nhóm 

theo TT 14
ĐVT  Số lượng 

Đơn giá 

(VNĐ)

Thành tiền 

(VNĐ)

7 HC245

TEST 

THROMBINE 

REAGENT

TEST 

THROMBINE 

REAGENT

- Hộp 10x5ml

- Hóa chất phù hợp sử 

dụng cho hệ thống xét 

nghiệm đông máu tự 

động và ngưng tập tiểu 

cầu

- Sử dụng để xác định 

thời gian thrombin (TT)

- Đóng gói dạng bột đông 

khô, thành phần chứa 

thrombin bò 1.5 IU/ml và 

Albumin bò

- Độ ổn định của hóa chất 

sau hoàn nguyên: 

≥ 7 ngày ngày khi bảo 

quản ở +2 tới +8 °C 

≥ 10 giờ khi được bảo 

quản ở +15 tới +25 °C 

≥ 8 giờ khi được bảo 

quản ở +37 °C

≥ 4 tuần khi được bảo 

quản ở ≤ -20 °C

Siemens Đức Siemens/Đức 3 Hộp              40      1.890.000         75.600.000 

8 HC246
Dade innovin 

hoặc tương đương
Dade  Innovin

Hộp 10 x 4 ml , Tiêu 

chuẩn chất lượng: CE 

Mark, ISO 13485

Siemens Đức Siemens/Đức 3 Hộp              32      5.295.000       169.440.000 

9 HC248
Owren's Buffer 

hoặc tương đương
Owren's Buffer

Hộp 10 x 15 ml ,Tiêu 

chuẩn chất lượng: CE 

Mark, ISO 13485

Siemens Đức Siemens/Đức 3 Hộp                1      1.495.000           1.495.000 

10 HC249

Standard human 

plasma hoặc 

tương đương

Standard human 

plasma

Hộp 10 x 1 ml , Tiêu 

chuẩn chất lượng: CE 

Mark, ISO 13485

Siemens Đức Siemens/Đức 3 Hộp                1      6.492.150           6.492.150 

11 HC764 Albumin Albumin FS Hộp: 5x25ml+1x3ml Diasys Đức Diasys/Đức 3 Hộp              10         795.000           7.950.000 



STT Mã số Tên hóa chất Tên thương mại Đặc tính kỹ thuật Cơ sở sản xuất
Nước sản 

xuất

Hãng/Nước 

chủ sở hữu

Phân nhóm 

theo TT 14
ĐVT  Số lượng 

Đơn giá 

(VNĐ)

Thành tiền 

(VNĐ)

12 HC771
Bilirubin Auto 

Total

Bilirubin Auto 

Total FS
Hộp: 5x20 ml +1x25 ml Diasys Đức Diasys/Đức 3 Hộp                3      1.150.000           3.450.000 

13 HC772
Bilirubin Auto 

Direct

Bilirubin Auto 

Direct FS
Hộp: 5x20 ml +1x25 ml Diasys Đức Diasys/Đức 3 Hộp                3      1.190.000           3.570.000 

14 HC788 Calcium Calcium AS FS Hộp: 6x100 ml Diasys Đức Diasys/Đức 3 Hộp                5      3.150.000         15.750.000 

15 HC798 Creatinine Creatinine FS
Hộp: 4x20ml + 1x20ml + 

1x3ml
Diasys Đức Diasys/Đức 3 Hộp              25         790.000         19.750.000 

16 HC801 Cholesterol Cholesterol FS Hộp: 6x100 ml Diasys Đức Diasys/Đức 3 Hộp              27      2.690.000         72.630.000 

17 HC804 Gamma GT

Gamma-GT FS 

(Szasz 

mod./IFCC 

stand.)

Hộp: 5 x 20 ml +1 x 25 

ml
Diasys Đức Diasys/Đức 3 Hộp                9      1.580.000         14.220.000 

18 HC806 Glucose GOD
Glucose GOD 

FS
Hộp: 6 x 100 ml Diasys Đức Diasys/Đức 3 Hộp              19      1.080.000         20.520.000 

19 HC814 Triglycerides Triglycerides FS Hộp: 5x25ml+1x3ml Diasys Đức Diasys/Đức 3 Hộp                8      2.290.000         18.320.000 

20 HC817 Urea Urea FS
Hộp: 

4x20ml+1x20ml+1x3ml
Diasys Đức Diasys/Đức 3 Hộp              32      1.090.000         34.880.000 

21 HC820 Uric acid
Uric acid FS 

TOOS

Hộp: 

4x20ml+1x20ml+1x3ml
Diasys Đức Diasys/Đức 3 Hộp                8         990.000           7.920.000 

Tổng cộng: 21 mặt hàng 1.471.484.555      



Nhà thầu: Công Ty Cổ Phần Dược Phẩm Tường Khuê SĐT: 0988 782 126/ 0236 3538 666

Địa chỉ: Số 33 Lê Lai, Phường Thạch Thang, Q. Hải Châu, TP.Đà Nẵng

STT Mã số Tên hóa chất Tên thương mại Đặc tính kỹ thuật Cơ sở sản xuất
Nước sản 

xuất

Hãng/Nước 

chủ sở hữu

Phân nhóm 

theo TT 14
ĐVT  Số lượng 

Đơn giá 

(VNĐ)

Thành tiền 

(VNĐ)

1 HC089 HBsAg
Asan Easy Test 

HBs

Phát hiện định tính kháng 

nguyên HBV trong mẫu 

huyết thanh, huyết tương 

người. Độ nhạy >  95%

Độ đặc hiệu > 92%

Độ chính xác > 95%

Asan 

Pharmaceutical 

Co., Ltd

Hàn Quốc

Sistar BH 

Korea Co., 

Ltd/ Hàn Quốc

6 Test                 500             11.340          5.670.000 

2 HC111

Test 

Morphin/Herori

n trong nước 

tiểu

Quick Test 

Heroin- 

Morphine - 

Opiates (Strip 

3.0)

Chất lỏng, Chlorhexidine 

gluconate/digluconate 

0,5%, Ethyl alcohol 70%, 

Chai  500ml 

CTCP SX KD 

Sinh Phẩm 

Chẩn đoán Y tế 

Việt Mỹ

Việt Nam

CTCP SX KD 

Sinh Phẩm 

Chẩn đoán Y 

tế Việt Mỹ/ 

Việt Nam

5 Test                 500               8.925          4.462.500 

PHỤ LỤC I.32   : DANG MỤC CÁC MẶT HÀNG XẾP HẠNG 1 CỦA TỪNG NHÀ THẦU

GÓI THẦU SỐ 02: HÓA CHẤT, HÓA CHẤT XÉT NGHIỆM

(Kèm theo Quyết định số 389/QĐ-SYT ngày 04/3/2022 của Giám đốc Sở Y tế)



STT Mã số Tên hóa chất Tên thương mại Đặc tính kỹ thuật Cơ sở sản xuất
Nước sản 

xuất

Hãng/Nước 

chủ sở hữu

Phân nhóm 

theo TT 14
ĐVT  Số lượng 

Đơn giá 

(VNĐ)

Thành tiền 

(VNĐ)

3 HC112
Test nhanh 

Anti-Hbs

Asan Easy Test 

Anti-HBs

Phát hiện kháng thể 

kháng HBV trong mẫu 

huyết thanh, huyết tương 

người. Độ nhạy tương 

quan: 91.7%; Độ đặc 

hiệu tương quan: 98.9%. 

Giới hạn phát hiện 

30mIU/ml. Không có 

phản ứng chéo với các 

mẫu dương tính với 

HBsAg, Anti HCV, Anti 

HBc, Anti HBe,phụ nữ 

mang thai. Các mẫu chứa 

yếu tố ly giải máu, lipid 

máu và nồng độ bilirulin 

cao không ảnh hưởng đến 

KQ. 

Asan 

Pharmaceutical 

Co., Ltd

Hàn Quốc

Sistar BH 

Korea Co., 

Ltd/ Hàn Quốc

6 Test              2.500             11.970        29.925.000 

4 HC277

Eryclone Anti 

AB hoặc tương 

đương

Anti - AB (IgM)

- Kháng thể đơn dòng 

Anti AB (dòng 

5E10+2D7)

Spectrum 

Diagnostics
Ai Cập

Egyptian 

Company for 

Biotechnology 

 (S.A.E) -

Spectrum 

Diagnostics/ 

Ai Cập

6 Lọ                     5             89.250             446.250 

5 HC278

Eryclone Anti 

D (IgM) hoặc 

tương đương

Anti - D 

(IgM+IgG)

- Kháng thể đơn dòng 

Anti D (dòng P3X61)

- Dòng tế bào lai BS225

Spectrum 

Diagnostics
Ai Cập

Egyptian 

Company for 

Biotechnology 

 (S.A.E) -

Spectrum 

Diagnostics/ 

Ai Cập

6 Lọ                   10           152.250          1.522.500 

6 HC848 Dailyrinse

2118 Daily 

Cleaning 

Solution Kit

90ml/hộp
Medica 

Corporation
Mỹ

Medica 

Corporation/ 

Mỹ

3 Hộp                     8        1.349.880        10.799.040 

7 HC850
Hóa chất điện 

giải Na/K/Cl

2121 Easylyte 

Na/K/Cl 

Solutions Pack

800ml/hộp
Medica 

Corporation
Mỹ

Medica 

Corporation/ 

Mỹ

3 Hộp                     4        4.397.400        17.589.600 



STT Mã số Tên hóa chất Tên thương mại Đặc tính kỹ thuật Cơ sở sản xuất
Nước sản 

xuất

Hãng/Nước 

chủ sở hữu

Phân nhóm 

theo TT 14
ĐVT  Số lượng 

Đơn giá 

(VNĐ)

Thành tiền 

(VNĐ)

8 HC851

Solution Pack 

(Hóa chất máy 

điện giải)

2121 Easylyte 

Na/K/Cl 

Solutions Pack

*Gồm dung dịch: 

Standard A 800ml, 

Standard B 180ml, Wash 

solution 80ml, bình thải

Medica 

Corporation
Mỹ

Medica 

Corporation/ 

Mỹ

3 Hộp                   11        4.397.400        48.371.400 

9 HC852
Control điện 

giải

2814 Bi-Level 

Quality Control 

Kit

*Dung dịch kiểm chuẩn 

test Na, K, Cl, Li, Ca, 

pH, gồm 2 mức bình 

thường và bất thường.

*Gồm muối, chất đệm, 

albumin lợn, chất bảo 

quản. pH mức bình 

thường 7.362-7.462

2x10ml

Medica 

Corporation
Mỹ

Medica 

Corporation/ 

Mỹ

3 Hộp                     1        1.299.900          1.299.900 

10 HC853
Điện cực 

Reference

2103 EasyLyte 

Reference 

Electrode

Điện cực tham chiếu, 

tương thích với máy xét 

nghiệm điện giải hãng 

Medica/Mỹ

Medica 

Corporation
Mỹ

Medica 

Corporation/ 

Mỹ

3 Cái                     1        3.990.000          3.990.000 

11 HC854 Điện cực Na
2102 EasyLyte 

Na+ Electrode

Chứa đường ống thủy 

tinh đặc biệt nhạy với ion 

Na, tương thích với máy 

xét nghiệm điện giải hãng 

Medica/Mỹ

Medica 

Corporation
Mỹ

Medica 

Corporation/ 

Mỹ

3 Cái                     3        5.197.500        15.592.500 

12 HC855 Điện cực K
2101 EasyLyte 

K+ Electrode

Chứa đường ống nhựa, 

ionophores trung tính, 

tương thích với máy xét 

nghiệm điện giải hãng 

Medica/Mỹ

Medica 

Corporation
Mỹ

Medica 

Corporation/ 

Mỹ

3 Cái                     3        4.998.000        14.994.000 

13 HC856 Điện cực Cl
2113 EasyLyte 

Cl- Electrode

Chứa đường ống nhựa, 

đặc biệt nhạy với Cl, 

tương thích với máy xét 

nghiệm điện giải hãng 

Medica/Mỹ

Medica 

Corporation
Mỹ

Medica 

Corporation/ 

Mỹ

3 Cái                     5        5.197.500        25.987.500 

14 HC857

Dây bơm máy 

ion đồ 3 thông 

số

2104 EasyLyte 

Tubing Kit

1 dây bơm, 1 dây hút mẫu 

tương thích với máy điện 

giải Medica/Mỹ

Medica 

Corporation
Mỹ

Medica 

Corporation/ 

Mỹ

3 Cái                     3           882.000          2.646.000 



STT Mã số Tên hóa chất Tên thương mại Đặc tính kỹ thuật Cơ sở sản xuất
Nước sản 

xuất

Hãng/Nước 

chủ sở hữu

Phân nhóm 

theo TT 14
ĐVT  Số lượng 

Đơn giá 

(VNĐ)

Thành tiền 

(VNĐ)

15 HC913

AST GN67 

hoặc tương 

đương

413399- AST 

GN67 TEST 

KIT 20 CARDS 

(Gram âm)

 Định danh vi khuẩn 

Gram âm, Hộp 20 Card
Biomerieux Inc., Mỹ

Biomerieux 

Inc.,/ Mỹ
3 Hộp                   14        3.748.500        52.479.000 

16 HC914

AST GP67 

hoặc tương 

đương

22226- AST-

GP67 TEST KIT 

20 CARDS 

(Gram dương)

 Định danh vi khuẩn 

Gram dương, Hộp 20 

Card

Biomerieux Inc., Mỹ
Biomerieux 

Inc.,/ Mỹ
3 Hộp                   10        3.599.925        35.999.250 

17 HC915

GN TEST KIT 

VTK2 hoặc 

tương đương

21341- GN 

TEST KIT 

VTK2  

20CARDS 

(Gram âm)

 Định danh vi khuẩn 

Gram âm, Hộp 20 Card
Biomerieux Inc., Mỹ

Biomerieux 

Inc.,/ Mỹ
3 Hộp                   20        3.599.925        71.998.500 

18 HC916

GP TEST KIT 

VTK2 hoặc 

tương đương

21342- GP 

TEST KIT 

VTK2  

20CARDS 

(Gram dương)

 Định danh vi khuẩn 

Gram dương, Hộp 20 

Card

Biomerieux Inc., Mỹ
Biomerieux 

Inc.,/ Mỹ
3 Hộp                   10        3.599.925        35.999.250 

Tổng cộng: 18 mặt hàng 379.772.190        



Nhà thầu: Công ty TNHH Vạn Niên SĐT: 0934 983 423

Địa chỉ: Số 51, ngõ 228, phố Lê Trọng Tấn, Phường Định Công, Quận Hoàng Mai, Thành phố Hà Nội

STT Mã số Tên hóa chất Tên thương mại Đặc tính kỹ thuật
Cơ sở sản 

xuất

Nước sản 

xuất

Hãng/Nước 

chủ sở hữu

Phân nhóm 

theo TT 14
ĐVT  Số lượng 

Đơn giá 

(VNĐ)
Thành tiền (VNĐ)

1 HC222 Dung dịch ly giải
M-6LD LYSE 

(1Lì4)
 (1L×4)/hộp Mindray Trung Quốc

Mindray/Trun

g Quốc
4 Hộp                2      13.360.000              26.720.000 

2 HC223

Dung dịch 

nhuộm huỳnh 

quang

M-6FD DYE 

(12mLì4)

Chất lỏng, Chlorhexidine 

gluconate/digluconate 

0,5%, Ethyl alcohol 70%, 

Chai  500ml 

Mindray Trung Quốc
Mindray/Trun

g Quốc
4 Hộp                2      14.454.000              28.908.000 

3 HC224
Dung dịch ly giải 

hồng cầu

M-6LH LYSE 

(1Lì4)

Dung dịch ly giải hồng 

cầu, hemoglobin và các 

hợp chất khác  

(1L×4)/hộp

Mindray Trung Quốc
Mindray/Trun

g Quốc
4 Hộp                2      13.360.000              26.720.000 

4 HC225
Dung dịch ly giải 

hồng cầu

M-6LN LYSE 

(1Lì4)

Dung dịch ly giải hồng 

cầu non và các hợp chất 

khác, (1L×4)/hộp

Mindray Trung Quốc
Mindray/Trun

g Quốc
4 Hộp                2      13.230.000              26.460.000 

5 HC226

Dung dịch 

nhuộm huỳnh 

quang

M-6FN DYE 

(12mLì4)

Dung dịch nhuộm huỳnh 

quang xét nghiệm hồng 

cầu non, (12mL×4)/hộp

Mindray Trung Quốc
Mindray/Trun

g Quốc
4 Hộp                2        4.455.000                8.910.000 

6 HC227
Dung dịch thông 

kim hút mẫu
Probe cleanser

 50ml/lọ, thành phần gồm:

- Chất hoạt hoá bề mặt: 

≤0.2%

- Natri hypoclori: ≤12%

- Natri hiđroxit:  ≤5%

Mindray Trung Quốc
Mindray/Trun

g Quốc
4 Lọ                2        2.335.000                4.670.000 
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7 HC228

Hoá chất kiểm 

chuẩn xét 

nghiệm thường 

quy mức trung 

bình

BC-6D 

Hematology 

Control (N)

 4,5 ml/lọ Mindray Trung Quốc
Mindray/Trun

g Quốc
4 Lọ                1        2.770.000                2.770.000 

8 HC537 TSH AFIAS TSH 24 test/hộp Boditech Hàn Quốc
Boditech/Hàn 

Quốc
6 Hộp                2        2.026.000                4.052.000 

9 HC538 T3 AFIAS T3 24 test/hộp Boditech Hàn Quốc
Boditech/Hàn 

Quốc
6 Hộp                2        2.026.000                4.052.000 

10 HC743 Albumin Albumin
R: 2 x 125 ml + Std: 

1x2ml
Elitech Pháp Elitech/Pháp 3 Hộp                1        2.640.000                2.640.000 

11 HC744
ALT/GPT 4+1 

SL

ALT/GPT 4+1 

SL
R1: 4x50ml + R2: 2x26ml Elitech Pháp Elitech/Pháp 3 Hộp                5        5.110.000              25.550.000 

12 HC745 Amylase SL Amylase SL 1 x 50 ml Elitech Pháp Elitech/Pháp 3 Hộp                2        2.348.000                4.696.000 

13 HC746
AST/GOT 4+1 

SL

AST/GOT 4+1 

SL
R1: 4x50ml + R2: 2x26ml Elitech Pháp Elitech/Pháp 3 Hộp                5        5.110.000              25.550.000 

14 HC747
Bilirubin Direct 

4+1

Bilirubin Direct 

4+1

R1: 2x100ml + R2: 

1x50ml
Elitech Pháp Elitech/Pháp 3 Hộp                3        4.715.000              14.145.000 

15 HC748
Bilirubin Total 

4+1

Bilirubin Total 

4+1

R1: 2x100ml + R2: 

1x50ml
Elitech Pháp Elitech/Pháp 3 Hộp                3        4.715.000              14.145.000 

16 HC749
Calcium 

Arsenazo

Calcium 

Arsenazo

R: 2 x 125 ml + Std: 

1x5ml
Elitech Pháp Elitech/Pháp 3 Hộp                4        7.920.000              31.680.000 

17 HC750 Cholesterol SL Cholesterol SL
R: 6 x 100 ml + Std: 

1x5ml
Elitech Pháp Elitech/Pháp 3 Hộp                4      13.204.000              52.816.000 

18 HC751 Creatinine Jaffe Creatinine Jaffe
R1: 1x125ml + R2: 

1x125ml + Std: 1 x5ml
Elitech Pháp Elitech/Pháp 3 Hộp                4        5.610.000              22.440.000 

19 HC757 Elical 2 Elical 2 4 x 3 ml Elitech Pháp Elitech/Pháp 3 Hộp                1        7.434.000                7.434.000 

20 HC758
System Cleaning 

Solution

System Cleaning 

Solution 1 L
1 L Elitech Pháp Elitech/Pháp 3 Chai                1        8.725.000                8.725.000 



21 HC759 System Solution
System Solution 

1L
1 L Elitech Pháp Elitech/Pháp 3 Chai                1      10.427.000              10.427.000 

22 HC760 CD80 Deter Acid Solution 2 L Elitech Pháp Elitech/Pháp 3 Can                1        6.424.000                6.424.000 

Tổng cộng: 22 mặt hàng 359.934.000              



Nhà thầu: Công ty Cổ Phần TBYT Vimec SĐT: 0937 580 568/ 028 3864 0888

Địa chỉ: DD26 Bạch Mã, P.15, Q.10, HCM

STT Mã số Tên hóa chất Tên thương mại Đặc tính kỹ thuật
Cơ sở sản 

xuất

Nước sản 

xuất

Hãng/Nước 

chủ sở hữu

Phân nhóm 

theo TT 14
ĐVT  Số lượng 

Đơn giá 

(VNĐ)
Thành tiền (VNĐ)

1 HC090 HBsAg (Elisa)
Murex HBsAg 

Version 3

Chẩn đoán viêm gan B 

thế hệ 3 bằng phương 

pháp Elisa

Diasorin Anh Diasorin/Anh 3 test       5.000             27.500            137.500.000 

2 HC102 RF latex
RA Latex Kit 100 

Test

Chất lỏng, Chlorhexidine 

gluconate/digluconate 

0,5%, Ethyl alcohol 70%, 

Chai  500ml 

Lab21 Anh Lab21/Anh 3 test          500               4.900                2.450.000 

3 HC274

Panel hồng cầu 

sàng lọc kháng 

thể bất thường 

hoặc tương đương

STARGEL 10 

Pool Cell

Hồng cầu 20%,  

Trimethoprim, 

Sulfamethoxazole, âm 

tính với HBsAg, HCV 

and HIV (1+2). Tương 

thích hệ thống Stargel 10. 

Quy cách Bộ/1x2ml

Haemokinesis úc

Haemokinesis 

Switzerland

AG, Thụy Sỹ

1 bộ            12        1.021.200              12.254.400 

4 HC287 Anti B
Anti B 

monoclonal 10ml
Lọ 10ml Lab21 Anh Lab21/Anh 3 lọ            16             89.700                1.435.200 

5 HC291 Anti D (IgM)
Anti D IgM 

Monoclonal 10ml
10ml/lọ Lab21 Anh Lab21/Anh 3 lọ          550           147.000              80.850.000 

6 HC542 HIV Ag/Ab

Murex HIV 

Ag/Ab 

Combination

chẩn đoán kháng nguyên 

và kháng thể HIV bằng 

phương pháp Elisa, hộp : 

96 tests

Diasorin Anh Diasorin/Anh 3 test       5.000             37.900            189.500.000 

Tổng cộng: 06 mặt hàng 423.989.600        
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Nhà thầu: Công ty Cổ Phần TB Y Tế Xanh SĐT: 0911 852 527/ 024 3668 6825

Địa chỉ: Số 19 TT6.1 dự án Lexington Estate, khu chức năng đô thị Ao, Phường Thịnh Liệt, Quận Hoàng Mai, Thành phố Hà Nội

STT Mã số Tên hóa chất Tên thương mại Đặc tính kỹ thuật
Cơ sở sản 

xuất

Nước sản 

xuất

Hãng/Nước 

chủ sở hữu

Phân nhóm 

theo TT 14
ĐVT  Số lượng 

Đơn giá 

(VNĐ)
Thành tiền (VNĐ)

1 HC738 Standard sol. 1
Standard Solution 

1
Bình 470 mL Jokoh Nhật Bản

Jokoh/Nhật 

Bản
3 Bình                   40        3.750.000            150.000.000 

2 HC739 Standard sol. 2
Standard Solution 

2

Chất lỏng, 

Chlorhexidine 

gluconate/digluconate 

0,5%, Ethyl alcohol 

70%, Chai  500ml 

Jokoh Nhật Bản
Jokoh/Nhật 

Bản
3 Bình                   30        2.700.000              81.000.000 

3 HC740
Điện cực Na, K, 

Cl, Ref

Na electrode; K 

electrode; Cl 

electrode; Ref 

electrode

1 cái Jokoh Nhật Bản
Jokoh/Nhật 

Bản
3 Cái                     4        8.825.000              35.300.000 

4 HC741 Large packing Phớt to 1 cái Jokoh Nhật Bản
Jokoh/Nhật 

Bản
3 Cái                   40           400.000              16.000.000 

5 HC742 Small packing Phớt nhỏ 1 cái Jokoh Nhật Bản
Jokoh/Nhật 

Bản
3 Cái                   40           400.000              16.000.000 

Tổng cộng: 05 mặt hàng 298.300.000        
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